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LỜI NÓI ĐÀU

Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành 
Trung ưoTig khóa XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hỏa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: “Tiếp tục đối mới 
mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, 
chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học; khắc phục lối 
truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc” đồng thời “Đổi mới căn bản hình
thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo
đảm trung thực, khách quan”; tại Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của
giáo dục mầm non, giảo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục
chuyên nghiệp năm học 2014-2015 đã nêu: “Tiếp tục triển khai đổi mới phương 
pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh 
giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; kết hợp đánh giá 
trong quá trình với đánh giá cuối kì, cuối năm học”. Theo đó, Quyết định số 
3538/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 về việc Phê duyệt phương án thi 
tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyến sinh đại học, cao đắng từ năm 2015 Bộ 
Giáo dục và Đào tạo xác định: “Từ năm 2015, tổ chức một cuộc thi quốc gia (gọi 
là kì thi Trung học phổ thông quốc gia) lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp 
Trung học phổ thông và làm căn cứ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng”... “Đe 
được xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển sinh vào các 
trưòng đại học, cao đẳng, thí sinh phải thi 4 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu) gồm 
3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn 
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí”... “Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh 
học, Ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 90 phút”,... “Đe thi đánh giá thí 
sinh ở 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, đảm bảo phân 
hóa trình độ thí sinh”. Nhằm giúp các thầy, cô giáo và học sinh có thêm tài liệu 
tham khảo trong quá trình rèn luyện các kĩ năng ôn tập theo định hướng trên, các 
tác giả là Chuyên viên Vụ GDTrH và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tổ 
chức biên soạn và giới thiệu bộ sách ÔN LUYỆN THI TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG QUỐC GIA các môn học theo quy định.



Cuốn ÔN LUYỆN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN 
TOÁN được biên soạn với mục đích cung cấp một số đề thi tổng hợp để học sinh 
ôn luyện, củng cố và nâng cao kiến thức, kĩ năng giải toán nhằm đạt kết quả tốt 
nhất trong kì thi trung học phổ thông quốc gia. Nội dung các đề thi thuộc chương 
trình cơ bản nhưng có các câu hỏi phân hóa, học sinh có thể sử dụng các kiến 
thức, công thức của cả chương trình cơ bản và nâng cao để giải bài tập. Đồng 
thời, mỗi dạng bài tập có thể có nhiều cách triển khai và trình bày khác nhau để 
giáo viên giảng dạy môn Toán có thể cấu tạo các ma trận nhằm kiểm tra, đánh 
giá năng lực của học sinh.

Trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi những sơ suất, chúng tôi rất 
mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

NHÓM BIÊN SOẠN



Đề số 1

Câu 1. Cho hàm số >̂ = 2x +1 
x + 2

có đồ thị là (C).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
b) Chứng minh đường thẳng d: y = - X  + m luôn luôn cắt đồ thị (C) tại hai 

điểm phân biệt A, B. Tìm m để đoạn AB có độ dài nhỏ nhất.
Câu 2. Giải phưong trình:

a) 2(V2 + + 3(V2 -  \y-^  - 7  = 0;

sin'' 2x + cos''2x
b)

tan ( k 1 ( 7Ĩ \
- X tan —+ x

u  ; u  )

= cos 4 x .

Câu 3. a) Tính  ̂= j  cos(lnx)í7x;
I

b) Tìm số phức z thỏa mãn:
' z + i '

U - i y
=  1.

Câu 4. Gieo đồng thời hai con súc sắc. Tính xác suất sao cho hai con súc sắc 
đều xuất hiện mặt chẵn và tích số chấm trên 2 con súc sắc là số chẵn.

Câu 5, Cho hình chóp S.ABCD có s c  ±  (ABCD), đáy ABCD là hình thoi có 

cạnh bằng í̂ /̂3 và ABC = \2(y. Biết rằng góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và 

(ABCD) bằng 45”. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng 
cách giữa hai đưòng thẳng SA, BD.

Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x̂  + ŷ  -  6x + 2y -  15 = 0. 
Tìm tọa độ điểm M trên đưÒTig thẳng (d): 3x -  22y - 6  = 0, sao cho từ điểm M kẻ 
được tới (C) hai tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm) mà đường thẳng AB 
đi qua điểm C (0;1).

Câu 7. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm 1(2; 3; -1) và đường

thẳng (d) có phưcmg trình:
x + 1 y- -2 _ z + 3 

-1
. Tìm toạ độ điểm r  là điểm đối



xứng với điểm I qua đưÒTig thẳng (d). Lập phương trình mặt phẳng (a) đi qua 
đường thẳng (d) và vuông góc với mặt phẳng (Oxy).

Câu 8. Tìm a để hệ phương trình sau có nghiệm: I  ̂  ̂ ^
[x + _v = 2ữ + l.

Câu 9. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng:

4â  4b̂  4ĉ  ^
(l + 6)(l + c) (l + c)(l + ữ) (l + ữ)(l + ố)

Giải

Câu 1.

a) Tập xác định: Z) = i?\{-2}.

Sự biến thiên:

* Tiệm cận:

2x + l 2x + l  ̂ ^+) Vì h m -------= +CO , h m --------= -00 nên đường thăng X - - 2  là tiệm
-̂>-2“ x + 2 x + 2

cận đứng.

2jc +1 2jc 1 ^+) Vì lim = 2, lim — = 2 nên đưòng thăng y = 2 là tiệm cận ngang.
x + 2

r)0,Vx7^-2.

x + 2
* Chiều biến thiên: 

+) Ta có: y' =
(x + 2ý

Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng (-oo; -2) và (-2; +oo). 

+) Bảng biến thiên

X -00 l +00

y' + +

y 2 ^ ^
.-̂ +00

-00
^  2



Vẽ đồ thị:

<=> Vm.

b) Hoành độ A, B là nghiệm của phưomg trình
2x + ỉ 7 / .  \ ^— = - x + w=>x +( 4- m) x  + l - 2m = 0. 
x + 2  ̂ ’

Để phưoTig trình có 2 nghiệm phân biệt khác -2 thì

A = [ 4 - m f - 4 { \ - 2 m ) ) 0  |w^+12)0

2 '- ( 4 - m ) 2  + l-2 /n ^ 0  [ -3 ^ 0

Khi đó

AB^ ={x^ - x^ f  +{y2~yị f  =2{X2-X, f  =2 {x^+x^f  -  4x^x^

= 2 r(m -4 ) '-4 (l-2 /n )1  = 2(m '+12).

Suy ra AB ngắn nhất <» AB  ̂nhỏ nhất <íí> m = 0. Khi đó AB = 2yÍ6. 
Câu 2. Giải phương trình:

a) 2(V2 + \Ỵ-^ + 3(V2 -  - 7  = 0.

Ta có: 2(V2 + \Ỵ-^  + 3(V2 -  1)"-' - 7  = 0

«  2(V2 + + 3 -  7(V2 + 1)"-' = 0 (1)

Đặt (V 2+l)^“^ = í  (2), í >0, từ (1) ta có phương trình:

2 t - l t  + 3 = 0
1

t = -  
2

t = 3.



Cả 2 giá trị t nêu trên đều thoả mãn điều kiện t > 0. Khi đó

+ ( 7 2 = X - 2  = -  lo g ^^ , 2 «  X = 2 -  log^^ j 2.

+ (72+1)' '”^= 3 o  x - 2  = lo g ^ ^ j3  «  x = 2 + lo g ^ ^ j3 .

Hai giá trị X  vừa tìm được là nghiệm của phương trình đã cho.

b) Điều kiện: x ^  — + k — .
4 2

Do: tan 

khác không.

^ 7C ( t ĩ ^ ^ K  '' ^ 7T ''
------ X tan —+  x = tan —+  x cot —+  x

u  J u  ) u  j u  )
= 1. Cho nên mẫu số

Phương trình trở thành: sin'* 2x + cos''2x = cos''4x <=> 1 sin  ̂4x = cos''4x

Cí>2 - ( 1 - cos^4xỊ = 2cos''4x
11 = cos  ̂4x; 0 < t < 1 
| 2t ^ - / - l  = 0

kĩĩ

t = \

t = - - < 0 . 
2

Với t = 1 =>cos 4x = 1 <=>sin4x = 0 ^ X =-— .

Đối chiếu với điều kiện phương trình có nghiệm: x=— (n 6 z ).

Câu 3. a) Đặt:
\u = cos(lnx) 
\dv = dx

du = sin(lnx)íủ:

V =  X.

e’'  ̂ e’'
Vậy: /  = Jcos(lnx)í/x = x.cos(lnx)p + Jsin(lnx)ííx = - ( e ' '+ 7  + J  

1 1

u = sin(lnx)
Đặt:

\dv = dx
du = —cos(lnx)ú?x

V =  X

Vậy; J  = |s in (ln x )íừ  = x.sin(lnx)|'^ -  j  cos(lnx)íử = 0 - /  
1 1



D o đ ó tađ ư ợ c : 2 /  = -(e '^  + l^ ^  1 =
e " + l

b)
z + i

\ z - i )  

* Nếu

= 1«  ̂z + z ̂  ̂
\ z - i ) \ z - i )

+ 1 =  0

* Nếu

\ z - i )
/ _ • \2 ' z + i '

1 = 0 <íí> -^-^ = ±1 o  z = 0.

+ 1 = 0 «

z - i

^z + i^^
U - i y

- i  = 0 « '^z + i^
y z - \ )

^z+i^
U - i y

+i =  0.

\ z - ì )

«  z = ± 1.

Vậy z = 0; z = ±l.

Câu 4. +) Gọi A là biến cố “Con súc sắc thứ nhất xuất hiện mặt chẵn”.
B là biến cố “Con súc sắc thứ hai xuất hiện mặt chẵn”.
X là biến cố “Hai con súc sắc đều xuất hiện mặt chẵn”.

Ta có A và B là hai biến cố độc lập và P(A) = P(B) = — = — (Trong 6 mặt
6 2

thỉ có 3 mặt chẵn). Do vậy ta có;

P(X) = P(AB) = P(A). P(B) = 1 . 1  = 1

+) Gọi Y là biến cố “Tích số chấm trên 2 con súc sắc là số chẵn”
Có 3 khả năng xảy ra để tích số chấm trên con súc sắc là số chẵn:
Con súc sắc thứ nhất xuất hiện mặt chẵn, con súc sắc thứ hai xuất hiện 

mặt lẻ.
Con súc sắc thứ nhất xuất hiện mặt lẻ, con súc sắc thứ hai xuất hiện mặt chẵn. 
Cả hai con súc sắc cùng xuất hiện mặt chẵn.

Và ta có Y “Tích số chấm trên 2 con súc sắc là số lẻ” chỉ có 1 khả năng là 
cả hai con súc sắc đều xuất hiện mặt lẻ.

Như vậy một lần nữa ta lại thấy ưu thế của biến cố đối.

Ta có Y = AB Y và A , B độc lập nên ta có:



P( Y ) = P( A ).P( B ) = [ 1 -  P(A)] [ 1 -  P(B)]

DođóP(Y)= 1 -  P (Ỹ )=  1 - -  =0,75.
4

Câu 5.
Kẻ SK ± A B  (K e  AB) ^ C K I A B  

(định lí 3 đường vuông góc).
Khi đó góc giữa hai mặt phẳng (SAB) 

và (ABCD)\à góc giữa SK và CK. Do

SKC nhọn nên ^  = 45°;

Ấ sc  = 120° ^ C B K  = 60°.
Trong tam giác vuông CKB:

f 0 f 01-- 1—-
l 2j l 2]

Ị_
4

CK = CB sin 60° =0

Tam giác SCK vuông cân tại Cnên sc = ~ .

Ta có ~ AB.BC sin 120 =

Do đó = i  SC = (đvtt).

Gọi o  = ACnBD .

ÍB D IA C
T a c ó s__ => BD J_ (SAC) tai o.

[b d i s c

Kẻ OI ± SA (I e SA) => OI là đoạn vuông góc chung của SA và BD. 

Dùng hai tam giác đồng dạng AOI và ASC suy ra OI =

3yÍ5a

3\Í5a
7Õ~

Vậy d(SA,BD) =
10

10



Câu 6. Ta có (C):

{ x - 3 f  +{y + ỉ f  =25, có I(3;-l) 
và R=5.

Gọi ) ,5 (x2;>̂ 2) là 2 tiếp
điểm của 2 tiếp tuyến kẻ từ M.

Gọi M
(xq; ) e í/ => 3xo -  22^0 -  6 = 0 (*)

Hai tiếp tuyến của (C) tại A, B có 
phưcmg trình là:

(x ,-3 )(x -3 )  + (y ,+ l)(y  + l) = 25 (l) và:

(x2- 3) ( x - 3) + (y2+l)(T + l) = 25 (2).

Đe 2 tiếp tuyến trở thành 2 tiếp tuyến kẻ từ M thì 2 tiếp tuyến phải đi qua M; 

(x ,-3 )(xo-3) + (y ,+ l)(yo+ l) = 25 (3) và

(X2 -3)(xo -3 )  + (y2 +1)(To + 1) = 25 (4).

Từ (3) và (4) chứng tỏ AB có phương trình là:

(x .-3 )(;c -3 ) + (;.. + l)(y + l) = 25 (5).

Theo giả thiết thì AB qua C(0;1) suy ra:
-3 (xq -  3) + 2 (^0 +1) = 25 <íí>-3x„ + 2^0 -14 = 0 (6).

Kết hợp với (*) ta có hệ:

6 = 0 T o=-l r 16 ^
=> • 16

14 = 0 x„ = - —
[ ” 3

l 3 j

Câu 7. Phương trình tham số của (d) là:
X = -1 + 2t 
y = 2 + t (y te R ) .  
z = - 3 - í

MP ( or) đi qua đt (d) và vuông góc với mp (Oxy).
Đường thẳng (d) đi qua điểm Mo(-l;2;-3) và có VTCP ũ = (2;1;-1)

11



MP (Oxy): z = 0 có VTPT ị  =(0;0;1)

M P(a)cóVTPT n = [«;«)] = (l;-2;0) đi qua điểm Mo(-l;2;-3).

MP (a): X - 2y + 5 = 0
Gọi (yỡ) đi qua điểm I(l;-2;3) và vuông góc với đt (d).

MP (yơ) đi qua điểm I(l;-2;3) có VTPT ũ = (2;1;-1) là 2x+y-z+3 = 0. 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm I trên đường thẳng (d) ta có 
H(-l+2t;2 + t; -3-t)
H € (yơ) ta CÓ 6t + 6 = 0 o  t = -1.

VậyH(-3;l;-2).
Gọi I'(x;y;z) đối xứng với I qua (d)

o  H là trung điểm của I I 'o
x = -7  
y = 4 
z - - 7 .

VậyI'(-7;4;-7).
'jc > -l 
y > l

+ ̂ Ị ỹ ^  = a

=2a + l

^Jx + l + ^Jy-l = a 

Vx + l.^y -1  = — - (2a +1)j

Câu 8. Điều kiện 

Hệ PT «  <

Vậy Vx+T và -^y — \ là nghiệm của PT: t ( a ^ -2a - l )  = 0 (*),

Rõ ràng hệ trên có nghiệm khi PT (*) có 2 nghiệm không âm

A>0
s >0
p> 0

a ^ -2 (a ^ -2 a - ì)> 0  
a>0

-{ a ^ -2 a - \ )> 0

<=> 1 + V2 < a < 2 + Vó.

12



Câu 9. Áp dụng BĐT Cô-si ta có:

1 + è 1 + c la  
(l + ò)(l + c )^  8 8 4 ’

ì? ỉ + c \ + a 3b
(l + c)(l + í7) 8 8 4 ’

\ + a 1 + ò 3c 
(l + a)(l + ố ) ^ ~ ^ ^  8 4

a + b + c 3 3^abc 3 _ 3
(l + è)(l + c) (l + c)(l + ữ) (l + a)(l + ố) 2 4 2 4 ~ 4 ’

Dấu "=" xảy ra<»a = b = c=  1.

Đề số 2

Câu 1. Cho hàm số y = — x^ -2x^  + 3 x - l .
3

a) Khảo sát và vẽ đồ thị (cj của hàm số trên.
b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và các đường thẳng 

y = 0, X = 2,x = 3.

Câu 2.

a) Giải bất phương trình ■yJĩõgf^^'^+~4Ĩõg^^Vx < -síĩịẠ -  logjg ).

b) Giải phương trình 48 -

Câu 3.
cos''x sin  ̂X

(l + cot2x.cotx) = 0 .

4 2
a) Tính Ij = I |x -  2| dx; I2 = j |x  ̂+ 2x -  3| dx.

1 0

b) Gọi Zi và Z2 là 2 nghiệm phức của phương trình: + 2z + 10 = 0 . Tính

giá trị của biểu thức: ^  = •

13



Câu 4. Từ các chữ số 1,2, 3, 4, 5, 6 thiết lập tất cả các số có sáu chữ số khác 
nhau. Hỏi trong các số thiết lập được có bao nhiêu số mà hai chữ số 1 và 6 không 
đứng cạnh nhau.

Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và 
D, AB = AD = a, CD = 2a; hai mặt phang (SAD) và (SCD) cùng vuông góc với 
mặt phẳng (ABCD). Cạnh bên SB tạo với mặt phẳng đáy một góc 60*’; gọi G là 
trọng tâm của tam giác BCD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách 
từ G đến mặt (SBC).

Câu 6. Cho hai điểm A(l;l), B(4;-3) và đường thẳng (d): x-2y-l=0. Tìm tọa 
độ điểm C trên (d) sao cho khoảng cách từ C đến đưòng thẳng AB=6. Tìm tọa độ 
trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB ?

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(l;2;0), 
B(3;4; —2) và mặt phẳng (P): X — y +  z — 4 =  0. Viết phưong trình mặt phẳng 
(Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P). Gọi I là điểm thỏa 
mãn lA +  IB =  0. Hãy viết phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với mặt 
phẳng (P).

Câu 8. Giải pt: \j2x^ +JC + 1 + —x + ì = 3 x .
Câu 9. Cho các số thực x,y,z và xy + yz + z x - ỉ . Tìm giá trị nhỏ nhất 

của biểu thức: ^ ^ ^
1-V 1- /  l - z '

Giải

Câu 1. a) Tập xác định: M.

y^= x^ -A x  + 3 =>y' = 0 o x ^ - 4 x  + 3 = 0«>

Giới hạn: lim y = +00 và lim y = - 00.
x^+co

Bảng biến thiên

X = 1 
X = 3.

X -00 1 3 +00
y' + 0 0 +

y
-00

1
3

^  +00
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Hàm số đồng biến trên các khoảng 
(-Q0;l) và (3;+oo).

Hàm số nghịch biến trên (l;3 ).

Điểm cực đại 4
Điểm cực tiểu (3 ;-l)

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm 
phân biệt.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và các đường thẳng y = 0, X = 2, 
X = 3 là:

" = ỉ 3

 ̂ 1

 ̂ -2x^ + 'ìx -\d x  = — -2x^ + 3 x - \ \ ix

, 2 3 3 2 ^—  X -  — X + —X -X
J

3
4vl2 3 2

Câu 2. a) Đặt t = log2 X ta có < V2(4-t)

r + 2 t > 0
.2t"+ 2 t< 2 (4 -t)

t <-2
t >0

t '-1 8 t + 32>0

't  < -2
t > 0

‘t < -2
<

t < 2
0 < t < 2 
t > 16

t > 16

log2 X < -2 
0 < log2 X < 2 <» 
log2 X > 16

0 < X < -  
4

1< X < 4 <=>x>0.
X > 2'®

_ i ícosx 0 ...
b) Điều kiện: \ <=>X5̂Ả:— (*).

[sinx 0 2

Phương trình <í> 48 -
1

coŝ x̂ sin  ̂X
1 + cos2x cosx 

sin2x sinx
=  0
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« 4 8 -

« 4 8 -

« 4 8 -
1 2 sin2xsinx-i-cos2xcosx

cos'‘x sin  ̂X 
1 2

sin2x s inx 
cosx

cos‘̂x sin  ̂X 2sin^x.cosx 
1 1

=  0

cos‘*x sin'̂  X
= 0 «  48 sin X cos X -  sin X -  cos X = 0

«  3sin‘* 2x-  ̂ 1 . 21 -  — sin 2x
V 2 y

t = sin  ̂2x;0 < / < 1

1

t = < 0
3

, ~ 2 '

n kKDo đó: sin 2x = ̂  «  l-2sin^ 2x = 0 «  cos4x=0«  x= —-I-——. Thỏa mãn

điều kiện (*). 
Câu 3. a)

8 4

X -  2 0 -I-

4 2 4

Vậy: lị = ||x -2 |í /x  = |(2 -x)c/x-f |(x-t-2)í/x =
1 I 2

Lập bảng xét dấu x̂  -H 2x -  3, X G [ 0,2] tưong tự ta được:
2 1 2

Ỉ2 = ||x^ +2x- 3 ị dx  = (x  ̂-I-2x-3Ịú?x-f I(x^ -I-2x-3)ú?x
0 0 1

2 x'2x -  — -1- 2̂— 2x
2 1 2

Ỉ 2  = 3x-x^ -  —
1

+ 2—3x -ị- X  A------
3 0 3 J

= 4.

b) A’ = -9 = 9i  ̂do đó phưorng trình có 2 nghiệm Zi = -1 -  3i, Z2 = -1 + 3i. 

Suy ra ^  = |zJ'+ |z2p= (1 + 9) + (1 + 9) = 20.
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Câu 4. Vì có 6 vị trí nên nếu số 1 đứng trước thì có 5 trường hợp số 6 đứng 
ngay sau. Cũng có 5 trường họp số 1 đứng ngay sau số 6. Trong mỗi trưòng hợp, 
bốn vị trí còn lại có 4.3.2.1 = P4 cách chọn.

Vậy có (5+5).P4 = 240 số mà số 6 và số 1 đứng cạnh nhau.

Có tất cả Pe = 6! = 720 số có 6 chữ số.

Suy ra số các số thỏa mãn đầu bài là 720 - 240 = 480.

Câu 5.

+) Từ giải thiết ta có SD _L (ABCD). 

suy ra (SB, (ABCD)) = SBD= 60°.

Ta có

Sabcd + CD)AD = ^  (đvdt).

+) Do tam giác ABD vuông cân tại A,
AB= a.

^  B D ^  ayíĩ  ^  SD = 5Dtan60° = ữVõ.

^S .A B C D  ~  ^ ^ ■ ^ A B C D
Ị_
3

-(đvtt).

+) Chứng minh được BC _L ( SBD), kẻ DH ± SB => DH ± (SBC)

1Có
DH^ SD^ DB^ 2

+) Gọi E là trung điểm BC, kẻ GK // DH, K thuộc HE ^  G K l (SBC) và

— = = Vây d(G, (SBC)) = GK = — .
DH ED 3 6 6

Câu 6.

+) (AB) qua A( 1; 1) có 

Ũ = ÃB = {3 \~ 4)^{A B ): x - ỉ  y - l
-4

<^4x + 3 y -7  = 0.

17



Vì c thuộc x-2y-l=0 nên suy ra C(2t+l;t) do đó;

|4(2í + l) + 3 t-7 | t = 3 ^ C ,(7 ;3 )
------- I« |1 U -3 | = 30«Í> 27 ^  r 43 27^ 

11 11 l l j

+) Đưòug thẳng qua o vuông góc với AB có phưcmg trình: 3x-4y=0.

ĐưÒTig thẳng qua B và vuông góc với OA có phưoug trình: (x-4)+(y+3)=0. 

Đường thẳng qua A và vuông góc với OB có phưoug trình: 4(x-l)-3(y-l)=0 

hay: 4x-3y-l=0.

Vậy tọa độ trực tâm H là nghiệm:

3 x -4 ( l -x )  = 0 
y - 1 - x  
4 x - 3 y - \  = 0

3x - 4 y  = 0 
x + y - l  = 0 
4 x -3 y - l  = 0

4
x  =  —  

7 H

^  =  7

^ 4 . 3 ^

v 7 ’ 7y

Giả sử đường ừòn ngoại tiếp tam giác (C): x^ +y^ -  lax -  Iby + c = 0 

(C) qua 0(0;0) suy ra c=0 (1)

(C) qua A(l;l) suy ra: 2-2a-2b=0 , hay: a+b=l (2)

(C) qua B(4;-3) suy ra: 25-8a+6b=0 , hay: 8a-6b=25 (3)
Từ (2) và (3) ta có hệ:

\a + b = \ {b = \ - a
l8a - 6h = 25 [8a - 6(l-úí) = 25

„ 9 , 31 17Vậy(C): x ' + / - — x + — y = 0.

6 =  1-
31
14

a = ■
14

<=> <
14

a =
14'

7

Câu 7.

+) Viết phưcmg trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với 
mặt phang (P).

Mặt phẳng (P) có vectơpháp tuyến là: ĩĩ^ =  (1; —1;1), AB = (2; 2;-2)

18



Vì (Q) qua A, B và vuông góc với (P) nên (Q) có một vectơ pháp tuyến là:

=  (0i4i4).
__, __» __ »

ị
- 1  1 1 1 1 - l '

n„; ABQ p’ 2 -2 5- 2  2 52 2
/

Do đó phưmig trình mặt phẳng (Q) là
4(y -  2) +  4(z -  0) =  0 ^  y +  z -  2 =  0.

Vậy phương trình (Q); y +  z — 2 =  0.

+) Gọi I là trung điểm của AB. Hãy viết phương trình mặt cầu tâm I và tiếp 
xúc với mặt phẳng (P).

Do I thỏa mãn lA +  IB =  0 nên I là trung điểm của AB. Tọa độ trung điểm 
I của AB là: 1(2; 3; — 1).

Gọi (S) là mặt cầu có tâm I và tiếp xúc với (P), bán kính của mặt cầu (S) là:

R = d(I,(P)) =
2 -  3 -  1 -  4

=  2^/3 .
/̂3 Vs

Vậy phương trình mặt cầu (S) là (x -  2)̂  + (y -  3 f + (z + 1)̂  = 12. 

Câu 8. Ta có 2x^+x + l> 0  và - x  + 1 > 0, Vx e M => TXĐ: M.

Từ PT suy ra X > 0.

Khi đó PT ^  j 2  + -  + ^  + j l - -  + - L = 3 .  
V X X V X X

Đặt t t > 0
X

Ta được yịl + t + t^ + y j l - t  + t^+  = 3 ^ 7 2 + í + í — 3 — "Vl — t -\-

2 + t + /^=9 + l -  t + t^ -  óV l-t + t̂  <=> 3VÌ-7+?" = 4 -  í

't = \
<=>

4 - t> 0  J t< 4

9 ( l- /  + t ')  = 16-8t + / ' - 1 - 7  = 0 _ _ 7
8 '

Đối chiếu với t > 0 ta được 1 = 1 ^  X = 1. 

Vậy pt có nghiệm duy nhất X =  1.
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Câu 9. Vì 0 < < 1 ^  1 -  > 0.
Áp dụng BĐT Côsi ta có:

3 3 ^  3V3

3n/3X

1- x '  2

^  ^ 7 ^3^3 2Tương tự: ~ ^ > ^ y  ;
1 -  J  2

3^3
l - z ^  2

0 ^ 3 7 3 ,2  2 2 .^373, , 3 7 3Khi đó: p> —— (x +y +z )>—— {xy + yz + zx) = —— .

_ 3 T 3 _  ___  _ 1
=> =  — —  «  X =  V =  z  =

2 73

Đề số 3

Câu 1. Cho hàm sổ: y = x'̂  - 4x  ̂+ 2m + 1 có đồ thị là (Cm).
a) Khảo sát và vẽ đồ thị (Ci) của hàm số với m = 1.
b) Viết phương trinh tiếp tuyến của đồ thị (Ci) biết hoàiứi độ tiếp điểm Xo =  1.

c) Giả sử đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt. Hãy xác địrửi m sao cho 
hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (Cm) và trục hoành có diện tích phần phía ừên và phần 
phía dưới trục hoành bằng rửiau.

Câu 2. Giải phương trìiứi:

a) logịX.logg^x^-x) + log5 x (x -l)^  j - 2  = 0.

b) sin  ̂X + cos^x = 2 ̂ sin'“ X + cos‘“x) + — cos2x.

Câu 3.
1

a) Tính/  = j ^x-x^dx .
1
2
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\2017b) Tính môđun của số phức z = (Vs — i)

Câu 4. Tính tổng s  = C°009 + 2C2005 + 3C2009 +...+2010C2009 
2009 •

Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh 2a , tam giác SAB 
đều, tam giác SCD vuông cân đỉnh s. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.

Câu 6. Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn có phưcmg trình 

(C j):v^+ y^-4> ’-5  = 0 và (C2) : x ^ - 6x + 8y + 16 = 0. Lập phưong trình 

tiếp tuyến chung của (Cj) và (C2).

Câu 7. Cho hình lập phưcmg ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 1 và I là tâm 
của ABCD. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của B’B, CD và A’D’. Tính góc 
giữa hai đưòug thẳng MP, C’N và góc giữa hai mặt phẳng (PAI), (DCC’D’). 
Tính khoảng cách giữa cặp đường thẳng A’B, B’D và cặp đường thẳng PI, AC’.

Câu 8. Giải bpt: + (3x  ̂- 4x-4 )Vx+Ĩ < 0.

Câu 9. Cho X, y, z là các số dương thoả mãn: — + — + — = 1.
X y  z

Chứng minh rằng:---------- +----- ỉ-----+----- ỉ-----< —.
2x + y  + z x + 2y + z x + y  + 2z 4

Giải

Câu 1.
a) Với m = 1 ta có: y = x‘* - 4x  ̂+ 3. (Ci)

y' = 4x  ̂- 8x, y' = 0 o  4x  ̂- 8x = 0 x = 0
X = ±V2

X -00 .^ 2  0 V2
y' 0 + 0 0 +

HS đồng biến trên ( -  V2 ;0) và ( V2 ; + 00) 

HS nghịch biến trên ( —00; -y/ĩ) và (0; y/ĩ) 

limíx"' -  4x  ̂ + 3) = +00
X->±Ơ3 V /
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Bảng biến thiên

X —00 - V 2 0 V2 +°0

y' - 0 + 0 - 0 +

+00 -CĐ +00
y

CT CT
ycĐ = y(0) = 3; ycT = y (±  v2 ) = -l.
(Ci) cắt trục Oy tại điểm (0;3).

(Ci) cắt trục Ox tại điểm (-1;0), (1;0), ( - V3 ;0) và (V3 ;0). 

b) Gọi Mo (xo; yo) G (Ci)
Xo = 1 => yo = 0; y'(i) = -4.

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (Ci) tại điểm Mo là: y = -4x + 4.
c) Phương trình hoành độ giao điểm
x^-4x^ + 2 m + 1 =0 (1)
Đặt t = x̂ , t >0.
Ta được phương trình: t̂  - 4t + 2m + 1 = 0  (2)
Đe PT (1) có 4 nghiệm phân biệt o  PT (2) có 2 nghiệm 0 < ti < Í2.

3
-1 ^

(*)Ta có
A’>0

p > 0

m <

m >
2 ^ 3, <=> —̂  <m < — - ì 7 7
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-1 3Vậy với —-< m < — P T (l)có 4  nghiệm phân biệt tương ứng là:

Do y = - 4x  ̂+ 2m + 1 là hàm số chẵn (Nhận trục Oy làm trục đối xứng)
theo yêu cầu bài ta có:

j '^ (x '- 4 x '+ 2 m  + l)Jx = 0 o  3^2-20^2+15(2m + l) = 0 (3)

Mặt khác Í2 là nghiệm PT (2) ta có: 2̂ -  4̂ 2 + 2m +1 = 0

Từ (3) và (4) tìm được m = — thoả mãn điều kiên (*).
18

11

(4)

Kết luận: m = -^ .
18

Câu 2. a) Điều kiện
x(x-l)^ > 0 
X > 0 <=> X >  1.

x^  -  X >  0

Biến đổi phương trình về dạng: 

x̂̂  -x^
log ■ + log5 x.log5 (x  ̂-  x ) -2  = 0

Đặt <

2 logị (x  ̂-  X j + logg X. log5 (x^ -  xỊ -  2 -  logj X = 0. 

= logj(x^ - x )

V = log5 X.

Thay vào phương trình ta được:

2m- v + mv- 2  = 0<:í>(m- 1 ) ( v + 2) = 0<=>
u = 1 
v = -2.

Với
u = 1
v = -2^

log5(x^-x) = l 

log5 X = -2
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Cí>
-  X -  5 = 0 

1
X =

25

X =

X =

1- V ^  
2

l + ̂ IĨĨ

X =
j_
25'

Đối chiếu với điều kiện, ta được X

Vậy phưcmg trình có một nghiệm X =

1+ v ^

2

l + ^/^

b) sin* x + cos*x = 2(sin'“ x + cos'“x) + —cos2x

<=>sin* x + cos*x = 2(sin‘'’ x + cos'“x) + —cos2x

<=> (sin*x-2sin'“ x) + (cos*x-2cos'“ x Ị— cos2x=0 

<=ỉ> sin* x(l-2sin^ x) + cos*x(l-2cos^ x ) -  —cos2x=0

<IÍ> sin* xcos2x - cos*xcos2x cos2x = 0

<=> cos2x sin x-cos X -  —
V

=  0.

7T k̂ TTrường họp: cos2x = 0=> x = —+ — .

Trưòng hop: sin*x -  cos*x -  — = 0 <IÍ> sin*x = cos*x + — phương trinh này vô- 4
5 .  5

5
4

nghiêm vì VT= sin X < 1, VP -  cos*x + — > —.
4 4

Vậy phương trình có nghiệm X =  —  +  — .
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Câu 3.

a) /  = j dx = —I ^ l - ( 2 x - l ) ^ dx
1  ̂ỉ
2 2

Đặt: 2x -1  = sin t => dx = Ậ cos tdt.
2

Đổi cận:
x = - - > t  = 0 

2
X = 1 ^  t = —.

2
^  71

Vậy: /  = — jcos^ tí/t = —| ( l  + cos2í)í:?t = — 
4 g 8 Q 8

f - o ] - ( o + o )

1t + ̂ sin2í
l  2 )

n
16'

b) Ta có,

(Vã -  ĩ f  =  (Vãv -  3 . { S f . i  +  3 .V s /  -  =  sVã -  92 -  sVã +  i =  -2^i.

Do đó,

(Vã -  2^16 ^  [(Vã -  2)']''' =  ( - 2 ^ i f  2 =  2'°'® (2̂ )'®' =  2201®.

Vậy, 2 =  (Vã -  2)201̂  =  22010.(Vã _  ^  1̂ 1 ^  22010.Ự(V3)2

Câu 4. Xét đa thức:

/ ( X )  =  X(1 +  x )^“ ’ =  X ( Q V  +  c ^ x  +  +  ... +

■̂0 _ , /-tl _2 . r^2 ĩ , , y^2009_2010

\2 _|_ _  22017

=  X +  c  x"̂  +  X'’ +  +2 0 0 9 ^ '̂ 2009*  ̂ T  ^2009-^ ^  ^'-'2009'^

Ta có: /  '(x) = C“oo9 + 2C'oo,x + 3Cị ,̂x  ̂+ ... + 2010C^’x"“‘'

^  /  '(1) = C“oo9 + 2CVo, + + ... + 2010Q̂ o“  ̂ (a)

Mặt khác: /  '(x) = (1 + x ý ^  + 2009(1 + x)̂ “'x -  (1 + x)'“*(2010 + x).

=í> /(1 ) = 2011.2“‘’* (b)

Từ (a) và (b) suy ra: 5 = 2011.2““̂
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Câu 5.
Ta có diện tích đáy hình vuông ABCD: 

5 =4 a \
Gọi E, F lần lượt trung điểm AB và 

CD. Tam giác SAB đều nên đường cao 
2 a ^SE = = aVs.

Tam giác SCD vuông cân đỉnh s nên 
đường cao SF = a.

Do đó ta có tam giác SEP vuông tại s (vì EF^ = SE^ + SF^). 

Trong tam giác SEP kẻ SH vuông góc EF tại H.

Ta có SH vuông góc mp(ABCD). 1 1 1
SH  ̂ SÊ 2 *

=> s// = . Vây F - -S{ABCD).SH = - A a \ —  = (đvtt).
2 3 3 2 3

Câu 6. Ta có:

(C ,) :x ^ + (y -2 f  = 9 ^ /,(0 ;2 ) ,/? ,= 3 ,

( c , ) : ( x - 3 f + ( y  + 4 )^ = 9 ^ /,(3 ;-4 ) ,/ ỉ ,= 3 .

Nhận xét: /,/2 = V9 + 4 = VĨ3 <3 + 3 = 6 ^(Cj) không cắt (Cj).

Giả sử đưòng thẳng (d): ax+by+c =0 {a^ ^ 0 )  là tiếp tuyến chung, thế
ữì \ :d[ l^,d) -Rị ,d[ l^,d)  = .

<=> i

|26 + c|

Va^+6^ " (1)

|3a-46 + c| 

Va^+6^
(2)

|2ố + c| |3a-4ò + c|

'Ja^ +b^ +b^

<» \lb + c| = |3« -  4Ố + c| <=>
3a -  4è + c = 26 + c 
3a -  46 + c = -26 -  c
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a = 2b
3a-2b + 2c = 0.

Mặt khác từ (1): [2b + cý  =9ị^a^+b^^

- Trưòng hợp; a = 2b thay vào (1);

{2b + c f  =9[4b^ + b ^ )^ 4 ỉb ^ -4 b c -c ^  = 0.

2b-3yÍ5cũ =
AV =4c"+41c" =45c"

b =
(2 + 3^/5)(

Do đó ta có hai đưòng thẳng cần tìm:

Í2 - 3V5 ) (2 - 3S ]
d , -----— ^x + ̂ ----— ^ y  + l = 0

o 2 ( 2 - 3 V o ) x  + (2 -3 V 5 )y  + 4 = 0.

(2 + 3 1̂ 5 ) (2 + 3V5 )
d, -A — ^x + ̂ --- _ ^ jv ;  + l = 0

' 2  4

c^ 2 (2  + 3>/5)x + (2 + 3V5)y + 4 = 0.

„  , , 2b-3a . , ,,,- Trương họp: c = ---------, thay vào (1):

2b + 2b-3a

I--------- =3<i:^\2b-a\ = 'Ja^ +b^

< ĩ^[2b-af =a^ +b^ <^3b^-4ab = Q

b = 0 ^  c = --

, 4ữ ab = - ^ c  = - — 
3 6

b = 0,a = -2c

b = ——, a = - 6c. 
3

Vậy có 2 đường thẳng: í/3: 2x - 1 = 0, í/4 : 6x + 8y - 1 = 0.
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Câu 7. Ta chọn hệ trục Ojc>̂ z sao cho: 
o = A, tia AB = tia Ojc, 
tia AD = tia Oy, tia AA’ = tia Oz.
Khi đó, ta có:
A(0;0;0), B(1;0;0), D(0;1;0),
A’(0;0;1),
C(1;1;0),B’(1;0;1),D’(0;1;1),

C’(l; l; l) .
a) Tính góc giữa hai đường thẳng 

MP, C’N và góc giữa hai mặt phẳng 
(PAI, (DCC’D’).

Vì M, N, p  lần lượt là trung điểm 

củaB’B, CD vàA ’D’ nênM (l;0;-),

V (l;l;0 ) ,P (0 ;i;l) .

Khi đó, ta có ÃĨP = i - ỉ - ~ ; - ) ,  c w  = ( - - ;0 ;- l ) .

cos{MP,C'N) =
MP.C'N

0.
MP.C'N 

góc giữa MP và C’N bằng 90°.

1 1Măt khác, I là tâm của ABCD=> /(Ạ;Ạ;0)
2 2

(PAI) có VTPT là n = = (2;-2;l)
^2’ 2 ’4'

(DCC’D’) có VTPT là aT' = Z d = (0;1;0)

Gọi ọ  là góc giữa hai mặt phẳng (PAI) và (DCC’D’).

Ta có: COSỘ7 =
n.n ' 2 2

= — ^<p = arccos— » 48T T23". 
n . n' ^ 3

28



b) Tính khoảng cách giữa cặp đường thẳng A’B, B’D và cặp đường thẳng 
PI, AC’.

d{A'B,B'D)  =

\ ) , B ' D = (- 

' a 'B,B'D .A'B'

'A'B,B'D 6

Mặt khác, PI = ( - ; 0 ; - l ) , ^ C  = = (0; -; l)
 ̂ 2

d(PI,AC^) =
PI,AC'] .AP  

|[:^,:4C ']| ~ 28 ■

Câu 8. Điều kiện: x > - \ .

Bpt <=> +3x^yjx + \ -4 (x  + l)Vx + l < 0 

+) Nếu X = -1 => (*) nghiệm đúng

+) Nếu X >  - 1 ,  ( * )
x̂  3x^

|V xT ĩj ^Vx+I j
- 4 < 0

yJx + \
<lcí>x< VxTĨ <íí>

- 1 < X < 0

Jx>0
| x ^ - x - l < 0

Cí>

■1<X<0

x>0 ^1 + ̂_  _ 0 - l < x <  —
1 - V 5 ^ ^ _ 1  + V5 2
----— < x < — -—

Kết hợp X > -1 ta được -1 < X <

Vậy tập nghiệm của BPT là s =

I+V s

- 1:
I+V s

(*)
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Câu 9. Áp dụng BĐT Côsi: (x + y)(— + —)>4=> — + — > ^
X y X y  x + y

Ta có: 1 1: —— -----< —
2x + y  + z 4

1í  1 1 1 1 fl 1 1 1]
— +  — ^— <  — — + —+ —+ —
4 U+>' x + z  j 16 y  X z )

Tương tự: ----- -̂---- < —
x + 2y + z  16

1 1 f l  1 1
u  T T

1 1 1 1 '
X z y  z

1 .<_L
x + y  + 2z  16

Cộng vế với vế ta được đpcm.

Đề số 4

Câu 1. Cho hàm số y  = ——ỉ- (C)
x + 1

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Tìm các điểm M thuộc đồ thị (C) sao cho tổng các khoảng cách từ M đến 

hai tiệm cận của (C) là nhỏ nhất.
Câu 2.

a) Giải bất phương trình 25.2̂  ̂-  10’‘ +5* > 25;

í  í  ;r) 9b) Giải phương trình sin'* X + sin'' x + — +sin'' X - —  = —.
[ 4 j  [ 4 j  8

Câu 3.

a) Tính tích phân /  = í — dx ;
_8 xvl - X

b) Cho z = —— 4- . Tính 2™̂ .
2 2

Câu 4. xếp ngẫu nhiên ba bạn nam và ba bạn nữ ngồi vào sáu ghế kê theo 
hàng ngang. Tìm xác suất sao cho: Nam nữ ngồi xen kẽ nhau; Ba bạn nam ngồi 
cạnh nhau.
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Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là nửa lục giác đều nội tiếp

trong đường tròn đường kỉnh AD = 2a, SA ±  (ABCD), SA = a V ẽ , H là hình 
chiếu vuông góc của A trên SB. Tìm thể tích khối chóp H.SCD và tính khoảng 
cách giữa hai đường thẳng AD và sc.

Câu 6. Trong (Oxy) cho A(2;5) và đường thẳng (d): 2x+3y+4=0. Viết 
phương trình tổng quát của đường thẳng (d') qua A và tạo với (d) một góc
bằng 45°.

Câu 7, Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 2>a, 
BC = 4a, mặt phẳng (SBC) vuông góc (ABC). Biết SB = 2ayỈ3 và SBC = 30. 
Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm B đến mặt phang (SAC) 
theo a.

x(3x + l) = y(-2>' + 7x + 2)

^Jx + 2y + ̂ J4x + y = 5.

Câu 9, Với mọi số thực dương a; b; c thoả mãn điều kiện a + b + c = 1. Tìm

giá trị nhỏ nhất của biểu thức: p = —-— + —-— + —-— .
(1-a)^ ạ - b ý  ạ - c ý

Câu 8. Giải hệ phương trình

Giải

Câu 1. a) Tập xác định: Z) = /?\{-l}.

Sự biến thiên;
* Tiệm cận:

2 x - ì  2 x - \+) Vì lim ——  = +00 , lim ——  = -00 nên đường thăng x = - ì  là tiệm
x + 1 x + ì

cận đứng.
2 x - l  2 x - \

+) Vì lim ——  = 2, lim ——  = 2 nên đường thắng y = 2 là tiệm cận ngang. 
x + 1 x + ỉ

* Chiều biến thiên:

+) Ta có: y' =
(x + lý

- )0 ,^xi^- \ .
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+) Bảng biến thiên
X -00 - 1 +00

y' + II +

y 2 - ^ II -00

, ^ 2

Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng ( - 00;—l) và (-l;+oo), 

Vẽ đồ thị

b) Lấy M(xo; yo) e (C) thì ^
0̂+1

Gọi d, = d(Mo, TCĐ) = Ịxo + 11, dĩ = d(Mo, TCN) = |yo -  2|. 

Tổng các khoảng cách từ M đến hai tiệm cận của (C) là:

d = di + d2 = |xo + 11 + |yo - 2| -  |xo + 11 +
-3

x^+ỉ

Cô-si
>  2^/3.

Dấu "=" xảy ra khi XQ=- \ ±y f ĩ .

Vậy có 2 điểm có hoành độ X(, = -1 ± V3 thỏa mãn bài toán. 

Câu 2. a) 25.2^ -10^  + 5  ̂ > 25

<» (25 .2  ̂ - 25) - ( 2^5  ̂ -5 ^ ) > 0

2 5 ( 2 ^ - l ) - 5 ^ ( 2 ^ - l ) > 0

<=>( 2 ^ - l ) ( 2 5 - 5 ^ )> 0
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Í J 2 ^ - l > 0 Í2^>1

1 2 5 - 5 ^ > 0 [5  ̂<25
« r ^

<
2 ^ - l < 0 Í2^<1

2 5 - 5 ^ < 0 l 5 ^ > 2 5  .

b) sin'* x +sin'’ • 4  ̂ 7 ĩ^x + — + sin X -  —
l  4 j l  4 j

|x > 0 
[x < 2 

[x < 0 
\ x >2

9 
8

<=>0<x<2.

<=> Ssin'* x + 8
1-cos 2 x + - 1-cos 2x- ;r

= 9

(l-cos2x)^ <=>8̂ —̂  ’ +8 l + sin2x + f  1-sin 2x
J

= 9

o 2 ( l-c o s2 x )  +2(l + sin2x) + 2 (l-sin2x) - 9  

« > 6 -2  cos 2x + cos  ̂2x + 2 sin’̂ 2x = 9

«  sin  ̂2x -  2 cos 2x -  2 = 0 
<=> cos  ̂2x + 2 cos 2x +1 = 0 
<=> cos2x = -1

«  X =  —  +  K7T.
2

7TVậy phương trình có nghiệm: x = — + k7T (k e z)

Câu 3. a) Đặt: t = Vl-X => X = 1 - = >  -Itdt  = dx .

Đổi cận: x = - 3 ^ t  = 2; x = -8 -> t  = 3

, "r dx , tdt
Vậy /  = 1

-8 cVT

3

rdx -  l ị  
2
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= 2 j ^
 ̂ \ - t  2 '■ ‘

= -ln t - l ì
r 1 ^=  — l n - - ln l

t+\ 2 l  2 j
= ln2.

b) z = —— + i 
2 2

= 1------1——— i
2 2

1 V ã , 3 1 V ã .
~  4 2 * 4 “  2 2 *

3 2 i S ]
' 2 í' / 3 . ìz = z.z — ------1----- i

[ 2  2 J . 2  2 \
—

~ 2 .
—  1 

[ 2
=  1

2

^  2̂014 ^  ^  ^ ^  6̂71_̂  = ^ = _  1  + Á  i
2 2

Vây với z = - -  + — i thì = z = - -  + — 1.
2 2 2 2

Câu 4. Cách xếp 3 bạn nam và 3 bạn nữ vào 6 ghế kê theo hàng ngang 

6! = 720 cách.

Cách xếp 3 bạn nam và 3 bạn nữ vào 6 ghế kê theo hàng ngang, biết rằng 

nam nữ ngồi xen kẽ nhau 3! . 3! + 3! . 3! = 72 cách.

Cách xếp 3 bạn nam và 3 bạn nữ vào 6 ghế kê theo hàng ngang, biết rằng ba 

bạn nam ngồi cạnh nhau 4.3! . 3! = 144 cách.

Gọi A là biến cố “Xếp 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ vào 6 ghế kê theo 

hàng ngang mà nam và nữ xen kẽ nhau”.

Gọi B là biến cố “Xếp 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ vào 6 ghế kê theo 

hàng ngang mà 3 bạn nam ngồi cạnh lứiau”.

Ta có n(Q) = 720,n(A) = 72,n(B) = 144

Suy ra: P(A) = = —  = 0,1.
n(Q) 720

P ( B ) = ^ = 1 ^ = 0 , 2 .  
n(Q) 720
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Câu 5.
Trong tam giác vuông SAB có

SA^ = SH.SB 
SH _ SA^ 
S B ~  SB^

6

SẨ' 6ar

v „ _  = - v ,
7 

6

SA^ +AB^  7a'
6
7'

H.SDC Ỵ B.SCD y S.BCD

= -SA .S_„ =-a>/6 .SỴ  dLD ỵ BCD‘

K là hình chiếu của B ừên AD ta có: BK.AD = AB.BD suy ra 

AB.BD aVsBK--

suy ra: V

AD 2
S ^ = ị B K . B C  = ỉ ệ -

HSDC 14

Do AD//(SBC) nên 5̂ ;) (̂ADịSBC)) ^{AịsBC))

Từ A kẻ AE ±  BC suy ra AH -  BK = - ^  và BC ±  (SAE). 

Từ A kẻ AI ±  SE thì AI ±  (SBC) do đó AI=d(A;(SBC))
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^  . 1 1 . 1  1 , 4Đăt h. Ta có ^  = —-r + —ZT = — 7-1----7(̂ .(5flc)) ^2 ^J2 3^2 6a^

Suy ra C?(̂ a,sc) = h =
a^/6

(1)

Câu 6. Đường thẳng d' qua A(2;5) có 

n - ( a ; b ) ^ d  :a (x -2 )  + b ( y - 5 )  = 0

Đường thẳng d có véc tơ pháp tuyến n ' = (2;3).

Theo giả thiết thì: cos(d;d') = cos45“ 2a + 3b̂ ^  _
Vb V T T ^  /̂2

2 (2ữ + 3bf  = u ( a ^ + b ^ ) ^ 5 b ^ +  24ab -  5a' = 0.<íí>:

Ta có: a! = 169a^
b = -5a 

b = ̂

+)b-  -5a => í/'; ( jc -2 ) -5 (y -5 )  = 0 x - 5 y + 23 = 0.

+) ữ = 56 => tí?': 5 ( x -  2) + (y - 5) = 0 <-> 5x + y -15  = 0.

Câu 7. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ s lên BC.
Vì (SBC) 1  (ABC) nên SH1  (ABC).

Mặt khác SB = 2a^|3 và SBC = 30°.

^ S H  = 55. sin 30° = ayỈ3, BH = 55.cos30° = 3a .

Dễ thấy =ịsH.S^sc  = ^.«V3.(^.3a.4tì!) = 2a^yĨ3 .

Bây giờ ta tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phang (SAC) bằng phương 
pháp tọa độ.

Chọn hệ trục Oxyz với B là gốc tọa độ, tia BA là tia Ox, tia BC là tia Oy, tia 
Oz là tia Bz song song và cùng hướng với tia HS.
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Khi đó: B(0;0;0), A(3a;0;0),

C(0;4«;0), S(0;3a;aV3).

=> AS -  (-3a;3a;ay/3),AC 

=(~3a;4a;0)

=> []ĩs, Ãc~ị -  (-4a^ VI; -3a^ V3; -3ứ^)

= -V3«'.(4;3;V3)

=> mặt phẳng (SAC) có phương trình 
là: 4(x -  3«) + 3(>; -  0) + V3(z -  0) = 0 .

<íí> 4x + 3>̂  + VIz -1 2ữ = 0

Vậy khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) là

d W S A C ) ) = . .
yl4  ̂+ 3^+ i43 f  7

x(3x + l) = y (-2y  + 7x + 2) (1)
Câu 8. . _ ^ ___

yJx + 2y + yJ4x + y  = 5 (2)

Điều kiện: X + 2y > 0; X + 4y > 0.

X -  2y =  0 
3 x -y  + l = 0.

(1) o  3x  ̂-7xy + 2y  ̂+ X -2y = 0 Cí>

+) x-2y = 0 <=> X = 2y thế vào (2)
=> yịĩỹ  + yỊ¥ỹ = 5 < í> y = l= > x  = 2 (tm).

+) 3x -  y + 1= 0 y = 3x+l, (2) trở thành: V7x + 1 + V7x + 2 = 5

<=>s
x > - 3

7

<=>-̂

V49x^ + 21x + 2 = l l - 7 x

- Ị < X < Ị Ị

17 25 25
X = ——

25
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Vậy hệ phương ttình có hai nghiệm là (x;y) = (2; 1) và (x;y)
17.76 
25’25

Câu 9. Áp dụng BĐT Cô-si ta có;
8â + {b + c) + {b + c)>6a<^—----^

{b + cỴ {b + cỴ

Dấu " = " xảy ra <=> 2a = b + c.
„  _  ^ 6' bb-2c-2aTương tự: —-— ------ ------ ;

6a-2b-  2c 
8

(c + a) 8
a+b+c 1 

4

(a + b f
6c — 2a — 2b 

8 ■

Suy ra: p > = —. Dấu bằng xảy ra<=>a = b = c=  -  .

Kết luận: minP = —.
4

Đề số 5

Câu 1. Cho hàm số y = -3x  + 2 (1).

a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (1).

b) Định m để phương trình: |jc^-3x +2| = log2(wí̂  +1) có 4 nghiệm thực 

phân biệt.
Câu 2. Giải phương trình

a) 6(V3 -  1 ) 2 ^  + (Vs + 1 ) 2 ^  -  5 . 2 ^  = 0;

b) 3tan2x-4tan3x= tan  ̂3x. tan 2x .

Câu 3.
n
2

a) Tính /  = j
0

1
4sinx + 3cosx + 5

dx\

b) Giải phương trình sau đây trên tập số phức: + 22 — 5 =  0.
Câu 4. Một đoàn tàu có ba toa chở khách là toa A, toa B, toa c. Trên sân ga
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có bốn hành khách chuẩn bị đi tàu. Biết rằng mỗi toa ít nhất có 4 chỗ ừống. Có 
bao nhiêu cách sắp xếp cho 4 vị khách lên 3 toa tàu đó? Có bao nhiêu cách sắp 
xếp cho 4 vị khách lên tàu để có 1 toa có 3 ứong 4 vị khách nói trên.

Câu 5. Cho lăng trụ tam giác ABCA^B^C' CÓAB = a,BC = la, ABC = 60®, 
hình chiếu vuông góc của A ’’ trên mặt phang {ABC) trùng với trọng tâm G của 
tam giác ABC và góc giữa AA' tạo với mặtphẳng {ABC) bằng 60®. Tính thể tích 
khối chóp A’.ABC và khoảng cách từ G đến mặt phẳng {A'BC).

Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương 
trinh: x̂  + - 2x - 2my + m  ̂- 24 = 0, tâm là I và đường thẳng (A): mx + 4y =
0. Tìm m biết đưòng thẳng (A) cắt đưòng tròn (C) tại hai điểm phân biệt A, B 
thỏa mãn diện tích tam giác lAB bằng 12.

Câu 7. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng 
, x + 1 y z -3  , X y - 2  z ,

a , :----- = —  = ------  , «2 : — = ------= —  và .T (-1; 2; 0). Lập phương trình mặt

phang (p) song song với hai đường thẳng dị, ú?2 và cách A một khoảng bằng 3.

Câu 8. Giải pt: x̂  + 2x + 4 = 3\Jx  ̂+4x .

X y zCâu 9. Tìm GTLN của hàm số / (x, y,z) =
x+1 y + l  Z+1

D = {(x, y ,z): X > 0, y > 0,z > 0, X + y + z = l | .

Giải

trên miền

Câu 1.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (Q  của hàm số (1).
TXĐ: E

y ' = 3x̂  -  3; y ' = 0 <=> 3x̂  -  3 = 0<:í>x = ±l; = 0, = 4

Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1; 1).

Hàm số đồng biến trên các khoảng (-oo; -1 ) ’ + 00 ).

Hàm số đạt cực tiểu tại X = 1, ycT =  0 và hàm số đạt cực đại tại X =  - 1, ycĐ =  4.
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Giới hạn: lim y = -00 ; lim y -  +00.
J C -f-0 0  X-¥+ĩC

Bảng biến thiên:

-1 +00

+

+00

—00

Đồ thị đi qua các điểm (-2; 0), (2; 4) 
Đồ thị; hình vẽ.

b) Định m để phương trình: -3x  + 2ị = log^(w^+ 1) có 4 nghiệm thực

phân biệt. Phương trình đã cho là phương trình hoành độ giao điểm giữa 
(d):y = ỉog^(m^ +1) và (C '): J  = |jĉ  - 3jc + 2 |, với (C’) được suy ra từ (Q  như

sau: giữ nguyên đồ thị (Q  phía ưên trục Ox, bỏ phần đồ thị phía dưới trục Ox 
đồng thời lấy đối xứng qua trục Ox.

Từ đồ thị suy ra (d) cắt (C’) tại 4 điểm phân biệt khi và chỉ khi:

0<log2(m^+l)<4

<=>1<W +1<16<»0<W  < 1 5 o
|ffỉ| < VĨ5 

m^O
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Vậy
\m\ <^/Ĩ5

\m ^ ữ

Câu 2.

a) Điều kiện: — X > 0 <:̂
x < 0
X>1 .

Với điều kiện đó, ta có:

6(73 - +  (73 + 1 ) ^ ^  -  5 2 ^ ^  = 0

6 + (2 + 7 3 ) ' '^ - 5 ( 2  + 7 3 ) '^  = 0 (1)

Đặt (2+^J3)'^ ^ = t (2),t>0, ta có phưoTig trình:

7  =  2
t = 3.

t ^ - 5 t  + 6 = 0c>

Cả 2 giá trị t nêu trên đều thoả mãn điều kiện t > 0, khi đó:

• ( 2 + 7 3 ) '^  = 2 «  - X  = log^^^ 2 x^ -  X -  ỉ o g ị ^ ^  2 = 0

<=> 2

2

• (2 + 73)'^^'^ = 3 «  ^x^ -  X = log2^^3 

^  ^ '- ^ - I o g 2 ^ v j 3  = 0
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X

2

2

Bốn giá trị X  vừa tìm được thoả mãn ( * ) .  Vậy phưcmg trình đã cho có tất cả 
4 nghiệm.

ícos2x 0 . .
b) Điêu kiện: < (*) Phưcmg trình trở thành;

[cos3x9t0^ ^

3 tan 2x -  4 tan 3x = tan  ̂3x. tan 2x 
<=> 3(tan2x-tan3x) = tan3x(tan3x.tan 2x +1)

(tan2x-tan3x) 1
<?í> 7̂ -̂----------- ^ ^  = — tan 3x

(tan3x.tan2x + l) 3

<=> -3 tanX = tan3x <=> 2 tan X + (tan 3x + tan x) = 0 

sin 4x- sinx « > 2 - ^  + = 0
cosx cos3x.cosx

.,sinx 4sinxcosxcos2x  ̂2—̂  + -------- —---------- = 0
cosx

«> 2 sin X

2 sin X

cos3x.cosx

1 2cos2x
cosx cos3x

= 0

cos3x+2cos2x.cosx
cosx.cos3x

= 0

sin x=0
cos3x+cos3x+cosx=0

X = k.;r

2^4cos^ x -3cosx) + cosx=0
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X = k7ĩ
8 cos  ̂X -  5 cos JC = 0

Cí>
X = k7ỉ 
COSX=0

cosx=— = cos«
8

Ỵ.=—-^kn
2

x= ± arccos Ậ + k ln  
8

x - k n

Đối chiếu với điều kiện ta thấy nghiệm

x - ~ - v k n  cos3x=cos 
2

3 ^  + 3k7ĩ 
V 2

Vậy phương trình còn có nghiệm là:

= 0. Vi phạm điều kiện, nên bị loại.

X = k7ĩ
5 (Ẵ:eZ).

x= ± arccos ̂  + k i n
8

Câu 3. a) Đặt: t = tan- dt 1 2^  1 tan —+ 1 dx dx = 2dt
'ẽV ì

Đoi cân: x = 0 ^ t  = 0; x = — —>t = l.
2

1
Vậy: /  = j

dt

M ^ ^  + 3
1 + t ' 1 + t

Ì{t  + 2) t + 2 6'

b) Xét phương trình —z^ +2z — ò — 0
Ta có, A =  2̂  -  4 .(- l) .(-5 ) =  -1 6  =  {ẩif.

(*)

—2 — 4iVậy, pt (*) có 2 nghiệm phức phân biệt = ---- :— = 1 + 2i và

2̂ =

- 2

- 2 + 4i 
- 2

l - 2 i

Câu 4.
+) Cả 3 khách lên toa A, có 1 cách.
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Có 3 khách lên toa A, khách thứ 4 lên toa B hoặc c , có C4 cách.

Có 2 khách lên toa A, C4 cách, 2 cách còn lại có 4 cách chọn (cùng lên 1 
toa B hoặc c, mỗi người lên 1 toa B hoặc c ), vậy có 4. C4 cách.

Vì có 4 khách lên 3 toa tàu nên ít nhất có 1 toa có 2 khách trở lên. Giả sử đó 
là- toa A. Lập luận trên cho thấy có (1 + C4 + C4 ).3 =: 99 cách (do vai trò các toa 
như nhau).

Câu 5.
Từ A'G 1  {ABC) ^  AG là hình 

chiếu của AÀ  lên (ABC).

Gọi M là trung điểm BC. Từ giả 
thiết ta có:

BC^2a,  Ã ^  = 60°

=> A ’G = AG.tan60'^ = 2 a S

Vì AC  ̂=AB'+BC"-2.AB.BC.cos60“ =3a" = 

Mặt khác AB^ +AỚ' =a^ + = 4a^ = B Ứ

^  AG = - A M  =— .
3 3

AC = a S .

> ầABC vuông tại A.

Và ÀG  ± {ABC) nên ^  ơ  là chiều cao của khối chóp A .ABC 

Thể tích của khối chóp A .ABC được tính bởi:

Á  .ABC = -S^sc-^'G  = - .-AB.AC.A'G = - n . a V 3 .^ ^  = -
3 3 2 6

Kẻ AK1  BC tại K và GI 1  BC tại I ^  GI // AK

(đvtt).

GI Mơ 1 1 AB.AC _ 1 a . a S  _ a S
AK

Kẻ GH 1 AT tại H 
B C I G I  ì

= - ^ G I  = - A K =  .
MA 3 3 3 BC

Do:
BC3.A'G\

BCLG H

3 2a

(1)

(2)
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Từ (1) và ( 2 ) ^  G H 1(A ’B C )^  d{G,{A'BC)] = GH. 

Ta có ĩsAGI vuông tại G có GH là đưòug cao nên:

2ữ\/3 a^/3

d[G,{A'BC)]^GH = A'G.GI _ 3 • 6 _ _ 2a4ĩ\
^Ia 'G^ + GI^ ~ Ịua^ 3a  ̂ ~ yỈ5Ĩ~ 51 

V 9 ^ 36

Câu 6. Ta có (C): (:í -1)^ +{y~>^Ỷ =25 => I{\;m),R -  5.

Nếu A: mx +4y=0 cắt (C) tại 2 điểm A,B thì tọa độ A, B là nghiệm
mv = - — x 
4

 ̂ +16^ 
16

x ^ - 2
( 2 /I Am - 4 x + m  ̂-2 4  = 0(l)

Điều kiện; A' = 25 > 0, Vm. 

Khi đó gọi A■ A' ■ a(  '] a (  ìI đó g ọ i/1 JC,;— -X, X2 ; - — X̂  .
V 4 / 1 ^  4 J

AD ư í ^  I I + 16AB = ^{X2~X,) + j ^{X2-X , )  = |X 2-X ,|— — —

- |«2 + 4w| |5w|
Khoảng cách từ I đên d = ', ' = , ' '

vw^+16 yjm^+l6

40
-v/m̂  +16

Ta có:

C_1 40s = — AB.d = —.—j = = = .  I--------- --  .
2 2 Vw^+16 Vm^+16 m +16

|5/n| 20|5»ỉ|

20|5w|
+16

= 1 2 «
w = ±3

m = ±-16

Vậy m = ±3, m = ± — .

Câu 7. Vec tơ chỉ phương của í/j là M, = (l;-3 ;4 ), của d  ̂ là
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«2 = (2 ;-l;-2 )

Véc tơ pháp tuyến của mặt phang (F) là n .

Do n ±ũị,n ±Ũ2 [m|;m2] = —(l0;10;5) = (2;2;l)

Suy ra (p):2x + 2y +z + m - 0  . Từ giả thiết dịA;[P)^ = 3

—2 + 4 + wĩ I ,>1,-. —, =3<:í>7n + 2 =  9<=>Aw = 7vAn = - l l
n/4 + 4 + 1 ' '

Vậy (p) :2x + 2y + z + 7 = 0 hoặc ( p ) : 2x + 2y + z -11 = 0. 

Câu 8. ĐK: X > 0;

PT<:í>x  ̂+2x+4 = 3^x(jc^ +4^ (x^ + 4) + 2x = 3yịxịx^ + 4j

/̂x<í^l + 2- ■ = 3
+ 4 Vx  ̂+4

Đặt t ■■

+) t = 1 :

'x  +4
t > 0, ta cô pt: 2t  ̂-  3t +1 = 0 <=> t = 1 và t = —

JC
= 1 <íí> x̂  + 4 = X, vô nghiệm.

X +4

1 X 1+) t = ̂  ^ — = -< ^ x ^ + 4  = 4x< »x^-4x  + 4 = 0<^x = 2.
2 V x '+ 4  2

Vậy PT có nghiệm X = 2 .

Câu 9.
Lấy (x, y, z) thuộc D.

Khi đó, ta có / (x, y, z) = 1-
x + 1 y+K V z + 1

-3 - 1 1 1-------1-------- 1-------
x+1 y + \  Z+1

Áp dụng bất đẳng thức bunhia cho hai cặp số

(1)
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+ ■ +
x + l  y + 1  Z +1

Mà X + y + z = 1 từ (2) suy ra 

Kết họp (1) và (3) suy ra

Ị(x + 1) + (y + 1) + (z + 1)] > (l + 1 + l)' =  9 (2)

1 1-------1-------- 1--- — > —
x+1 y +1 Z+1J 4

f ( x , y , z ) < 3 - ^  = ^  có 
4 4

3
Vậy max/(x ,y ,z)  = ̂ .

xéd 4

1 1 1
3 ’3 ’3

s D wà f 1 1 1  
3 3 3

(3)

Đề số 6

Câu 1. Cho hàm số: y = — — x'  ̂ + —x^ —
4 2 4

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau đây có 2 nghiệm phân 
biệt: X* — 6x^ + 1  — 4m =  0.

Câu 2.

 ̂ f  32^
a) Giải bất phương trình log l(x )-log l — +91og2 ~  <41ọgl(x);

2 J 2

b) Giải phương trình 3(cot jc-cosx)-5(tanx-sinx) = 2.

Câu 3.

a) Tính tích phân /  = f —7 ^ —  ;
xyx^ +4

b) Giải phương trình sau đây trên tập số phức: 4- 4z = %i.
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Câu 4. Tìm hệ số của JĈ trong khai triển nhị thức Niu-tơn của + 2) , 

biết: -  8C^ + = 49 (n e N, n > 3).

Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, hai đường chéo 
AC = 2V3a, BD = 2a và cắt nhau tại O; hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng 
vuông góc với mặt phang (ABCD). Biết khoảng cách từ o  đến mặt phẳng (SAB)

/3
bằng - —  . Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.

Câu 6. Trong (Oxy) cho hình chữ nhật ABCD, biết phương trình chứa 2 
đường chéo là d^\ lx  + y - A - ( )  và d2 ' . x - y + 2 = 0 . Viết phương trình đưòng 
thẳng chứa cạnh hình chữ nhật, biết đường thẳng đó đi qua điểm M(-3;5).

Câu 7. Cho hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình chữ nhật, 
AB = a, AD = a\[ị . Hình chiếu vuông góc của A’ trên (ABCD) trùng với giao 
điểm của AC và BD. Góc giữa hai mặt phẳng (ADD’A’) và (ABCD) bằng 60'*. 
Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và khoảng cách từ B’ đến mặt phẳng (A’BD) 
theo a.

Câu 8. Giải bpt: yj-2x^ +3x^ - 6x  + l6 > 2 /̂3 + yj4 + x .

____ , v ' 1
Câu 9. Tìm GTNN của hàm số / (x, y) = — + —---h —-— + x + y  ừên

1 -x  ì - y  x + y

miền D = Ị(x ,y): 0 < X < 1, 0 < y < l | .

Giải

Câu 1. a) Hàm số: y — — — x'̂  + 4  .
4 2 4

Tập xác định: D — R.

Đạo hàm: y' = —x^ + 3x.

Cho y' — Q ^  —x^ +  Sx =  0 x{—x^ +  3)
X =  ồ 

X =  i t V s .
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Giới hạn: lim y =  —oo; lim y =  —oo
x—>—oo ĩ —>+00

Hàm số ĐB trên các khoảng (—00; -V3),(0;V3), 

NB trên các khoảng (—V3;0),(\/3;+oo)

Hàm số đạt cực đại ŷ j  ̂ = 1 tại = iV s  ;

’ bđat cưc tiếu y^^ = — — tai X r.-r  — 0 .^  ■ CT

Giao điểm với trục hoành:

4 2 4
=  1
= 5

X = ±1  

X =  ± v i .

Giao điểm với trục tung:

cho x = 0=^y = -  —.
4

Đồ thị hàm số: như hình vẽ bên đây

b) x"* — 6x^ +  1 — 4m =  0

1 1
^ -----X H— X = ------m

4 2 4

----x'̂  + —x^ — — = — 1 — (*)
4 2 4

Số nghiệm của phưong trình (*) bằng số giao điếm của (ơ) \ à d \ y  = - \  -  m.
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Do đó, dựa vào đồ thị ta thấy (*) có 2 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

■1 — m <

-1 — m =  1
4 ^

1m > —
4

m = —2

Vây, khi m = — 2 hoăc m > — thì phương trình đã cho có 2 nghiệm
4

phân biệt.
Câu 2. a) ĐK X > 0

Đặt t = ỉog2 X  ta có bpt -(3 t-3 )^  + 9 (5 -2 t) < 4t^

^ t^ - 1 3 t '+ 3 6 < 0 ^ 4 < t^ < 9

o  2 < ự < 3
-3  < log2 X  < -2

b) Điều kiện: I

2 < log2 X < 3 

s inx 0

Cí>
1 1
^  <  X <  —
8 4
4 < X < 8.

x?í Ả:—(*). 
cosx 0 2 ^

Khi đó; 3 cosx 
y sinx

-cosx sinx
Vcosx

-sinx = 2

<ĩ:> 3 COŜ  X(l -  sin x) -  5 sin  ̂X(l -  cosx) -  2 sin X cos X = 0

3 [cos  ̂X -  sin̂  X -  sin X cos X (cos x-sinx)j-2sin^x(l -  cosx) -  2 sin X cos X =  0 

3(cosx-sinx)[(cosx + sinx-cosxsinx)-2sinx(cosx + sinx-cosxsinx)] = 0 

<» (cosx + sinx-cosxsinx)(3cosx-5sinx) = 0.

+ Trường họp: sinx + cosx - sinx COSX=0 .

Đặt: t = sinx+cosx;|t| <4~2 

Cho nên phương trình

Cĩ>t--r ì - i = 0<í^t - 2 t - l  = 0<íí>
t = 1 + \Í2 > 4 Ĩ  (loại) 
t = l-V 2
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»  V2 sin x + — 
4

=.1-72

<» sin XH---n  I -V 2
r i

= sin a :
X = a - — + k27ĩ 

4
3;r , -x -  —  - a  + k27ĩ 
4

3

(kGZ)

+ Trưòng họp 3cosx -5 s in x  = 0 Cỳ tgx = —= tg^<^ x = /0 + k;r

7tVậy PT có các nghiệm là x = p  + k7ĩ, x = — + k i n  ; X = k i n .

Câu 3.
2n/3

a ) / =  J dx iS
= [

xdx
s  xyjx^ +4 Tị x^yjx^ +4 

Đặt t = 7x^+4 => x̂  = 7 — 4 => Xúòc = tdt. 

Đổi cận x = 75=>t = 3;x = 273 =í> t = 4

Xí/x f tdt \ \ (  \
t + 2

dt

= - ln  
4

t - 2
t + 2

= - [ l n - - l n - ]  = - l n — , 
4 l  3 4 j  4 12

b) Đặt z — a + bi \z\ — yja^ + l̂ l = + b^.
Thay vào phương trình trên ta được;

I2I + 4z — 8i ^  + b"̂ + 4{a + bi) — 8i
ũ + T 4ữ + 4bi — 8i

b̂  ~ị~ 4ữ — 0 
4b = 8

+ 4a +  4 =  0
b = 2 

Vậy, z = -2 +2i.

ữ T 6 + 4ữ — 0 
b = 2

a = —2 
6 =  2.
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Câu 4. Ta có: A^-8C?+c'=49n n n

«  n ( n - l ) ( n - 2 ) - ^”^^ ^^+« = 49

<:í> - IrP' + 7n-49 = 0 <w> n - 1 .
7

(x^+2)” =U ^+ 2)’ =
k=0

k^l(l-k)2k

SỐ hạng chứa <=> 2(7 —/c) = 8 <IÍ> k = 3.

=> Hệ số của là: Cj2^ -  280.

Câu 5. Từ giả thiết, ta có tam giác ABO vuông tại o  và AO = ứVĨ ; BO = a, 

do đó A5D = 60“ Hay AABD đều. Do (5'y4C);(iS!ổD) ±(^ỔCĐ)nên giao tuyến 

của chúng SO-L (ABCD).
Gọi H là trung điểm của AB, K là trung điểm của HB ta có DH 1 AB và

1 / ĩ
DH= aVã ; OK//DH và OK = - D H  = ^

2 2

^  OK 1  AB AB 1  (SOK).

Gọi I là hình chiếu của o  lên SK OI ± (SAB), hay OI = 

Tam giác SOK vuông tại o, OI là đường cao

^  —~  = — — — =>so =—.
01^ OK^ SO^ 2

Diện tích đáy

Sabco = 4 S ^ o  = 2 .0 4 .0 5  = i S a ^; 

đường cao của hình chóp S O -  — .

Thể tích khối chóp S.ABCD:

ữ'j3

1
' S.ABCD 2 2

--------A
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Câu 6. Tâm của hình chữ nhật có tọa độ là nghiệm của hệ:
Í7 x + v -4  = 0 f  1 9^
1 jc-_y + 2 = 0 4 ’4

Gọi d là đường thẳng qua M(-3;5 ) có véc tơ pháp tuyến: nị^a\b). 

Khi đó =í>í/:a(x + 3) + ố (y -5 )  = 0(l).

Gọi cạnh hình vuông (AB) qua M thì theo tính chất hình chữ nhật:

nn, nn. _  \la + b\ ^  \a-b\

<=> |7ữ + ỏ| = 5|ữ -ỏ | Cí>
a = -3b 
b = 3a.

Do đó:

Nếu a = -3b =>(7 :-3(x  + 3) + (y -5 )  = 0 < » 3 x -y  + 14 = 0.

Nếu ố -3 a = ^ (x  + 3) + 3 (y -5 ) = 0<=>x + 3y-12 = 0.

Vậy PT đường thẳng cần tìm là: 3 x -y  + 14 = 0; x + 3y-12 = 0.

Câu 7.
GọiI = ACnBD.
Ta có A ' ỉ  1{ABCD).

Chọn hệ trục Oxyz với B là gốc 
tọa độ, tia BA là tia Ox, tia BC là 
tia Oy, tia Oz là tia Bz song song và 
cùng hưóng với tia lA’.

Khi đó; B(0;0;0), A(a;0;0),
C(0;aV3;0), D{a; ayỈ3-0),

A’ có hình chiếu lên (Oxy) là I 
, a aV3nênA’(^ ;

2 2
-;z) (z> 0).
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Ta tìmz:
+ Mặt phẳng (ABCD) chính là mặt phẳng (Ox;;) nên có VTPT là ^ = (0;0; 1). 

+ AD = {0-aS;0),

=> [Z d ,Z t ] = (a z V 3 ;0 ;^ ^ )  = — ,(2z;0;a)

^  mặt phẳng (ADD’A’) có VTPT là « = (2z;0;a).
+ Góc giữa hai mặt phẳng (ADD’A’) và (ABCD) bằng 60*̂  nên ta có

k.n
= cos60° = — <»

/̂4
_ 1 ^  ^ m= — «> z = —— (z > 0).

z +a

, , . a  a\ỊĨ> a^/3
2 2

Do đó ^^5CŨ./4'B'C’D' ~ ^  ^‘̂ ABCD
ay/ĩ rr 3a  ̂——̂.a.a\l3 = — .

Mặt phẳng (A’BD) có VTPT là

[bÃ\BD\ = -  -:^.(3;-V3;0)

^ { A 'B D ):3 x -y Í3 y  = 0 < ^ S x - y  = 0 .

Mặt khác BB' = ÃA'=>BX-~; — ; — ).
2 2 2

Vậy khoảng cách từ B’ đến (A’BD) là

d{B\{A'BD)) =

ayỈ3
2 2 ayỈ3

2 2

Câu 8.
ĐK
f4 + x>0 1 [x>-4

■ •» ■
[-2x^ + 3x^-6x + 16>0j Ị(x-2 )[-2 x^ - x-8 ]> 0  Ịx-2 < 0

X > -4
<=><! \  _<^xe[-4;2].

BPTđãcho <=> V -2 x '+ 3 x '-6 x  + 16-V4 + x>2V3 (1)

54



Xét hàm số / ( x )  = \J-2x^ +3x^ -6 x  + 16-V4 + x;jce [“4;2]

^ / ( - l )  = 2 /̂3 nên (l) / ( x )  > / ( - l ) .

/  (•̂ ) = — , ----- 1-----<0;V xe(-4;2)
2V -2x '+ 3x '-6x  + 16 2^4+ ^   ̂ ^

=> / ( x )  nghịch biến Vxe[-4;2].

Do đó bpt / (x) > / ( - 1 )  <=> X < -1 kết họp đk suy ra tập nghiệm của bpt là 

đoạn [-4 ;-l].

Câu 9. Với mọi (x, y) thuộc D ta có:

/(•^5 y) = ------h 1 + X + ----h 1 + y H----------2
1 -  X 1 ~ y v-ị- i;x + y

1 1 1 .= —^  + —^  + — -----2 (1)
1 - X 1 - y x + y

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacốpxki cho hai cặp số

1 1
ì -  x \  ỉ -  y ’ v X + y

và ( y J l ~ x , Ạ - y , ^ x  + y  ).

Ta có - ^  + - ^  + - ^ ì [ ( l - x )  + ( l -y )  + (x + y)]> (l + l + ự = 9  
ự - x  1 -y  x + y )

1 1 1 9 , , ,—— + —— + ——  > -  (2)
1 -x  1 -y  x + y  2

T ừ ( l ) v à ( 2 ) ^ / ( x ,y ) > ^ - 2  = | .

Dấu “ = ” xảy ra khi và chỉ khi

1 _  1
1 -  X X + y <tí>x = y = -

1 3
1 -y  x + y

Ta có ạ  o
v3’3y

= ^ .  Vậy m in/(x ,y) = ^ .
yỏ 3J 2 2
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Đề số 7

Câu 1. Cho hàm số >̂ = 2x-4  
x + l

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Tìm trên (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN biết M(-3;0) 

và N(-l; -1).
Câu 2. Giải phương trình:

a) log  ̂X -  log (4a: )̂ - 5  =  0;

b) 3tan^x - t anx+

Câu 3.

3(l+sinx)
cos^x

= 8cos n  X
7 ^ 2

a) Tính tích phân  ̂= j
0

'^ jc'+ 2 jc'

^/ĩ
dx ;

+ x

b) Giải phương trình sau đây trên tập số phức: 2  ̂ -  (1 + 5i)z -  6+ 2i = 0.

Câu 4, Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác 
suất của các biến cố sau:

Biến cố A: “Trong hai lần gieo ít nhất một lần xuất hiện mặt một chấm”.
Biến cố B: “Trong hai lần gieo tổng số chấm trong hai lần gieo là một số 

nhỏ hơn 11”.

Câu 5. Cho hình chóp S.ABC có AB = BC = a; ABC = 90°. Mặt phẳng 
(SAB) và mặt phẳng (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết góc giữa 
hai mặt (SAC) và mặt phang (SBC) bằng 60. Tính thể tích của khối chóp S.ABC 
theo a.

Câu 6. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương 
trình (x-1)  ̂+ (y+2)^ = 9 và đường thẳng (d): X + y + m = 0. Tìm m để trên đưÒTig 
thẳng d có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC tới 
đường tròn (C) (B, C là hai tiếp điểm) sao cho tam giác ABC vuông.

Câu 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh 
bên SA = ữ; hình chiếu vuông góc của s trên mặt phẳng (ABCD) là điểm H

56



víC „thuộc đoạn AC, AH = ---- . Gọi CM là đường cao của tam giác SAC. Chứng
4

minh M là trung điểm của SA và tính thể tích khối tứ diện SMBC theo a.

x + y  + ^Jx  ̂- y ^  =12 
Câu 8. Giải hệ phương trình: s ______

Câu 9. Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn abc = 1. Tìm giá trị lớn 

nhất của biểu thức p = - 1 1 1
■ + —.---—;---- + -a"+2Z>'+3 ố"+2c"+3 c'+2a"+3

Giải

Câu 1.

a) Tập xác định: D = R \ Ị - l |

Sự biến thiên:
* Tiệm cận:

2x - A  2 x -4+) Vì lim —---- = +00 , lim —----- = -GO nên đưÒTig thăng X = -1 là tiệm
-r x + ỉ

cận đứng.
, ,„  2 x -4  ^+) Vì lim --------= 2 , lim

-1" x + 1 

2 x -4
= 2 nên đường thẳng y  = 2lầ tiệm cận

x + 1 x + 1
ngang.

* Chiều biến thiên:

+)Tacó: y ' = — -—^>0,V x + - l .
(x  + 1)

Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng ( -o o ;- l )  và ( - l ;+ o o ) . 

+) Bảng biến thiên
X -00 L +00

y' + +

y 2 ^

+00
-00

^ 2
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b) MN: X + 2y + 3 = 0. PT đưòng thẳng (d) -L MN có dạng: y = 2x + m.
Gọi A, B e (C) đối xứng nhau qua MN. Hoành độ của A và B là nghiệm của

„„  2x-4  ̂ Í2x^+/nx + w + 4 = 0(l)PT: —----= 2x + m-c^{ ' '
x + l

(d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt 
(1) có 2 nghiệm phân biệt khác -1 

C:í> A = m  ̂-  8m -  32 > 0.
Ta có A(xi; 2xi + m), B(X2; 2x2 + m) với Xi, X2 là nghiệm của (1)

Trung điểm của AB là I X, +x.̂ ; X| + m = lỊ -̂— j (theo định lý Vi-et)

2x -  4x = 0 Cí>

Ta có I e MN => m = ^  thay vào (1) có

A(0M),B(2;0).
x = 2

Câu 2. a) Điều kiện: X > 0.
Khi đó, phưong trình đã cho tưong đưong với

log  ̂X -  (log^ 4 + log  ̂ -  5 =  0 <(=> log2 X -  log2 X -  6 =  0 (*) 

Đặt t — log2 X , phương trình (*) trở thành

í -  í -  6 = 0 ^
t = 3 
t = -2

44̂
loĝ  X = 3 
log X = -2

x = 2" 
x = 2'

Vậy, phương trình đã cho có hai nghiệm: X = 8 và X =  —.
4

(nhận cả hai nghiệm).

1
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b) Điều kiện: cosx C:> x ^ — + k7i[k & z ) .

Khi đó phương trình trở thành: tan

3(l+sinx)
tanx

í  ■ 2 ^
3 ^ - 1

cos^x

tanx

J ( l-s in x )(l + sinx) 

3(l+sinx)

= 4 "ll1 + cos — - X
l 2  j j

tanx

cos^x y

3-4cos^ x^ 
cos^x

(l-s in x )(l + sinx) 

3

= 4(l + sinx)

+

«• tanx 3-4cos^ x^ 
 ̂ cos^x J

-— -— - - 4 ( l  + sinx) = 0 
(1-sinx)  ̂ ’

3-4(l-sin^x)

<=>

<=>

Cí>

(3-4cos^ x)Ị
tanx

(l-s in x ) 

1

= 0

= 0
cos^x 1-sinx 

3 -2 ( l  + cos2x) = 0 

s inx - sin + cos^x = 0 

1 -  2cos2x = 0
(l-sinx)(sinx  + cosx + sinxcosx) = 0

cos2x= —
2

1 -  s inx = 0
sinx + cosx + sinxcosx = 0

Vì sinx = 1 làm cho cosx = 0 vi phạm điều kiện.

Do đó
cos2x = —

2 «
sinx+cosx+sinxcosx = 0

x = ± ---VkTĨ
6

sinx+cosx+sinxcosx = 0.

Trường họp: sinx + cosx + sinxcosx = 0.

Đặt t = sinx+cosx;|t| < 4 Ĩ  ta có phương trình:
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t + •t - \ = 0 < ^ / + 2 / - l  = 0

/ = - l-V 2 < -V 2 ( /)  ^  , (

= V2 - I
<íí> V2 sin x —̂

V 4y
= V2 - I

<íí> sin ;r  ̂ V2 - Ix + —
V 4 j

= sin a :

Vậy nghiệm của phương trình là:

7Ĩ , -X = a -  — + klTĩ 
4

In  , .  x = ^— - a  + k2n 
4

^  1 ^x = a ----- \-k2n
4

( k ^ Z )

3n
X =  - -a-\-kln (Ả:eZ)

n
X = ± — -^kn.

6

Câu 3. a) Đặt / = Vl + x̂  => -1 => xdx = tí/t.

Đổi cận x = 0=>t = l;x = V3=>t = 2

5 .^ 3  '/3
V ,,:

0 v t+ x  0

x̂  (x^ +2jxíừ

(,^ -l)( ,= + l)

Vl + X̂

í/t = 1

2i
= l ỉ - l n z

41 1

b) - ( l  + 5 i)z -6 + 2 i = 0 (*)

Ta có:

A = (1 + -  4 .(-6  + 2i) = 1 + lOi + 2hĩ  + 24 -  8í = 2i = (1 + .

Vậy, phương trình (*) có 2 nghiệm phức phân biệt:

(1 +  5i) _ 4 i
h  = —  =  2i. 

2

, (1 +  5z) +  (1 +  i) 2 +  6ivà ^ ^  -̂---=  1 +  3í
 ̂ 2 2
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Câu 4. Không gian mẫu 

^  = {(ij) I ij e {1,2,...,6}} => n(Q) = 6.6 = 36. 
+) Ta có biến cố đối

A= {{(i,j) I i,j e {2,...,6}} ^ n ( A )  = 25;

n(Q) 36 36

+)Tacó; B= {(i,j) I i,j e {l,2,...,6}},i + j > 11} 

=> B={(5,6);(6,5),(6,6)}^n(B) = 3 

n(B)_ 3 _ 1P(B) =
n(Q) 36 12

12 12

Vậy xác suất của biến cố A, B lần lượt là — .
36 12

Câu 5. Vì (SAB) 1 (ABC) và (SAC) 1 (ABC) nên SA 1 (ABC).
Do đó chiều cao của khối chóp S.ABC là h = SA. Gọi H là trung điểm của 

cạnh AC, suy ra BH 1 AC.
Do đó BH 1 (SAC).
Trong mặt phẳng (SAC) dựng HK 1 SC (H G SC), suy ra BK 1  sc.
Do đó góc giữa (SAC) và (SBC) là 

ố ™  = 60°.
A BHK vuông tại H.

aV2
Ta có BK ^ BH_ = _ 2  =

cao, ta có

_ iVó
sinH ^ sin 60° 3

ASBC vuông tại B có BK là đưòng
1 1 1

+ — -
BK" SB" BC2 •

1 _ 9 
SB' 6a' 2a'
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SB = a>/2 SA = a.

Thể tích của khối chóp S.ABC: V;SABC -SA .S ABC

1 â
SA. AB.BC= -

x+y+m=0Câu 6. Ta có (C) có 1(1 ;-2) và bán kính 
R=3. Nếu tam giác ABC vuông góc tại A (có 
nghĩa là từ A kẻ được 2 tiếp tuyến tới (C) và 2 
tiếp tuyến vuông góc với nhau) khi đó ABIC là 
hình vuông.

Theo tính chất hình vuông ta có

IA=Ib V2 (1).

Nếu A nằm trên d thì A( t;-m-t) suy ra:

ĨA = y j ị t - l f + { t - 2  + m f  .

Thay vào (1):

+ =3yỈ2

2t  ̂+ 2 (m -3 )í+  -4 w -1 3  = 0

Để trên d có đúng 1 điểm A thì (2) có đúng 1 nghiệm t, từ đó ta có điều kiện:

A = -m^ + 2m + 35 = 0 m = -5; m = l .

Vậy m = -5;m = 7 .

Câu 7.

Chọn hệ trục Oxyz với A là gốc tọa độ, tia AB là tia Ojc, tia AD là tia Oy, tia 
Oz là tia Az song song và cùng hướng với tia HS.

Ta có; A(0;0;0), B(a;0;0), C{a;a;0), D(0;a;0).

(2).

^ a h  = \ a c ^ h {-.--,0).
4 4 4

Theo giả thiết SH _L (ABCD),
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A U -  C A  -AH = —— = —-—, SA = a

SH = yjSA^ -  AH^ = ay/Ĩ4

^  a a ọ Ẹ _
4 4 4

Vây ta có s c =  ( a - - f + ( a - - f = ay/ĩ = CA 
V 4 4 4

=> A SAC cân tại c nên đường cao CM cũng là đường trung tuyến

___ a aVĨ4,=>M là trung điêm của SA=> M(—; —;— ).
8 8 8

Vì M là trung điểm SA nên

Ta có: ÃB = (a;0;0),ÃC = (a;a;0),ẮM =
8 8 8

ỵ  = ỵ
SMBC AMBC AB,AC .AM ữ^VĨ4

48
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Câu 8. Từ hệ suy ra y>0; x^ - y^  >0

Đặt
= ^ J ỹ - y^ ; u  >0

1 v = x + _y

í u- =x^ - y^  ,
2 _ 2 " 2 :,^ =2y{x + y)=^ y  = ^

Iv =x +y +2xy 2

.2 \

Hệ phưong trình đã cho có dạng:

w + v = 12
.2 A

=  12

Ím = 4 Ím=3
hoăc

v=8 v=9

fw = 4 Í J x ^ - /  = 4  ^ ị x - y  = 2 Ị x = 5 _
lv  = 8 ìx  + y = 8 [x + y = 8 |y  = 3

^ lv  = 9 \ x  + y = 9 [x + y = 9 \ y  = 4

Câu 9.

Ta có a^+b  ̂> 2ab, + 1 > 2b

a
1 _____ 4 .— ^ .

^+2è"+3 +b^ +b^ +\ + 2 2 ab + b + \

Tưcmg tự 1 1 1 1 1

+ 2ĉ  + 3 2 ốc + c + r  ĉ  + 2a  ̂+3 2 ca+ a + ì

p< i í -
1 1 1  ̂ 1

2[ ab + b + l èc + c + 1 ca + a + 1
ab

ah + b + l b + ì + ab 1 + aố + è,

F = 4  khi a = b = c = 1. 
2

Vậy p đạt giá trị lớn nhất bằng -  khi a = b = c = 1.
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Đề số 8

Câu 1. Cho hàm số y = 2x^-2>(2m + \)x^ +6m{m + \)x-\-\ (1) {m là tham 
số thực).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 0.

b) Xác định m để điểm M{2m^;m) tạo với hai điểm cực đại, cực tiểu của đồ 
thị hàm số (1) một tam giác có diện tích nhỏ nhất.

Câu 2.

a) Giải bất phưong trình (0,08)' >

b) Giải phưomg trình tan^ jc(l-sin^ jc) + cos^x-l = 0.

Câu 3.

a) Tính /  = Ị In xdx ;

b) Tìm môđun của số phức: z = Ỉ2 — j — +  yịsi .
V 2

Câu 4. xếp chồ ngồi cho 10 học sinh gồm 5 nam và 5 nữ vào 2 bàn, mỗi 
bàn có 5 ghế. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi, nếu: Các học sinh ngồi 
tùy ý? Các học sinh nam ngồi một bàn?

Câu 5. Cho hình nón có đỉnh s, đáy là đường tròn tâm o, SA và SB là hai 
đưòng sinh, biết so = 3, khoảng cách từ o đến mặt phẳng SAB bằng 1, diện tích 
tam giác SAB bằng 18. Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình nón đã cho.

Câu 6. Lập phưong trình các cạnh của AABC, biết đỉnh A(l;3) và hai đường 
trung tuyến xuất phát từ B và c có phương trình là: X -  2y +1= 0 và y -1= 0.

Câu 7. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho ba điểm ^(13; -1; 0), 5(2; 1; -2), 
C( 1; 2; 2) và mặt cầu (5) : -  2x -  4y -  6z -  67 = 0. Viết phương trình
mặt phang (P) đi qua A, song song với BC và tiếp xúc mặt cầu (S).

Câu 8. Giải pt: 3x(2 + Vox  ̂+3) + (4x + 2)(1 + Ĵ\ + X + X^) = 0.
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C âu 9. Cho các số thực X, y  thuộc đoạn [2; 4].

Chứng minh rằng: 4 < (x  + >̂ )
1 1-  + -

u  y j
<

Giải

Câu 1.
a) Khi m = 0 ta có hàm số: >̂ = 2x  ̂-  3x  ̂+1 

Tập xác định: R
X = 0

y ' = 6x  ̂-  6x; ' = 0 <:̂  6x -  6x = 0 <:í>
X = 1’ T(0) T(1) =  0

Hàm số nghịch biến trên khoảng (O; 1)

Hàm số đồng biến trên các khoảng (-oo; 0 ) ; (l; + 00 ).

Hàm số đạt cực tiểu tại X = 1, ycT = 0 và hàm số đạt cực đại tại X = 0, ycĐ = 1 ■ 
Giới hạn: lim y = -co-, lim y = +00

X — > - 0 0  x ^ + o o

Bảng biến thiên: X —00 0 1 +00

y’ + 0 - 0 +

y
—00

1

‘‘ 0

+00

Đồ thị.
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b) Ta có:

y' = 6x^ -6(2m + \)x + 6m(m + 1); y' = 0 X = m;x = m + ỉ =í> Vw e R , hàm
số luôn có cực đại và cực tiểu.

Tọa độ các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị là:

A{nv,2m^ +3m^ +1), B(m + \;2m^ +3m^) .

Suy ra AB = V2 và phương trình đường thẳng 

AB \x + y -  2nv' -  3m^ - /« -1  = 0.

Do đó, tam giác MAB có diện tích nhỏ nhất khi và chỉ khi khoảng cách từ M 
tới AB nhỏ nhất.

„  3tn^+\ 1 ]
Ta có: d(M,AB)= => d ( M - Ả B ) > - ^ ^  min d{M;AB) = - ^ đ a t

V2 V2 V2
được khi m = 0.

C â u 2 .a )  Vì: 0,08 = — = — = 2 ^  = 4 =  = ^  do đó100 25

/  r-y°ềx-0idx-i)

2
r 5 ^-2

l  5 J  ̂^/2 ^ l  2 J

(0,08)lo8,-0í-<>
V 2 ,

- l o g  ị X 
^ 2

>
ísVĩ'!

l  2 J l  2 J
<=>-log |X>log I (2x-l)

X — -
2 2

<=>

r
1 ,0 < X - — < 1 <« 2

0 < X < 2 x -l
1 ,

X - -  > 1« 2 <

-
X > 2 x - l  > 0

1 3
— < X < —
2 2
X>1

Cí>
X >

1 < X < — 3
2 ^ 1 < x < -  

_ ~  2T = 0

<X<1

Nghiệm của BPT là 1 < X <  — .
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b) Điều kiện: cosx ^  0. Khi đó phương trình trở thành:

sin^x/, . 3 \  3 , Ao  ---(1-sin x) + c o s x - l  = 0

íl-cosx)íl + cosx)(l-sinx)(l+sinx-i-sin^x)  ̂  ̂ >
<=> +(cosx-1) í 1 + cosx+cos'x) = 0

(l-sinx)(l + sinx)  ̂ ’

Cí> (l-cosx)

<=> (l-cosx)

(l + cosx)(l + sinx+sin^x) , ,
----------—------- ----------- -  (1 + cosx+cos X)

(1 + sinx)  ̂ ’
=  0

sin  ̂X -  cos^xỊ + s inxcosx (cosx-sinx)
1+sinx

=  0

sinx+cosx-sinxcosx „ <íí> (l-cosx)(sinx-cosx)------------------------= 0
1 + sinx

cosx=l
sinx=cosx
sinx+cosx-sinxcosx=0 

x = k2;r

^  1 _X = — + k;r (k e Z )

sinx+cosx-sinxcosx=0.

Trường hợp: sin X + cosx-sinxcosx=0

+1
Đặt t=sinx+cosx;|t| < \/2 ta có t --------= 0<í^/^-2r + l = (t-l)^  =0.

Do đó; t = 1 ^/2cos
í

X-—
V 4y

o  cos X- —
V 4y

1 ĩĩ—— = cos — 
V2 4

7Ĩ , -
X = — + k27ĩ  .

2 { k e Z ) .
X = klTĩ

F r y Jĩ
Đôi chiêu điêu kiện phương trình có 2 nghiệm: X = — + Ả:;r và X = kln:.
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Câu 3.

a) Đặt í = Vl + 3 1 n x « í '- l  = 31nx^2íí/í = —
X

Đổi cận x = l=>t = l;jc = e ^ t  = 2

/  = In xdx = Jln x.Vl + 31nx,-
1 ^  1

dx
X

"1 5 1 3^- r - - r= — U - td t  = - ị ịt '^  - t^)dt  = -  
•Ị 3 3 9 ^  ’ 9

b) z ^ Í 2 - S i \  -  + S i \  = 2 - -  + 2 S i -  
\ ^12 J 2

J\
116
135’

^ 3 .  o- 2 _ ,^ 3 V 3 .- — i ~3i  = 4 H-----
2 2

I..

, 3V3 .Vậy, 2 = 4 H----— i ịzị = ,9 Í3V:^]^4 +
2 / ĩ ẽ ^  =  , / Ẹ  =  —I 4 V 4 2

Câu 4. Có P|Q = 10! cách xếp học sinh ngồi tùy ý.

Có Pị =5\ cách xếp 5 học sinh nam vào bàn A, 5! cách xếp năm học sinh nữ 

vào bàn B, suy ra có (5!)  ̂cách xếp. Neu nam ngồi bàn B, nữ ngồi bàn A cũng có 

(5!)" cách xếp.

Vậy có 2.(5!)^ = 28800 cách xếp.

Câu 5.

Gọi E là trung điểm của AB, ta có;

OE _L AB, SE _L AB, suy ra [SOE) _L A B .

Dựng OH L SE ^  OH Lị^SAB^, vậy OH là 

khoảng cách từ o đến (SAB), theo giả thiết thì OH = 1.

Tam giác SOE vuông tại o, OH là đường cao, ta

có: 1 1 1
OH^ SO^ OE^
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1 1
2 “  9 9^  OE^ OH^ SO 

::^0E^ = - ^ 0 E  =
8 2^/2

SE^^OE^ + SO'' = -  + 9 
8

—

8
■SE =

1 7 9
= -  AB.SE ^ A B  =

S A B  2 SE
36

2^/2 

=  8>/2

2V2

ỡ.í^ = AE^ + OE^ = -AB + OE^ = /  I— 9 9= 4V2 ) + -  = 32 + -  = 
V /  8 8

9 265

Thể tích hình nón đã cho;
1 1 265

V = -7 ỉ .OA\SO = - ; ĩ - 
3 3 8

.3 = 265

8 8 

A(l;3)

8
-n-

Diện tích xung quanh của hình nón 
đã cho:

SA^ =SO^ +OA^ =9 +265 337
8 8

■SA =
337

8

o _ 1 ^  _V89305= ĩt.OA.SA = ; r j —— = ĩ ĩ— —
V 8 V 8 8

■G(l;l).

Câu 6. Gọi G là trọng tâm tam giác thì tọa độ G là nghiệm của hệ 
í x - 2 j  + l = 0 
^ - 1  = 0

E(x;y) là trung điểm BC, theo tính chất trọng tâm ta có:

GÃ = {0;2),GẼ ^ { x - \ ; y - ỉ )  ^  GA ^-2G Ẽ

Í0 = -2 (x - l)'' '^ ^ £ '( l;0 ) . c thuộc (CN) cho nên C(t;l), B thuộc (BM)
[2 = - 2 (y - l )

cho nên B(2m-l;m).
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[w = - l

Do B, c đối xứng nhau qua E cho nên ta có hệ phương trình:
Í2m + t -1 = 2 \t = 5 
|m  + l = 0

Vậy (BC) qua E(1;0) có véc tơ chỉ phương

^ ( -8 ;-2 ) / /M  = ( 4 ; l ) ^ ( 5 C ) : ^  = ^ < í> x -4 y - l  = 0.

Tương tự:
(AC) qua A(l;3) có

^  = (4;-2)//w  = ( 2 ; - l ) = > ( ^ C ) : ^  = ^ o x  + 2 y -7  = 0. 

(AB) qua A(l;3) có

I ổ = ( -4 ;-4 ) / /w = (1;1)=^(^5): — = ̂ ^ x - y  + 2 = 0

Câu 7.
(S) có tâm 1(1; 2; 3) và bán kính R = 9.
Giả sử (P) có vtpt n = {A\B; C), (À^ +B^ + c^ ^0)
(P) // BC nên

n l ^  = ( - l ; l ; 4 ) ^ n . ^  = 0<^ A = B + 4 C ^ n  = (B + 4C;B;C)
(P) đi qua A(13; -1; 0)

phương trình (P): (B+4C)x + By + C z - \ 2 B —52C = 0

(P) tiếp xúc (S) Cí> í/[/, (P)] = /?<=> J------ -ị— - —  -----L = 9
Ậ B  + 4 C f  +B^ + ơ

<=>B^- 2BC -  8C = 0 o  (5 + 2C)(B -4C) = 0 ^
B + 2C = 0 
B - 4 C  = 0.

\B = 2
Với B + 2C = 0 chọn j , ta được phương trình

(P): -2x + 2y -  z + 28 = 0 
\B = 4

Với B -  4C = 0 chọn j , ta được phương trình
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(P): 8x + 4y + z -100 = 0.
Cả hai mặt phẳng (P) tìm được ở trên đều thỏa yêu cầu bài toán. 

Câu 8.

PT « 3 x (2  + ̂ /9j? + 3) + (2x + l)(2 + ̂ /4 + 4 ^ + ^ )  = 0 

« 3 x Ị2  + V 9x'+3j + (2x + l) 2 + ^(2x + l) '+ 3  =0 

« ( 2 x  + l) 2 + ̂ (2x + l) ' + 3 =(-3x) 2 + ^ (-3x )' + 3 .

Xét hàm số / ( t )  = í |2  + V í^"^j trên R.

Tacópt: / (2 x  + l) = /( -3 x )  (*)

/ '( t )  = 2 + + 3  + / — >0,Vt suy ra / ( í )  đồng biến trên R. 
yjt  ̂+3

Do đó (*) <:í> 2x +1 = -3x <=> X = —  .

Vậy phương trình có nghiệm X =  — .

Câu 9. Gọi A = ị̂ x + y) 0 = 2 +
u  y )

Đặt t = — thì A — f  (t) — 2 +1 + — .

2 < x < 4
1 X -1 1 1 = í> -< -< 2 = > te
2 y

4 y 2
Với x,y e [2; 4];

Ta có: / '( í )  = l —7 = ^ - ^  ; / ’(<) = 0«5. / = 1 s ' '

/ Í Ì ' |  = / ( 2 )  = ^ ; / ( I )  = 4 = 7 4 < . 4 <
\2 J  2

(đpcm).
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Đe số 9

Câu 1. Cho hàm số: y = \ x ^  -  3x^ + — có đồ thị (C).
2 2

a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Viết PTTT với đồ thị (C) của hàm số tại điểm thuộc (C) có hoành độ

Xq -  2.

c) Tìm điều kiện của m để phương trình sau có 4 nghiệm: 

x"̂  -  +1 + m = 0.

Câu 2. Giải phương trình:

a) +2'"^' =0;

1-----+ ------
sinx cosx

= 0.b) Cho phương trình: m (sinx+cosx) + 1 + — tanX+COÍX+
2 V

Giải phương trình với m = —. Tìm m để phương trình có nghiệm trên

khoảng 0; — .
V 2 yí

Câu 3.
K

a) Tính tích phân /  = J
0

sin2x
Vcos^x + 4sin^ X

d x ;

' z %b) Tìm phân thực và phân ảo của sô phức u  — — , trong đó T =  1 — 2 i.
z — I

Câu 4. Chứng minh rằng với Vk,n e z" thoả mãn 3 < k < n ta luôn có:

+ 2C'‘"̂  = C ' , -  c '‘"̂  -  C'^"^,n n n n+3 n n

Câu 5. Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, AA’ = b và 
AA’ tạo với mặt đáy một góc 60*’. Tính thể tích khối lăng trụ.

3Câu 6. Cho tam giác ABC có diện tích s=—, hai đỉnh A(2;-3), B(3;-2) và 

trọng tâm G của tam giác thuộc đường thẳng 3x-y-8 = 0. Tìm tọa độ đỉnh C.
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Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(l;2;0), 
B(3; 4; -2 ) và mặt phẳng (P): x - y  +  z -  4 =  0. Viết phương trình mặt phẳng 
(Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P). Gọi I là điểm thỏa 
mãn 3IA — 2IB =  ố . Hãy viết phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với mặt 
phẳng (P).

Câu 8. Giải bpt: +35 < 5x- 4  + +24 .
Câu 9. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

p = Ạ o g ịx  + l + .^log2 y + 1 + Ạ o g ị z  + 4 trong đó X, y, z là các số dương 
thỏa mãn điều kiện xyz = 8.

Giải

Câu l .a) y = -3x^ + - .
2 2

Tập xác định: D = R.

ỳ  = 2x^ - Q x , ỳ  = ữ - u ,  . - 2

= iV s; ỉ/ = -3  

Hàm số đồng biến trên các khoảng Ị-Vs; 0j và (^/i ;+ooỊ.

Hàm số nghịch biến trên các khoảng Ị-oo; Vs jvà ịO]yfsỴ

Hàm số đạt cực đại tại x^^ = 0) l/cn ~ ^CT = ĩ VcT =2
Giới hạn: lim y = +O0 ,

X — > ±  oo

Bảng biến thiên
X - 00 ■ 0 -J3 + 00
y' 0 + 0 0 +

y
- 3

r CĐ \3
2

00

- 3
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b) PTTT với (C) tại Xg = 2

0̂ = 2 ỉ/o = -  2 

/  (x) = 2x^ -  6x = > /(xq) = 4

PTTT: y = 4 x - — .
2

c) Tìm m để pt sau có 4 nghiệm;

x'̂  -6x^ + 1 + m = 0.

Ta có: -6x^ +1 + m = 0

1 4 o  2 3 , m- X  -  3x + -  = 1 -
2 2 2

Đặt; y = —x'  ̂ +  3x +  1, đô thị (C) vừa vẽ và y — 1 ---- -: đồ thị là đường
2

thẳng (d) cùng phưcmg Ox.
Số nghiệm của PT bằng số giao điểm của (C) & (d).

77Ỉ 3Phưomg trình có 4 nghiệm < = > -3 < l-  — < - < = > - l< m < 8 .
2 2

Câu 2. a) Chia cả 2 vế phưong trình cho X.2L được:
1 922x  - 2 x - l  __ ọ  >2̂ x - x - 2 +1 = 0 <I> -  .2'"'-'" -  -  .2"'-" +1 = 0
2 4

<^2.2^"'-""-9.2"'-"+ 4 = 0.

Đặt t = điều kiện t > 0. Khi đó phưong trình trở thành:

't = 4 
1 =>

2̂  = 2̂ x̂  -  X = 2
<íí>

t = -  
2

,

2" = 2"' x ^ -x  = - l
2 C -9 t + 4 = 0<^

Vậy phương trình có 2 nghiệm X = -1 và X = 2.

b)
1 , . 7Ĩ ■

+) Giải phương trình với m = —. Điêu kiện k —.
2 2

X = -1 
X = 2.
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/ . \ . 1 ữ lliyv 1 1Phương trình<=> OTlsinx+cosx) + l + — ——+ +----- + ——̂
2 cosx sinx sinx cosx

sinx cosx . 1
= 0

w (s inx+cosx) +1 + —
sinx+cosx

= 0
V cosxsinx sinxcosx  ̂

/wsin2jc(sinx+cosx) + sin2x + l + sinx+cosx = 0 

<=> (s inx+cosx) [m sin 2x +1] + [sin 2x +1] = 0 

o  (sinx+cosx)[Awsin2x + l] + [sinx+cosx]^ = 0

Đặt t = sinx+cosx;|t| < V2 ta có - l )  + lj + t̂  =0

Khi m = — có t 
2

/̂2 sin

i ( , - - l )  + l]+ [ l  + ( ,‘ - l ) ]  = 0

t = 0 
t = - l

V2sin x + -

= 0 í
— sin
4j Cí> l  4 )

'' 7ĩ' '
— = —1 sin x + —
4] [ 4 )

= 0

1
'7 ?

<=>

^  7 _x =----- \-K7ĩ
4

x = - — + k27r[k e Z ) .  

X = K + k27ĩ

Đôi chiêu điêu kiện PT có nghiệm x ~ —— + k7ỉ.

ín K ' n In''
X e 0;— Cí> x + — e --'----

l 4 u  4 )

í í ^ ; , ì<=> sin x + — e
l  4 j l  2 J

Cí> sinx+cosx e j

(*)
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Do đó ta tìm m để phưong trình (*) có nghiệm t e j 

<=> / + 1) + 1 + =  0 <=> + + = 0. 

có nghiệm t e Ịl; V2Ị .

+ Với t=0 và t= -l ta đã có nghiệm như trên và các nghiệm đó không 

thuộc 0;-
V ^ J

+ Còn phưong trình: m (t-l)= -l , t=l không là nghiệm (vi: 0=-l vô lý).

Cho nên ta xét hàm số f{t) = 1
t - l

f \ t ) 1
> 0 .

f(t) đồng biến, cho nên phương trình có nghiệm thỏa mãn yêu cầu bài toán 

thì: m < / Ị V 2 j <:> m < ụ=ỉ— .

Ket quả m < -
>/2 -1  ■

Câu 3. a) Đặt t = A/coŝ Jt + 4sin^ X => = cos^x + 4sin^ X

=> Itdt = 3 sin Ixdx sin 2xdx = ^  tdt
3

Đổi cận x = 0=>t = l;x = — =>t = 2.
2

n
2

Vậy /  = j-
0 ■

sin 2x ^2 1 2 ^dx = \ —tdt.- = — \dt =
3 t 3 ^I _>  í  J  I

(2 \ 
u  )Vcos^x + 4sin^ X

b ) z ' = l  — 2 i =>z  = l + 2i

, z  1 \  2 i  ĩ  l - | -3zTa có, (Jj = — = ------ ---- - =  ——
z  — i  l  — 2 i  — i  1 —

(1 +  3 i)( l  +  3i) _ 1 +  6i +  _  4 3 .

“  ( l - 3 i ) ( l  +  3z) ~  l - g e  ~  5 ^ 5 ''

Vây, phần thưc của cư là — —, phần ảo của cư là —.
5 5

2_  2 
■ ^ 3‘
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''n+l

Câu 4, Ta có:

C*̂ + 3C'̂ "' + = c \  -  c*‘-̂  -  C*'"̂  «  + 3C'̂ "' + 3C'̂ ’  ̂+ c'̂ "̂  = c \  (1)n n n n+3 n n n n n n n+3  ̂ '

VT(1) = c “ + C'̂ "‘ + 2Í C'̂ "' + C'̂ "̂  ì + C'̂ "̂  + c'̂ "̂  = c v  + 2C’‘“| +n n \ * ^  n y n  n n+1 n+1 n

=(CL+Cl)+(c;;i +c“ )= +c;;ỉ=c;,3.
Câu 5.
Gọi H là chân đường cao kẻ tìr A của 

lăng trụ.
Khi đó, A’H là hình chiếu của AA’ trên 

mp(A’B’C’)
Xét tam giác AA’H vuông tại H có:

r,:. AH Sin A = ——
AA'

^  AH = AA’. SinA’ = AA’.

Sin 6 0 » = - ^ ,
2

Do tam giác A’B’C’ là tam giác đều nên chiều cao của tam giác là:

_ a^/3 h = —-—.

Diện tích tam giác A’B’C’: Sa’b’C’ = —a.h = .
2 4

Thể tích ABC.A’B’C’: V = -  .AH. Sa’b’C’ = -a 'b .
3 8

Câu 6.

Giả sử M (X(,; ) là trung điểm BC.

Vì G thuộc d suy ra G(t;3t-8) '
GM = (Xp +8-3 t).
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Theo tính chất trọng tâm của tam giác:

—. ——. í 2 - 1 = -2x„ + 2tGA = -2GM  . -0 ‘ ^
[5-3 t = -2>’o-16 + 6t [2_Vo = 9 t-21 .

Theo tính chất trung điểm ta có tọa độ của C (3 t-5 ;9 /-19).

AB qua A(2;-3) có véc tơ chỉ phương u = (l;l)

^  AD -^ “ 2  _ y  + 2^  AB :------= <tí>x-v-5 = 0.
1 1

Đồng thời: AB = V2 .

, |3 t-5 -9 t  + 19-5| |6 t-9 |
Khoảng cách từ c đến AB = ----------- ;=-------- - = ' .

V2 V2

Theo giả thiết:

2 xq = 2 t - 2

5 = -^5 ./?  = -  V2 = -  « |6t-9 | = 3 <»2 T /-> o I I
t = 2 
t = \ ' C (-2 ;-10).2 ■ V2 2

Vậy C (l;-l)hoặc C (-2;-10).

Câu 7.
+) Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với 

mặt phẳng (P).

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là: ĩự  =  (1; — 1; 1), AB = (2; 2; -  2).

Vì (Q) qua A,B và vuông góc với (P) nên (Q) có một vectơ pháp tuyến là:

= (0;4;4).

Do đó phương trình mặt phẳng (Q) là:
4(y — 2) +  4(z — 0) =  0 y +  z — 2 =  0.

Vậy phương trình (Q): y +  z — 2 =  0 .

+) Gọi I là điểm thỏa mãn 3IA — 2IB =  ổ .
Hãy viết phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng.

_t ■_> __ /
-1  1 1 1 1 - l '

= n„; AB —

Q p’
V

2 -2 5 - 2  2 2 2
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Gọi I(x;y) là điểm thỏa mãn 3IA =  2 IB , ta có:

3IA =  2IB ^

3 ( l - x )  =  2 ( 3 - x )

3 (2 -y )  =  2 ( 4 - y )

3 (0 - z )  =  2 ( - 2 - z )

Gọi (S) là mặt cầu có tâm I và tiếp xúc với (P). 
Bán kính của mặt cầu (S) là:

x =  —3

y =  — 2 . Suy ra: I(—3;—2;4). 

z 4

R =  d(I,(P))
- 3 +  2 + 4 - 4

^/ỉ J ĩ  3

Vậy phưcmg trình mặt cầu (S) là (x + 3)̂  + (y + 2)̂  + (z — 4)̂  =  — .
3

Câu 8.

B P T «  Vx'+35-Vx^ + 2 4 < 5 x -4  

11
<=> < 5x-4

+35 + +24

»  11 < (5x-4)(Vx^+35+Vx'+24).

Từ BPT trên suy ra 5 x -4 > 0 « » x >  —

Hàm số y = (5x -  4)(Vx^ +35 + Vx  ̂+24) với x> —

y' = 5(Vx  ̂+ 35 + Vx  ̂+ 24) + x(5x -  4 ) ( ^ i ^  + - ^ J = )  > 0 , Vx >
Vx^+35 ylx^+24

, . , 4
=> hàm sô đông biên Vx > — mà y (l) = 11

Nên BPT trên y (x) > y (l) «  X >  1.

Vậy nghiệm của BPT là X > 1 .

Câu 9. Sử dụng phương pháp vectơ

Đặt M = (log2 x;l); V = (log2 y;l) và w = (log2 z;2)
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TacÓM + v + w  = (log2X + log2y + log2z; 4) = (log2(xyz); 4) = (3; 4). 

Áp dụng bất đẳng thức u + V + w > w+ v+ w

■J\õgĩx~^ + yjìõgĩ~ỹ'^ + >5.

Dấu “=” xẩy ra khi và chỉ khi w ; V và w cùng hướng

/s và z = 2 V2

Giá trị nhỏ nhất của p bằng 5 o  x = y=  Vs vàz = 2 V2.

log2X = log2y = — log2Z X = y

Đề số 10

Câu 1. Cho hàm số y = x - 2
X  - 1

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Chứng minh rằng với mọi giá trị thực của m, đường thẳng (d) y = -  X + m 

luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn AB.
Câu 2.

a) Giải bất phưong trình ^log4(2x^ +3jc + 2) +1) log2 (2x^ + 3x + 2);

l-cos2x 1-cos^xb) Giải phương trình;
1 + cos2x 1 -  sin  ̂X

Câu 3.
n
~ĩ

a) Tính /  = J
0

cosxsin^x 
1 + sin  ̂X

dx;

b) Gọi là hai nghiệm của phương trình + z + 1 = 0 trên tập số

phức. Hãy xác định A = — + — .
Z^
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Câu 4. Tìm hệ số trong khai triển

'̂ 2/1 '̂^2n  ̂ •

)V'
X +- biết n thoả mãn:

x j

Câu 5. Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a,
. . . .  .  .  . _ n _ _ _ _ _ _  -  2 . .  .  . . ' .  ̂ .

, các

các cạnh bên hợp với đáy một góc 60'̂ . Tính thế tích của khối chóp đó.
^13 13  ̂
T ’ 5

Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho AABC có trực tâm H

đường thẳng AB và AC lần lượt có phương trình là: 4x -  y -  3 = 0, X + y -  7 = 0. 
Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC.

Câu 7. Trong không gian tọa độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng A đi
. '  ̂ x —2 y z+2

qua điêm M(l; -1; 0), căt đường thăng (d): ------= —= ------  và tạo với mặt

phẳng {py. 2 x - y - z  + 5 = 0 một góc 30'̂ .

« , , , , |Vx + l - J y  + 2 = a
Câu 8. Tìm a đê hệ sau có nghiệm <

[ x + y = ĩa

1 35 4c
Câu 9. Cho a, b, c > 0 thoả mãn: 

nhỏ nhất của A = a.b.c.
1+ a 35 + 2b 4c + 57

. Tìm giá trị

Giải

Câu 1.

a) Tập xác định: Z) = 7? \ | l | .

Sự biến thiên:
* Tiệm cận:

, x - 2  x - 2+) Vì lim------= +00 , lim
x^r x -1

đứng.
x -1

x - 2

= -co nên đường thẳng X = 1 là tiệm cận

X  — 2+) Vì lim ---- ^ = 1 , lim
X -1  X -1

= 1 nên đường thẳng y  = \ là tiệm cận

ngang.
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* Chiều biến thiên: 

+) Ta có: y' =
(,v -lỹ

> 0, Vx 1.

Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng (-oo;l)và (l;+oo). 

+) Báng biến thiên

X -00 - +00

y’ + +

y
1 ^

+00
-00

^  1

Vẽ đồ thị;

b) Phưcmg trình hoành độ giao điểm của (d) và (C) là;
x - 2
X - 1

= -  X + m

x ^ l

[x -  mx + m -  2 = 0 (l)

__ ÍA = m^ -4f n + 8>0,Vm
PT(1)CÓ ,

[1 -w .l  + /w -2 = -1^0,Vm

nên luôn có 2 nghiệm phân biệt khác 1 với mọi m.
Do đó đường thẳng d luôn cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt A, B.
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Ta có A(xi; -Xi +m), B(X2; -  X2 + m).

AB = ĵ2(Xị -x^y  = + -^ 2 “ 4X|X2]

= ^2(m^ -4m + S)= ̂ 2(m -2)^+8 >Vs.

Vậy AB ngắn nhất nếu AB = 272 khi và chỉ khi m = 2.

Câu 2. a) Đặt í = .Jlog4ị2x^+3x+2j >0.

Khi đó = —log2 +3x + 2) log2 (2x^ +3x + 2) = 27. 

BPT trở thành

t + l> 2 7  < » 2 7 - t - l< 0 < ^ 0 < t< l  

Cí>0<.^log4(2x^ +3x + 2) <1

<=> 0 < log4 ^2x  ̂+ 3x + 2 j < 1

<» 1 < 2x + 3x + 2 < 4 <=>
2x + 3x + 1 > 0 
2x^ + 3x -  2 < 0

i

x < - l v x > - 7
2

-2  < X < —
2

<=>
-2  < X < -1 

. 2  2

Vậy nghiệm của BPT là -2  < X < - 1 ,  < X < — .

 ̂ Ícos2x 5í -1
b) Điêu kiện: <=> <;

sinx ^  1

X ^ —+k7ĩ
 ̂ <=> X 5̂  —+ Ả:;r (*)

n ,  ̂ 2
X ^ — + k2k  

2

, , 2sin^x 1-cos^x Phương ữình: «>—  = -—
2cos X 1-sin X

<=>
(1 -  cosx) (1 + cosx) (1 -  cosx) (1 + cosx+cos^x) 
(1 -  s inx) (1 + s inx) ( l-s in x )(l + s inx+sin^xỊ
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1 -  cosx (l + cosx+cos^x) (1 + cosx) 
(l + sinx+sin^xỊ (l + sinx)

= 0

Cí>

1 -  s inx

1 -cosx (cosx-sinx)(cosx+sinx+sinxcosx) 
l-sinxy  (l+sinx+sin^x)(l + sinx)

Cí>
cosx=l
sinx=cosx
sinx+cosx+sinxcosx=0

X = klTĩ
n  , - x = — ̂ -k2n 
4

sinx+cosx+sinxcosx=0.

Trường họp; sinx+cosx+sinxcosx=0 

Đặt t=sinx+cosx, |t| < /̂2

Ta có t+ = 0 c í> t+ 2 í- l  = 0 o
t = - \ ~ 4 ĩ < - 4 ĩ { i )  

t= -i+ V 2 .

Khi t = V2 -1 ^  sin Kx + -

7Ĩ

V 2 - l_  .= sin<2

x = - — + a-\-k27ĩ í  
4

3/r , -x = —- - a  + k27ĩ 
4

• ^ - 1  .  7 'sinor = — 7= ^ ; k  6 z
V2

Vậy PT có 4 họ nghiệm.
Câu 3.

a ) / = Ị
0

cosxsin Xdx.
1 + sin  ̂X

Đặt t = l + sin  ̂x : ^ d t  = sin 2xdx

Ta có sin  ̂X = t -1 ; Đổi cận x = 0=>t = l;x=^^=>t = 2
2

ỈL ^
, rcosxsin^x , 1 f sin  ̂x.sin2xí/xVậy/= ---- : dx = - \ ----- ^ —

'  1 +  sin X 2 ị  1 +  sin X
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= i f ( í ^ , i | í i _ i L , = i ( , _ i „ | , | )
2-Ị t t )  2^

b) Phưong trình +  2: + 1 =  0 (*) có biệt thức

A  = Ý - A . l . l  = - 3  = { S i f

Suy ra, phương trình (*) có 2 nghiệm phức:

l- ln 2

^1,2
- i ± S i  _  1 ^  Vã . 

2 ~  2 2 *

z^+z^ = - 1 &  ZyẐ  = 1

1 . +  ^2 _  _  _ ịVậy A = — + —
ẑ  ẑ

Câu 4.

Xét khai triển: (1 + x Ý " , thay X = 1; X = -1 và kết họp giả thiết ta được n = 12.

Khai triển: X  +  —
x j

= |]c*2*
/t=0

có hệ số x̂  là: Cj22’=101376.

Câu 5.
Kẻ SH 1  (ABC)
Gọi I là giao điểm của AH và BC 
Do S.ABC là hình chóp đều nên H là trọng 

tâm của tam giác ABC.

aVsAI =

2 . .  2 aV3 _ V3AH= -  AI
3 3 2

a.

Do AH là hình chiếu của SA trên mp(ABC) 
nên SAH = 60°.

Xét tam giác SAH vuông tại H ta có:

tan 60° = —  => SH = AH. tan 60° = a 
AH

c
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Diện tích tam giác ABC: Sabc = —AI.BC = —-^-^a
1 2 2 4

Thể tích khối chóp: V = -  SH. Sabc = -  a ■— a  ̂= —  a \
3 3 4 12

Câu 6.
Tọa độ A là nghiệm của hệ: A(2;5)

Í4x-> ;-3  = 0 
ịx  + _y-7 = 0

Suy ra: A(2;5).

HA = 3 12 
5 ’ 5

/ /m(1;-4) .

Suy ra (AH) có véc tơ chỉ phương u[\;-4).

(BC) vuông góc với (AH) cho nên (BC) có n = w(l;-4) suy ra

(BC): x-4y+m=0 (*).
Vì c thuộc (AC) suy ra C(t;7-t) và

CH = 13 22—  ~t; t-----
V 5 5

z 13Cho nên ta có: — - 1 + 4 
5

U, , = { 1 ; 4 ) 1 CH.

( 22^Í--  
V 5

= 0 ^ r  = 5 « C (5 ;2 ) .

Vậy (BC) qua C(5;2) có véc tơ pháp tuyến 

n = ( l ;-4 )^ (5 C ) :(x -5 ) -4 (> ;-2 )  = 0.

(BC): x -4 y  + 3 = 0.

Câu 7.
Gọi N = (d)n A N(2 + 2t,t ,-2 +1)

Ta có: MA = (l + 2t;t + l ;-2  + í) và mp(P) có vtpt « = (2 ;- l;- l)  

(d) tạo với (P) góc 30** nên;
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n I í---- - \1 Ỉ2 + 4í — í — 1 + 2 — í| 1
sin30® -  cos(M A^,«Ị = —7 ....■■■ - = —

I  ̂ Ậ \  + 2 t f  +{t + \ f  . s  2
|2? + 3| = = =

yl6t^+2t + 6 V2 5

+ Với t = 0, phương trình A:
x-1  _ _y + l _ z

1 1 -2

9 , _____ ; , A y+^ ^+ Với t = —, phương trình A: ----- = ------= — .
5 23 14 -1

Câu 8.

ĐK: X > - l ;^  ^ -2 . Đặt u - \jx + ỉ => X = -1 ;m > 0 và

V =  -yJy + 2 = > _ y  = v^-2 ;v> 0

Ta có hệ
\ u - v  = a ị u - v  - a

[M^+v^=3a + 3 +2wv = 3a + 3

u - v  = a 
a'  3 a - 3 « iUV--

u + (-v) = a
a ^ - 3 a - 3  

m( - v) = ------- 7-----

=> w và (-v) là các nghiệm của pt: - a X  -

Vì M > 0;-v < 0 nên (*) phải có hai nghiệm và

a ^ - 3 a - 3
=  Q Ợ )

X  <0<AT, » p < 0 « ữ  - 3 a - 3 > 0 « a < 3-^/2Ĩ  ̂ 3 + V ^
- V  a>

Câu 9. Ta có: ———  > — + ——— > 2.
4c + 57 1+ a 35 + 2b ^

4c

35
(1 + a)(2b + 35)

> 0 ( 1)

. ... 1 35Mặt khác — — + <

<=>

1 + a 35 + 2b 4c + 57 

1 4c . 35<
1 + a 4c + 57 35 + 2b
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1
1 +a 4c + 57

+ i í i - 2b
35+2b 35+2b

_  2b ^ 1 57
Cí> ———  > —=— + — > 2.

35+2b 1 + a 4c + 57 A

X ' , 1 ^ , 4c ^ 35Ta có: 1 ---- —̂ > 1 ------——  +

57
(1 + a)(4c + 57)

>0

1 + a

a 57<=> — — > ———  +

4c + 57 35 + 2b

35 ""
1 + a 4c + 57 35 + 2b

> 2. 35 . 57
(4c + 57)(35 + 2b)

Từ (1), (2), (3) ta có:
8abc ^ g 35 .57

(1+a)(4c + 57)(2b + 35) ■(! + a)(2b + 35)(4c + 57)

Do đó abc> 35.57= 1995.
57Dâu “=” xảy ra khi và chỉ khi a = 2, b = 35 và c = — .
2

Vậy min (abc) = 1995.

>0

(2)

(3)

Đề số 11

Câu 1. Cho hàm số y = -  3jĉ  + 2 .

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Tìm m để đường thẳng (A): y = (Im -  l).í -  Am cắt đồ thị (C) tại đúng hai

điểm M, Vphân biệt và M, N  cùng với điểm P ( -—;—) tạo thành tam giác MNP
2 8

nhận gốc tọa độ làm trọng tâm.
Câu 2. Giải phưong trình:

a) 2 log2(a: -  2) +  logg 5(22: -  1) =  0 ;

1  ̂ , cos2x . 2  1 .b) c o tx - l= — ----hsin X —  sin2x.
1+tanx 2
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1 3
a) Tính tích phân /  = [ ,■ --—  dx ;

0 V 4-x '

Câu 3.

b) Giải phương trình sau đây trên tập số phức: -  36 =  0.
Câu 4. Một nhóm có 5 nam và 3 nữ. Chọn ra 3 người sao cho trong đó có ít 

nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách.
Câu 5. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Tính diện tích xung 

quanh và thể tích của khối nón có đỉnh là tâm o của hình vuông ABCD và đáy là 
hình tròn nội tiếp hình vuông A’B’C’D’.

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có C(l;2), hai 
đường cao xuất phát từ A và B lần lượt có phương trình là X + y = 0 và 2x -  y + 
1=0. Tính diện tích tam giác ABC.

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) và đường 
thẳng {d) lần lượt có phương trình:

(P): 2 x - y - 2 z - 2  = 0; (í/); ^  = =
-1 2 1

Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng (A), cách mặt phang 
{P) một khoảng bằng 2 và cắt mặt phang (P) theo giao tuyến là đường tròn có 
bán kính bằng 3. Viết phương trình mặt phang ( 0  chứa đưòng thẳng (A) và tạo 
với mặt phẳng {P) một góc nhỏ nhất.

Câu 8. Giải pt: 2x +1 + x\lx^ + 2 + (x + ì)^Jx  ̂+ 2x + 3 = 0.

Câu 9. Cho ba số thực dương a, b, c thoả mãn abc + a + c = b . Hãy tìm giá 

trị lớn nhất của biểu thức: p  =
+ \ b̂  + \ +1

Giải

Câu 1. a) TXĐ; D=R 
Tacó: lim>' = +°°; lim>' =

X-++00 x -> -00

y' = 3 x ^ - 6 x ;  y ' = 0<=>
x = 0 ^  y - 2  
x = 2=> y = —2
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Hàm số đồng biến trên ( - 00; 0) và (2;+00);

Hàm số nghịch biến trên (0;2).

ycĐ = 2 tại X = 0; ycT = - 2 tại X = 2.

+) Bảng biến thiên;

X - 00 0 2 +  00

y' + 0 - 0 +
2 +  00

y
- 00

+) Đồ thị: Giao với Ọy tại (0; 2); Giao với Ox tại (1; 0) và ị\±yỈ3;0^.

b) Hoành độ giao của (C) và (A) là nghiệm của phưong trình;

x̂  - 3x  ̂-  (2m -  l)x + 4m + 2 = 0

<=> (x -  2)(x^ -  X -  2m -1) = 0 <=4”
X = 2

_/(x) = x - x - 2 m - l  = 0 (1)

(A) cắt (C) tại đúng 2 điểm phân biệt M, N

2 ^  Xị = X2
<=» (1) phải có nghiệm X,, X, thỏa mãn: Xị = 2 tí X2
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<=>

A = 0
«
- — ^2

<

2a
d> 0 <

1/(2) = 0

8?n + 5 = 0

- ^ 2
2
8m + 5 > 0 
-2m + 1 = 0

m = —

m = — 
2

Với m = - -  ta có M(— );jV(2;-2)khi đó trọng tâm của AMVPlà G(0;0) 
8 2 8

trùng với gốc tọa độ o.
Với m = — ta có M (-l;-2); A^(2;-2) khi đó trọng tâm của ầMNP\à

1
2 ’ 8

không trùng với gốc tọa độ o.

Vậy: m = —  thỏa mãn A MNP nhận o làm trọng tâm.

Câu 2. a) 21og2(a; -  2) +  logj,5(2x -1 )  =  0 (*)

X — 2 > 0 X >2
I x > 2

X >
Điều kiện: -i. _ 4=̂

Khi đó, (*)
log2(x -  2 f  -  ỉogẬ2x -  1) = 0 4=ỉ> log2(x -  2 f  = log2(2x -  1)

o _ o _  ̂= 1 (loại)
(x — 2Ý =  (2x — 1) <í=> — 6x +  5 =  0 I

X =  5 (thỏa mãn)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất: x = 5.

b) Điều kiện;
s inx ^  0 
cosx 0 <» 
tanx ^ -1

x ^ k  —
2

X ^ ----- vkn
4

(*)

, cosx , cos2x .2  Khi đó ta có —----- 1 = ------ -̂----h sm X -  sm xcosx
sinx 1+ sinx

cosx
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cosx-sinx (cosx-sinx)(cosx+sinx) , ,
<=>--------------= ---------- r— -̂-------- - + sin X (sin X -  cosx)sinx+cosx  ̂ ’sinx 

cos X -  s inx
cosx

J\. o lllyv / • \  • /  • \
<íí>-------------- = cosx ( cosx-sinx) -  sin X ( cosx -  sin X )

sinx

<=> (cosx-sinx) 1
sinx

-cosx+sinx =  0

cosx-sinx=0
1-sinxcosx+sin^x = 0

Cí>
cosx=sinx

1-sinxcosx+sin^x = 0.

K+) cosx=sinx <=> tanx=l ^  x= — + Ấ:;r (Thỏa măn điêu kiện).

+) 1-sinxcosx+sin^x = 0

«> 2 -  sin 2x +1 -  cos 2x = 0 <=> sin 2x + —
V 4 j

vô nghiệm.

Vậy phương trình có nghiệm là x= — + kn.
4

Câu 3.a) Đặt X = 2 sin t ^  dx = 2 cos tdt

x = 0 = i > t - 0 ; x - ỉ ^ t  = —.
6

V4-x^ =2cost
n

* 3̂ 6

W 4 -x ' Ì

(2 sin í .Icostdt
2cost

n 7Ĩ
1 ~ẽ

= sỊ sin  ̂tsintí/í = sỊ (l -cos^t)í/(-cost)
0 0

í
= 8 -cos t-cost

V-

6 2 -3V3
/0
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b) Đặt t  =  , phương trình trở thành

t = 9 2' = 9
5í -  36 = 0 ^

í = -4 9 ^2̂  = - 4

Câu 4.
+ Trường hợp 1: chọn 1 nữ và 2 nam.
Bước 1: chọn ra 1 trong 3 nữ có 3 cách.

Bước 2; chọn ra 2 trong 5 nam có cách.

Suy ra có 3Cg cách chọn.

+ Trường họp 2: chọn 2 nữ và 1 nam.

Bước 1: chọn ra 2 trong 3 nữ có Cg cách. 

Bước 2: chọn ra 1 trong 5 nam có 5 cách. 

Suy ra có 5Cg cách chọn.

+ Trưòng họp 3: chọn 3 nữ có 1 cách.

Vậy có 3Cg +  õCg +  1 =  46 cách chọn. 

Câu 5.
Khối nón có chiều cao a và có bán kính đáy 

ar = —.
2

Độ dài đường sinh: ỉ '■

Diện tích xung quanh của khối nón:

Tĩa^ _ a aVs
o" =  Tirl =  7Ĩ.— .— —  

" "  2 2

1 7 1Thế tích khối nón; v = — 7ĩr'̂ h = —7Ĩ.
3 3

2 = ±3 
z = ±2i.

.a = -Tĩa
12

B
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Câu 6.

Ta có AC qua C(1 ;2) và vuông góc với đường cao BK cho nên: 

u = { 2 \ - \ ) ^ [ A C ) - . ^  = ^ ^ ^ x  + 2 y -5  = Q.

Do AC cắt AH tại A:

[2x->> + 1 = 0 
[x + 2_y-5 = 0

<=> <
X =

11
<=i> A 3 .H

5 ’ 5
AC =

Vì BC qua C(l;2) và vuông góc với AH suy ra

[x = 1 + r
[y = 2 + t

Mà BC cắt đường cao AH tại B

x = 1 + r

« .c = ( l ; l ) ^ ( S C ) : r

3 r 1 o  y = 2 + t = <=>5
2

x + y = 0
2 ’2

-  + 1-5 
2 _ 9

s  ~ 2 S '
Khoảng cách từ B đến AC:

e -  1 ^  9 _ 9Vậy s = - r ^ . — 7 =  =  — . 
2 5 2V5 20

Câu 7.

+) Đưòng thắng (A) có phương trình tham số là: .
x = - t
y  = - \  + 2t\ t e R .  
z = 2 + t

Gọi tâm mặt cầu là I. Giả sử I(-t; -1 + 2r; 2+

Vì tâm mặt cầu cách mặt phang (P) một khoảng bằng 3 nên:
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d ự -ầ )=
-2t + \ - 2 t - A - 2 t - 2 \ 16í + 5 1

= 3 «
t =

1t = ~ -  
3

Có hai tâm mặt cầu: / 2 8 
3 ^ S

và /
7 17 1

Vì mặt phẳng {P) cắt mặt cầu theo đường tròn có bán kính bằng 4 nên mặt 
cầu có bán kính là = 5.

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là:
s 2

= 25.
2

f 0
2

(  8^
2

(
2

(
2

XH—
l  3 j

+
^ 3'v j J

+ z - ~
l  3 j

= 25 và
l  3 j

+ y + —
l  3 j

+ z + -
l  3 ;

_ , „  ^ IX Í2x+V + 1 = 0
+) Đưòug thẳng (A) có VTCP u = (—1;2;1); PTTQ: <

[x + z - 2  = 0.

Mặt phẳng {F) có VTPT n = (2;—1;—2)

Góc giữa đường thẳng (A) và mặt phẳng {P) là:

, 1 -2 -2-21  Vósin a  = --------1=—  =
3.V6 3

=> Góc giữa mặt phẳng ( 0  và mặt phang ( 0  cần tìm là;

6 scosa = J l - — = - ^ .  
V 9 3

Giả sử (Q) đi qua (A) có dạng: m(2x + y + 1) + n(x + z - 2 )  = 0 (m^+ > 0)

ịlm + n)x + my + nz + m -  2n = 0.

13m I V3Vậy góc giữa (P) và (Q) là: cosa =
3.V5w^ + 2n^ + 4mn 3

<íí> + 2mn + = 0 o  {m + ný = 0 o  m = -n.

Chọn m -  1, n = -1, ta có: mặt phẳng ( 0  là: X + y -  z + 3 = 0.
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Câu 8. Đặt: ■
u = yjx  ̂+2, M > 0 

V = yjx^ +2x + 3, V > 0.

Ta có
Ịm"= x"+2 
\v  ̂=x^ +2x +3

-u^ =2x + \ 
v^ -u^ - ìx = -

u , \ V ,  ̂ 1v + u + — [v + uj + — [y + u) + — = 0 <íí> V - M  = 0PT ( v - m )

(biểu thức trong ngoặc vuông dưong)

<=> v-M = 0cí> V = M<=> "v/x̂  +2x + 3 = \lx^ + 2 <=> X = -  Ậ.
2

Câu 9. Điều kiên abc + a + c = b<^b = vì ac^\  và a,b,c>ữ
\-ac

Đặt a = tan^,c = tanC với A ,c^  — + k7ĩ\k^z .T 2LâMỢC b = iĩữx[A + C).

_ _ 2 2 3
tan^^ + 1 tan^(^ + C) + l tan"c + l

= 2cos^ Ẩ-2cos^(A + C) + 3cos^ c  = cos2^ -cos(2yí + 2C) + 3cos^ c  
= 2sin(2yí + C).sinC + 3cos^ c.

10Do đó: p < 2|sinC|-3sin^ c +3 : 10 , lỴs i n C <■

Dấu đẳng thức xảy ra khi:

Từ IsinCl = —̂  tanC = - ^  
3 4

|sin c| = —
3

|sin(2^ + C)| = 1 
sin(2yl + C).sin c > 0

Từ |sin(2/l + C)| = 1 o  cos(2yl + C) = 0 được tanA =

„  o 10Vậy maxP = — « a - o = v2 c = - —
2 4 ̂ ^ J
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Đề số 12

Câu 1. Cho hàm số y = + 2mx^+m^+m (1).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = -2.
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có 3 điểm cực trị lập thành một tam giác có 

một góc bằng 120̂ .
Câu 2.

a) Giải bất phưoTig trình, (y? -  4V3 ) + Ụ l  + 4V3 ) > 14;

b) Giải phưong trình

. 2 sin 3x / __ 3 . - - ì . __ 3 \sin X  + -— ----- cos3xsin x + sin3xcos X =sinxsin 3x.
3sin4x'‘

Cằu 3.

a) Tính tích phân /  = í -r-— ---- r ;
J (x '+ l)(x '+ 3 )

1 s
b) Cho số phức z - - — + ỉ . Hãy tính: 1 + z + ẑ .

Câu 4. Gọi ai, a2, là các hệ số trong khai triển sau:

(x + ̂ ' ‘̂ (x + 2) = x" + ữịx'® + ứ2X̂ +... + J. Tìm hệ số as-

Câu 5. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên 
bằng b. Xác định tâm và bán kính mặt cầu đi qua các đỉnh hình chóp.

Câu 6. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hai đưòng thẳng di: 2x + y + 5 = 
0, d2: 3x + 2y -  1 = 0 và điểm G(l;3). Tìm tọa độ các điểm B thuộc dị và c  
thuộc d2 sao cho tam giác ABC nhận điểm G làm ừọng tâm. Biết A là giao điểm 
của hai đường thẳng di và d^.

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d và d' 

lần lượt có phưong trình: d: X -  —— -  -  z và í/’: - ---- = y - 3 -   ̂  ̂ . Viết

phưong trình mặt phẳng (a) đi qua d và tạo với d' một góc 30°.

Câu 8. Giải bpt: Vx  ̂- x - 2  + 3y[x < Vsx^ - 4 x - 6  .
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1

Câu 9. Cho hàm số / (jc) = -  ^ ^  ^ .
X +1

Tìm p, q để max / (x) = 9, min /(x )  = -1 .xsR xeR

Giải

Câu 1.

a) Với m = -2thì 7 = x ^ - 4x^ + 2.

Tập xác định D = R.

Chiều biến thiên: y' = 4x  ̂-  8x = 4x (x^ -  2  ̂=> >>' = 0 o

HS đồng biến trên ( - ^ / ĩ  ;0) và ( -\/2 ; + 00)

HS nghịch biến trên (—00;-V2 ) và (0; y j ĩ ) 

lim (x'' -  4x  ̂+ 2) = +oo; ycĐ = y (0) = 2; ycT

Bảng biến thiên

X = 0

X = ± ^ [ 2

^y(± V2) = -2.

X -00 0 +00

y' - 0  + 0  - 0 +
y

^ - 2

+00

Đồ thị
2) Ta có y' = 4x̂  + 4mx;

y' = 0 <=> 4x(x^ + /n) = 0

Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị khi và chỉ
khi m < 0.

Khi đó y' = 0
X = 0
X =  ± J - m .



Gọi A(0; m^+m); B( ; m);

; m) là các điểm cực trị.

AB = ; AC = .

AABC cân tại A nên góc 120“ chính là A .

Ỹ_i-.n0 . 1 AB.AC 1 +ní  ̂ 1A=120 cí>cos/t = — = --<=>-
AB AC rrî  —m

<=>m + m 2m + 2m‘̂ = m -  m'' <=> 3m* + m = 0 <=>
m - m

Vậy m = —^  thoả mãn bài toán.
^3

Câu 2.

a) ỊV7-4V3j"+ỊV7 + 4V3j >14

<í=>

(2-^/3)'+ (2  + V3)">14

ặ tt  = ^2 + V3j > 0 ta có b p t-  + t >

0<í<7-4^/3

Í>7+4V3

(2 + V3)"<(2 + V3) '̂

(2 + V ^f> (2  + V3f

>14

Đặt

o t  -14t + l>0<=>

14

x<-2
x>2.

b) Điều kiệnsin4x x ^  k — .
4

Ta có: (cos3xsin^x + sin 3jr cos  ̂x)
3 sin 4 x '

m = ^ (loại) 
1m =
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sin^ 3x
3 sin 4x 
sin  ̂3x r ,  .
3sin4x 
sin  ̂3x 3 .

s in^x (4cos^x -  3 cos x) + cos^x (3sinx-4sin^x) 

3sinxcosx(cos^x-sin^ xj

3sin4x 2
.—sin 2x.cos2x= sin  ̂3x 1 .

Do đó có phưoTig trình: sin  ̂x + —sin  ̂3x = sinx.sin^3x

sin4x 4 
1
4'

sin 4x = —sin  ̂3x

<=> sin  ̂x + —sin  ̂3x = sinx.sin^3x

«  sin  ̂x - 2 ,—sinxsin^3x + —sin'* 3x + —sin  ̂3x- —sin'* 3x = 0

Cí>

 ̂ . 1 - 2 .  sinx— sin 3x
2

2 4 4 4

+ —sin  ̂3x(l-sin^ 3x) = 0

* ’ 2 'Jsinx-—sin 3x
2 y

4

+ —sin  ̂3xcos^3x = 0 
4

sinx=—sin 3x
2 ^

sin  ̂3x.cos^3x = 0

í]
sinx=0 <

1sin3x=0

1 ^
V

sinx=—‘ 2 <
- cos3x=0

x = kĩT

x = k - 
3

sinx= 1

sin  ̂3x=l

X  =  k 7 ĩ

n
x  =  —  +  1 2 tĩ 

6
5tĩ

X  -  —  + I I tĩ 
6

7T , nx =---hk —
6 3

x - k n

x  =  —  + 1 2 tĩ 
6
5-̂x = -----h/2;r.
6

, , , 7T jyi
Đôi chiêu điêu kiên, phưcmg ừình có 2 nghiêm: x = —+ /2;r; x = — + /2.7r.

6 6
Stt
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Câu 3.

a )C ó /  = i^ ^  ^
0

1

+ Tính J  = j
0

2„l^x^+l x^+3y
í/x = - ( j - / : ) ( ! )

dx
x^ + 1

Đặt X = tan t=>dx =
cos^t

dt

x = 0=>t = 0,x = l=>t = Tỉ 1 + X = 1 + tan t.

K K
T ì  dt r _ ĩ  ,  ̂ ^

0 cos^t^l + tan  ̂ l  ° 4

+ Tính ẫ: = Ị- 
0 ■

dx
x " ^

Đặt X = >/3 tan t => íữ = >/3 dt

x = 0 ^ t  = 0;x = 3=>/ =

cos t
K

71

3

yỈ3dt
'x ^ + 3  ' cos^t.3(l + tan^t) 0

"V3 V3

/0

;r

Dođó /  = - ( j - / : )  = - - ^ ^ .
2^  ̂ 8 18

MT ' 2 _ 1 _ 3 _ â . _  1 _ ^ .b )T acó z  = ---------- —̂ 1 = ------- —̂ì.
4 4 2 2 2

r
Do đó; 1 + z + = 1 +

Câu 4.

1 . V 3 . ì . r 1 V 3 .— I—̂— ì 
2 2V  ̂ z. y

+ = 0.

Ta có: (x + 1)'° = c jjx ‘° + c ỊqX̂  +... + Ĉ qX + Cj'J

102



{X + l) '°(x  + 2) - . . .  + (cfo + 2q '*0 )x^ +...

= ^ « 5 -C ’iX o =672.

Câu 5.
Gọi H là trọng tâm tam giác ABC.
Do SABC là hình chóp đều nên tâm o  của 

mặt cầu nằm trên SH.
Gọi I là trung điểm của SA.
Trong mp(SAH) dựng 10 vuông góc với 

SA cắt SH tại o.
Khi đó: o là tâm mặt cầu đi qua các đỉnh 

hình chóp.

' „ SO SI SA „Xét hai tam giác đồng dạng SIO và SHA ta có: ^ = 2-— => so =
SA SH 2SH

SA^
2SH

= r

Mà SH  ̂= SA  ̂-  AH  ̂= - ^2aV3^'
3.2

nên SH = 3b'
/̂3

 ̂ a^

Vậy: r

Câu 6.

>/3b'SA^ _ b^ _

2Sh '  2 2 ' / » ^
V3

Í2x + >' + 5 = 0 íx  = - l l  ,
Tọa độ A là nghiệm của hệ: < <=>-̂ _ => yl(-l 1;17)

[3x + 2 y - l  = 0 1t = 17  ̂ ’

Nếu C thuộcí/j => 5 ( í; -2 r -5 ) ,c  e í/j => c ( l  + 2m ;-l-3w )

Theo tính chất trọng tâm của tam giác ABC khi G là trọng tâm thì:
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/ + 2m -10
=  1

\ \ - 2 t  -2>m
<=>

= 3

\t + 2m = 13 
\2t + 2>m = 2

<=>
Ịí = 13-2m 
[2(l3-2w ) + 3w = 2

Íí = 13-2m íí = -35
3x+2y-l=0

m = 24 m = 24.

2x+y+5=0

Vậy ta tìm được: B(-35;65) và C(49;-53).
Câu 7. Đường thẳng d đi qua điểm 

A/(0;2;0) và có vectơ chỉ phưong

Đường thẳng d' đi qua điểm M'(2;3;-5) và có vectơ chỉ phương u\2\ 1;-1).

Mp {a) phải đi qua điểm M và có vectơ pháp tuyến n vuông góc với u và 

cos(«;w') = cos60“ = — . Bởi vậy nếu đặt « = (/1;5;C) thì ta phải có:

' A - B  + C = Q
< \2 A + B-C\  _ 1

^  = ^ + C \B = A + C

^  Ị2|3^| = V ó +{A + c f  + c '  ^  {2A^ - A C - ơ = ữ

Ta có 2 A ^ - A C - Ơ  =0 ^ ( A - C ) ( 2 A + C) = 0 .

Vậy A = c hoặc 2 A = - C .

Nếu^ = c, ta có thể chọn A=c=ỉ, khi đó B = 2, tức là « = (1;2;1) và 
mp{a)có phương trình X + 2(y -2 )  + z = 0 hay x + 2y + z -  4 = 0

Nếu 2 A = -C  ta có thể chọn ^  = l,C  = -2 , khi đó B = - l ,  tức là 

« = (l;-l;-2) và mp{a) có phương trinh x - ( y - 2 ) - 2 z  = 0 h ay x -y -2 z  + 2 = 0.
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- x - 2 > 0
Câu8. Đ K :U > 0  0JC >2

5 x '- 4 x -6 > 0

Bình phương hai vế BPT ta được

6^x{x + l)(x -  2) < 4x' -1 2x -  4 «  3^(x + l)(x" -  2x) < 2(x' -  2x) -  2(x +1)

- |(x^ -2x ) -X ^ -2 x  -o 3 j - ----- — <2-----------2.
x + 1 x + 1

Đặt t =. —— > 0, ta được bpt 2/  ̂-  3t -  2 > 0
V x + 1

Cí> 2 ^ t > 2 ( d o í > 0 )  ^ , Ễ ^ ^ > 2 < ^ x ' - 6 x - 4 > 0
V x + 1

o <=> X  > 3 + VĨ3̂  (do X > 2)

t>2

x< 3-^ /Ĩ3

X>3 + VĨ3

Vậy BPT có nghiệm X > 3 + ̂ /Ĩ3 .

Câu 9. Gọi yo là một giá trị tuỳ ý của hàm số f(x).

x^ + px + qKhi đó, phương trình
x' +1

-  yo (1) có nghiệm.

Ta có, (1) «  (yo -  l)x^ -  px + {y^-q )  = ữ (2)

Đe (1) có nghiệm thì (2) có nghiệm, xét 2 trưÒTig họp;
TH 1; yo = 1 thì (2) có nghiệmIchi P ^Q  hoặc p = 0 vàq = 1.

TH 2: yo 1 thì (2) có nghiệm khi A = -  4(yo -  l)(yo - q ) > 0

<í> 4y  ̂-  4(q + l)yo -  (p  ̂-  4q) < 0.

Ta có 4yp (l) =-4/7^ < 0 nên BPT trên luôn có nghiệm < 2̂ và

y,<i<y2-
Kết hợp hai trường họp ta có để (1) có nghiệm là y, < yo < y2-
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L

Khi đó, ta có minf(x) = y,, maxf(x) = y2-
xeR xeR

Theo viét ta có
yi + y2 = q+ i = 8

yi-y2 =
p - 4 q _= -9 "^ 1 p = ±8.

q = 7

Vậy ^
\ p  = ±8

Đe số 13

_ „  ' X + 2Câu 1. Cho hàm sồ y = —-—  (1).
2x + 3

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).
b) Viết phưong trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt 

trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B sao cho AOAB cân tại 
gốc tọa độ o.

Câu 2. Giải phương trình;

a) 3 '" -6 .3 " - - |-  + — = 1; ̂ 33.  3 .

1b) tan2x + tan3x + —
sinxcos2xcos3x

=  0 .

Câu 3.

a) Tính tích phân /  = j  ~Ị=
0 v  1 “

rdx;

b) Cho Z ị ,  Z2 là các nghiệm phức của phương trình 2z^ -  4z +11 = 0 . Tính

giá trị của biểu thức:
(zj +Z2)‘‘
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Câu 4. Một nhóm công nhân gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ 
nhóm ra 5 người để lập thành một tổ công tác sao cho phải có 1 tổ trưởng nam, 1 
tổ phó nam và có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập tổ công tác.

Câu 5. Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có chiều cao bằng h và góc

AS5 = 2(p. Hãy tính thể tích khối chóp.

Câu 6. Tam giác cân ABC có đáy BC nằm trên đường thẳng: 2x -  5y + 1 = 0, 
cạnh bên AB nằm trên đường thẳng; 12x -  y -  23 = 0. Viết phương trình đường 
thẳng AC biết rằng nó đi qua điểm (3;1).

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng:

id,') — = — = — và (í/,): = — = - —^ . Tìm tọa độ các điểm M  thuộc {d.)
'  ‘M  1 2 ^ - 2 1 1  '
và N thuộc {d^ sao cho đường thẳng MN song song với mặt phang 

(p): x - > ^ + z  + 2010 = 0 độ dài đoạn MV bằng V2 .

yjx + y - y j x - y  =2

Câu 9. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 

3 + 4x' +3x'

Câu 8, Giải hệ pt:

f (x ) 2 \ 2ạ + x^)

Câu 1.

Giải

a) Tập xác định: D = i ? \ | - —| .  

Sự biến thiên;

* Chiều biến thiên: Ta có: y' =
(2x + 3)

Hàm số luôn nghịch biển trên các khoảng

'  2

( f 3 ^- 00; — và —  ;+00
l  2 j l 2 j
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x + 2 _ x + 2 , 3 ,,
+) Vì lim ------- = - 00, Um -------- = +00 nên đường thăng x = - —là

 ̂ / 3 - 2 x + 3 ’ 7 _ r2 x  + 3 s s  2

* Tiệm cận;

--
2 2

tiệm cận đứng.
x + 2 1 x + 2 1 , . , - 1 - í+) Vì lim — —  = — , lim ———  = — nên đường thăng V = — là tiệm 

 ̂ 2x + 3 2 ^ 2 x  + 3 2 2
cận ngang.

+) Bảng biến thiên
X —00 -3/2 -HX)
y’ - -

1/2 +00
y

—00 1/2

Vẽ đồ thị:

y = X hoặc y = -X.

Nghĩa là: f'(xo) = ±1

-1
=  ± 1  ^

Xo = - l ^ y „  = l
Xo = -2 ^  Yo = 0(2x„+3)^

Ai: y -  1 = -l(x  + 1) <=> y = -x (loại);
A2: y -  0 = -l(x  + 2) <=> y = -X -  2 (nhận). 
Phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = -X -2.
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Câu 2. a) Viết lại phương trình có dạng;
 ̂ í

V ^ J V 3"
= 1 ( 1)

9 -̂3
Đăt / = 3 "- — ^3 . 33.

2" í  2  ̂3 ^ - -  
3̂V

+ 3.3",— 
3"

3"- —
V 3̂

— t + 6í

Khi đó phương trình (1) có dạng: + 6t-6 t  = ỉ<^t  = \

Với t = l= > 3 " -— = lc ^ 3 '" - 3 " - 2  = 0 «  
3"

«  3'' = 2 «> X = lơg3 2.

Vậy phương trình có nghiệm X = lơg3 2.

3" = - l  
3’'=  2

b) Điều kiện : <
s inx ^  0 
cos2x 3̂ 0 
cos3x ^  0

x ^ k / ĩ

x ^ ĩ L ^ k - { * ) .
4 2^ ’
7Ĩ , K

X ^
6 3

, , , , , , , sin2x sin3xKhi đó phương trình trở thành; —^ ^ —  + 1

sin 2xcos3x+sin3x.cos2x 
<tí>------------- — ------------- + -

cos2x cos3x s inxcos2xcos3x 
1

= 0

<»•

cos2xcos3x
sinSx 1

cos2xcos3x sinxcos2xcos3x 
sin5x.sinx+l

sinxcos2xcos3x 

0

= 0

c^-
sinxcos2xcos3x 
sin 5x. s inx+1 =0 
cos4x-cos6x +1=0 cos4x-cos6x=-2

ícos4x=-l
<» i “í

cos6x=l

K kTĨ x= —+ —  
4 2

x=-k/r

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.
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Câu 3. a) Đặt X = sin t => dx -  costdt.

Đôi cận x=0 t=0 ; x=-— =>t
2 4

Vĩ

Vậy /  = I

X = cost.

ỊẤ ĩ.
2 v-2 4

0 v l - x  0
sin  ̂t 
cost

costdt

4 1 -  cos2t , 1— —— dt = -  
2 2

1sin2t
V

7Ĩ

T =
0

k - 2

3's/2
b) Giải phương trình đã cho ta được các nghiệm: Z | = 1 — — Ì,Z2 = 1 + - ^ i

yịĩi ; z, + Z2 = 2 .

D0d6: h t l h r  .1 1
( Z i + Z 2 )

2 4

Câu 4. Cách 1:
+ Trường hợp 1: chọn 1 nữ và 4 nam.
Bước 1: chọn 1 trong 5 nữ có 5 cách.

Bước 2: chọn 2 trong 15 nam làm tổ trưởng và tổ phó có cách.

Bước 3: chọn 2 ưong 13 nam còn lại có Cj3 cách.

Suy ra có 5Â 5.C^3 cách chọn cho trường họp 1.

+ Trường họp 2: chọn 2 nữ và 3 nam.

Bước 1: chọn 2 trong 5 nữ có c ‘ị cách.

Bước 2: chọn 2 trong 15 nam làm to trưởng và tổ phó có Aj5 cách. 

Bước 3: chọn 1 trong 13 nam còn lại có 13 cách.

Suy ra có ISA^ .̂Cg cách chọn cho trường họp 2.
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+ Trường hợp 3: chọn 3 nữ và 2 nam.

Bước 1: chọn 3 trong 5 nữ có C5 cách.

Bước 2: chọn 2 trong 15 nam làm tổ trưởng và tổ phó có cách.

Suy ra có Ajg.Cg cách chọn cho trường hợp 3.

Vậy có 5AỊ^.CỊ^ + ISA^g.C^ +  A^g.C  ̂ =  111300 cách.

Cách 2:

Bước 1: chọn 2 trong 15 nam làm tổ trưỏTig và tổ phó có Ajg cách. 

Bước 2: chọn 3 tổ viên, trong đó có nữ.

Trưòmg họp 1: chọn 1 nữ và 2 nam có 5.c^3 cách.

Trường hợp 2; chọn 2 nữ và 1 nam có 13.Cg cách.

Trưòng hợp 3: chọn 3 nữ có Cg cách.

Vậy có Â g +  13.Cg +  Cg j =  111300 cách.

Câu 5. <5
Tính V s .a b c :

+ Gọi H là hình chiếu của s trên (ABC).
Vì: SA = SB = S C ^  HA = HB = HC 
-> H là tâm của tam giác đều ABC.

M là trung điêm của AB và SM± AB.
+ Đặt AB = 2x ^  AM = BM = X  (x > 0).

+ gt: ASB — 2ọ

^ Ấ S M  = BSM = ^  (0‘’ < í3<90°).

+ AASM, M = Iv =>SM = A M cotASM -xcoi(p

o s  _ x SMH = —CM = - A B . - ^  = - . 2 x . ^  = —̂ .
3 3 2 3 2 3
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-+ ASHM, H = \v ^S H ^+ M H ^  =SM^ + —  = x^coX^ (p
3

wx = .
3cot ọ - \

1 AB.CMv, , ^ = \ s ^ . s h A -

^ x ‘h Â =  (đvtt).
3 3 cot  ̂ẹ  -1

1 2x^/3
/

.h = — h.2x.
6 2

Câu 6, Đường AB cắt BC tại B nên tọa độ B là nghiệm

Suy ra B(2;-l).
Đường thẳng AB có hệ số góc k=12,

2đường thăng BC có hệ sô góc k'= —, do đó

[2 x -5 y + 1 = 0 
12jc-y-23 = 0.

ta có: tan5 =
12 -

1 +  12. '

=  2 .

Gọi (AC) có hệ số góc là m thì ta có: tan c =
2— — m 
5
1 + 2m

2-5m
5 + 2m

2-5m = 2 <=> |2-5m| = 2|2w + 5| <íí>
2-5m  = 4/n + 10

<=>
5 + 2m 2-5m  = -4m -10

Vì tam giác ABC cân tại A cho nên tanB = tanC, hay ta có:
8m -  —
9

m = 12.
9 9

+ Trường họp: m - - —=> A C : y = -  —(jc-3) + l 9x + 8y-35 = 0.
8 8

+ Trường hợp: m=12 suy ra AC: y=12(x-3)+l hay AC: 12x-y-25=0 (loại vì 
nó //AB).

Vậy phương ưình đường thẳng AC là 9x+8y-35=0.

112



+ M , N  & {dị), {d^) nên ta giả sử

Câu 7.

2í,), N{-\-2t^\t^ \\  + t ^ ) ^  NM = (t, + 2̂ 2 +1;/, -t2;2t, -^2 -1). 

+ MN song song mp(P) nên:

Hp.NM — 0 1 .(t| + 2?2 +1) ~ 1 .{tị — ̂ 2) + l(2t| — ?2 ~ 1) ~ 0

Í2= -tị => NM = (-/j +1; 2tị; 3tj - 1).

+ 12LCÓ: MN = 4 2 0  H ,  +1)' + (2t,)' + { \  - l ý  = 2

Itị  -  4t| = 0 <tí>
t, =0

4
A = -  ' 7

Câu 8. Ta có

+ Suy ra: M(0; 0; 0), 0; 1) hoặc M (ệ; ệ ;  ệ), - ệ ;  ệ ) •

+ Kiểm tra lại thấy cả hai trường họp ưên không có trường hợp nào M  G (P). 

KL: Vậy có hai cặp M, N  như trên thoả mãn.

yjx + y - . j x - y = 2  ( 1)
^Jx^+y^ + ^ x ^ - y ^  =4 (2)

ĐK: x + y > 0 ,x -y > 0 .

PT(l)<=> yjx + y = 2 + ^Jx-y Cỳ x + y = 4 + X - y  + 4yjx- y

I—  Ị y - ^  \ y - ^  X^ y - 2  = 2 4 x - y o ị  2 _ .  . thế vào (2)
[ (y -2 )  = 4 (x -y )  [ / = 4 x - 4

^  V x ^ 4 x - 4  + -  4x + 4 = 4

<:>yjx  ̂+4x —4 +yỊịx-2Ỵ =4 

yjx^ + 4 x -4  + |x -  2| = 4

\íx^ + 4 x -4  + x -  2 = 4 ,(v ì x > y > 2 )
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I-----------------------  [x<6 5
yjx^+4x-4 = 6 - x  ị  ̂ = ~

|x '+ 4 x - 4  = (6 -x )  2

zz> = 6 =í> >̂ = Vó (vì > 2 ).

í  5Vây hê có môt nghiêm —; Vó
v2

Câu 9. Gọi yo là một giá trị tùy ý của f(x).
3 + 4x^ + 3jc‘»

Khi đó, phương trình---------^ —  = Vn có nghiêm
(1 + x ') '

ừo -  + 2(^0 -  2)x^ + -  3 = 0 (1)

Để (1) có nghiệm xét hai trường hợp:
TH 1: yo = 3 khi đó (1) trở thành x̂  = 0. Vậy (1) có nghiệm.

; X , í ^^0TH 2; Nếu y„ ựt 3 đăt t = X ta có ,
lơ o - 3 V ^ + 2 ừ o - 2 y  + >'o-3 = 0 (2)

Để (1) có nghiệm thì (2) phải có nghiệm t> 0 mà (2) có p = 1 > 0 =í> (2) nếu 
có nghiệm thì 2 nghiệm cùng dấu.

ÍA’>0 5
Khi đó, (2) có nghiệm t> 0<=> j <» — <70 <3.

Kết hợp hai trường họp (1) có nghiệm khi 

Vậy Max 7 = 3, Min 7 = — .

Đe số 14

Câu 1. Cho hàm số: y = -x^ + 3x  ̂-  1 có đồ thị (C). 
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
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b) Dùng đồ thị (C), xác định k để phương trình sau có đúng 3 nghiệm phân

biệt -  3x  ̂+ k = 0. 

Câu 2.

a) Giải bất phương trình ^logạ —4x4-2^ +1 > log3 —4x+2y,

b) Giải phương trình tanx + tan2x = -sin3xcos2x.

Câu 3.
ĩt
T

a) Tính tích phân /  = J(jc + sin  ̂jc)cosxdx ;
0

b) Giải phương trình sau đây frên tập số phức 

— (3 4- 4i)x +  (—1 +  5i) =  0.

Câu 4, Tìm avàn  nguyên dương thỏa mãn:
2̂ 3a a ^n+\

a C >  — c >  — c > .
n 2  ^ 3  ^

127c:=— và 4 '= 2 0 « .
(« + l) 7

Câu 5. Cho khối lăng trụ tứ giác đều ABCD.AiBiCiDi có khoảng cách giữa 
hai đường thẳng AB và AiD bằng 2 và độ dài đường chéo của mặt bên bằng 5. 
Hạ AK 1  AịD (K e AịD). Chứng minh AK = 2. Tính thể tích khối lăng trụ

ABCD.AiBiCiDi.

Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho cho hai đường thẳng 
dị : 2x -  y + 5 = 0 và d2: 3x +6y - 7  = 0. Lập phương trình đường thẳng đi qua 

điểm P{ 2; -1) sao cho đường thẳng đó cắt hai đường thẳng d\ wà dj tạo ra một 
tam giác cân có đỉnh là giao điểm của hai đưòng thẳng.

Câu 7. Trong không gian (oxyz), cho mặt cầu (S): x̂  + ŷ  + + 2x - 4y - 2z
+ 5 = 0 và mặt phẳng (P): X - 2y + 2z - 3 = 0. Tìm những điểm M 6 (S), N € (P) 
sao cho MN có độ dài nhỏ nhất.

Câu 8. Giải pt; yjì + y j \ - ^  yj[ì + x f  - y j { ỉ - x f  = 2 + Vĩ
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Câu 9. Cho bất phưong trình m(ylx^ - 2 x  + 2 + 1) + x(2 -  x) > 0 . Tìm m để 

bất phưong trình nghiệm đúng với mọi x e  0; 1 + Vs

Giải

Câu 1.

a) TXĐ: D-R.

Ta có y’ = -3x^ + 6x = 0 <=>
x = 0 
X = 2.

Hàm số nghịch biến trên ( - G O ;0 )  và (2;+co);

Hàm số đồng biến trên (0;2). 

ycĐ = 3 tại X = 2; ycT = -1 tại X = 0.

X->+00 x->-00

Bảng biến thiên

X - 00 0 2 + 00

y' - 0 + 0 -

y + 00

-1 ^

3

-00

Đồ thị;

b) x^-3x^+k = 0 < ^ -x^+ 3x^-l = k - l .  

Đây là phưong trình hoành độ điếm chung 
của (C) và đưòng thẳng (d): y = k -1 .

Căn cứ vào đồ thị, ta có phương trình có 
ba nghiệm phân biệt

< ^ - l< k - l< 3 c í> 0 < k < 4 .
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Câu 2.

a) Đặt t = -4 x  + 2) > 0

= —log3 -4 x  + 2).

Ta có:

7 1t+ l> 2 / <ĩ^2t - t - \ < Q o - - < t < \
2

0<^logqỊ3x^ -4 x+2Ị <1

«> 0 < log, (3x' - 4 x+ 2) < 1 « 1  < 3x' - 4 x+2 < 9

<:í><
|3 x '-4 x + l> 0

3 x '-4 x -7 < 0

1 ,
X< - VX> 1

3
, 7

3

, 1
-1 < X < -

3

1<X<
7

b) Điều kiện:
ícosx^íO , ,
\ (*)[cos2x 0 ̂

Phương trình trở thành: liEí- + = -  sin 3x.cos2x
cosx cos2x

s inxcos2x+sin2x.cosx

<=> sin 3x

cosxcos2x

'^l+cosx.cos^2x^ 
cosxcos2x

• -7  ̂ sin3x .  ̂  ̂ ^= -  sin 3x.cos2x <IÍ>------------ + sin 3x.cos2x=0

= 0 o

cosxcos2x

sin3x=0
l+cosx.cos^2x = 0.

k ĩ ĩ ,TrưÒTig hợp: sin3x = 0 <íí> X = — (Ắ: e z) là một họ nghiệm, thỏa mãn điều

kiện (*)

Trường hợp:

, 2 cosx(l+cos4x)
1+cosx.cos 2x = 0<=>l + ------------------ -

2

_ - cos5x+cos3x ^0«>2 + cosx+----- — ------= 0
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<íí> 4 + 2cosx+cos5x+cos3x = 0

cos3x=-l 
cos5x=-l ■ 
cosx=-l

4cos^ x-3cosx  = - l ( l )
[cosx=-l . 
[cos5x=-l

cos5x=-l(2) <»

cosx=-l(3)

(Do thay (3) vào (1) thỏa mãn) 

x=;r+12;7'
,  r ,  7Ĩ . váln7Ĩ m27Ĩ ^ \ Î ÌH ^ z  — “i"------— 7t ~\~1l17ĩ

x=—+—— 5 5
5 5

l + 2w = 5 + 10/<=> w = 5/ + 2 => X = ;r + /2;r ( /e Z ) .

Vậy phương trình có thêm nghiệm nữa là: X = ;r + /2;r (/ e z). 
Câu 3. a) Ta có

2 = ^ 4
0

7Ĩ n
2 I  Ị

/  = |xcosx(ix +1 sin  ̂xcosxdx=J+—sin  ̂X 
0 0 ^

7t n _ ^
T ~ĩ ĩ-  ^ JJ-

J  = |xcosxíic = jxí/(sinx) = xsinx 2 -|s in x d x = — hcos 
0 0 0  ® ^

n

Thay vào (1): /  = j(x  + sin  ̂x)cosxdx = — —
0 2 3 2 3

b) Xét phương trình —{3 + 4:i)x +  (—1 +  5z) =  0 (*)

Ta có: A =  (3 +  ị ỉ ỹ  -  4.1.(-1 + 5i)

=  9 +  24/ +16/^ +  4 -  20/ =  - 3  +  4/ =  (1 +  2if  

Vậy, phương trình đã cho có các nghiệm phức:

(3 +  4/) + (1 + 2/) ^  4 + 6/ ^ 2  + 3/.

(I)

n
— n

r " '

2̂ =

2 2 
(3 +  4/) -  (1 + 2/) ^  2 + 2/ ^  J ^  .
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- 20n <=> n(n -  ỉ)(n -  2) = 20« <=>«^-3«-18 = 0 <=>n = 6vàn = -3 (loại)

Khi đó: a.c“+ —. c ' —c'= —
2 7 7

Ta có; (1 + x ý  = c° + c^x + CỊx^ + cịx^ + c y  + jc' + c^x^

Câu 4.

Nên ị (1 + x)'d[x = c" [x]“ + cị
0

+ . . . + C
J0 Jo

ạ + x y 2 7

+ ~ - Q  +•••• + ~ ^ (

«  íi± ^ )— 1  = 1 ^  =^(1 + ̂ )7 =128^(1  + «)' =2’ <7> ữ = l.
7 7 7

Vậy a = 1 và n = 6.
Câu 5. A

+) Chứng minh AK = 2:

ABl(ADDiAi) =>^5 1.4A: và Gt:
A K lA iD

=> AK là đoạn vuông góc chung của 
AB và AiD.

Vậy AK= d ( A B , Ậ D ) ^ A K  = 2.

+) Tính thể tích V của khối lăng trụ 
ABCD.AiBiCiD,:

Đặt h = AAi là chiều cao của khối 
lăng trụ; X là cạnh đáy hình vuông.

Gt AK = 2; A,D = 5.
ADAA, vuông tại A có AK là đường 

cao nên:

B

AK.A|D = AD.AH 10 = x.;! và AD  ̂+ AA;= = «  jc"+/í" = 25.
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\x^+h^=25 _ Ux + h f= A 5  _ \ x  + h = 34ĩ  Giải hệ: ^ <I>
x/ỉ = 10 \xh = ìO \xh = \Q

X = l S \  h = yÍ5=^V = x^h^ 20V5

x = S \ h = ^ l S ^ V  = x^h = \ ữ S .

Câu 6. Phương trình 2 đường phân giác của góc tạo bởi 2 đường thẳng d\,d2 

cắt nhau:

<=>

3x + 6_k -  7 _ 2x -  + 5
3V5 "  Vs

7)X + 6 y - l  _ 2 x - y  + 5

3 > s  ~  s

<=>
9x + 3 J  + 8 = 0 
3x- 9 jf + 22 = 0.

Dựng đường thẳng A| qua P(2;-l) và vuông góc với phân giác 9x+3y+8=0.

 ̂ x - 2  y+\  _  - . -• A, : — :—  = — —  <:í> X -  3 y -  5 = 0.
‘ 9 3

Dựng đường thẳng Aj qua P(2;-l) và vuông góc với phân giác 3x-9y+22=0

•A .;
x - 2  _  >> +  l <íí> 3x + y -  5 = 0.

3 -9

Câu 7. Ta có; (S): (x + 1)̂  + (y - 2 f  + (z - 1)̂  = 1.

Tâm I (-1 ; 2 ; 1), bán kính R = 1.

(P): x -2y  + 2z-3  = 0 ^  khoảng cách d(/;(p)) = 2 ^ (P )n (S )  = 0. 

Giả sử tìm được No e (P) => No là hình chiếu vuông góc của I trên (P)

Ta CÓ mJ = (l;-2;2) ^ ( d ) :
X =  - l  +  t
y = 2 - 2 t  
z = l + 2 t .
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Tọa độ No là nghiệm của hệ

x - - \  + t 
y = 2~2t  
z = l + 2t 
X -  2y + 2z -  3 = 0

N. 2 7 
3 3 3.

Tọa độ M là nghiệm cúa hệ

A/, _ 2 4 5'
3 ^ S

, M,

x = - \  + t 
y - 2 - 2 t  
z = 1 + 2í

+ 2x -  4y -  2z + 5

^ 4 8 0

=  0 .

V, 3 3 3

MiNo = 1 < M2N0 = 3 

M e (S) để MNo nhỏ nhất => Mo = Mị.

Vậy, những điểm cần tìm thoả mãn yêu cầu bài toán:

M '  2 4 5'
, N~ W 3 , V 3 ’3 ’3 j ’

Câu 8. ĐK: X e  [-l;l] •

_  |a  = v r+ x  , í a >0
Đăt ,___  điêu kiên ị

u  = v n  \b>0.

Ta có hệ:

C5>

a^+b^=2

Ĵì + ab -b^^ = 2 + ab

a^+b^=2

yjl + ab[a-b)ịa^ +b^ +ab^-2  + ab 

=2

\Ị\ + ab (ữ -ố )  = 1
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a^+b^-2-,a>b ịa^+b^ =2',a> b

(1 + ab)[a^ +b^- 2ab) = 1 ^  |(1 + aố) (2 -  2ab) = 1

2 _ , V2
^2 I a -1  + —a +b -2 ;a>  b
^ 2 i  2 _  I / a b = y, , /̂2 ố' - 1 - —

=> JC = 4 i

Vậy PT có nghiệm X =

Câu 9. Xét bất phương trình: m {■\jx̂  - 2 x  + 2 + 1) + x{2 -  x) > 0 (1)

Điều kiện: x^-2jc + 2>0«>A :e/?.

Theo đề bài ta xét X G 0;1 + V3j.

Đặt t = t{x) = \Jx  ̂ -  2x + 2 , ta có:

t '= , ^ ~ ^ = ,  t ' = 0 « x  = U r0 ;l  + V3].
V x '-2 x  + 2 ^

t(0) = yỈ2, t(l) = l, t(l + V3) = 2.

Suy ra: xeỊ^0;l + > /3 jo tG [l;2 ].

Do t = sỊx  ̂ -2 x  + 2 o  x(2 -  x) = 2 -  nên bất phương trình đã cho trở

thành: m{t + l )> t ^ -2«> /w> c  -  2
t + 1

(2)

—2Xét hàm số / (t) = -------với t G [l; 2], ta có:

fV)=

t + 1 

t^+2t + 2 >0,V te[l;2].
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Suy ra: m in /(í) = / ( l )  = - i  m ax /(0  = / ( 2 )  = 1

Bất phương trình (1) nghiệm đúng Vx 61̂ 0; 1 + >/3 J 

Bất phương trình (2) nghiệm đúng Vt e [l; 2].

m > max/■(0 <=> m > ^.
3

2Vậy, giá trị m thỏa đê bài là: m >  —.

Đe số 15

Câu 1. Cho hàm số y = x^ — 2nĩx^ +rrớ + 2m Ụ), với m là tham số.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm sổ khi m= ỉ.
b) Chứng minh đồ thị hàm số (/) luôn cắt trục Ox tại ít nhất hai điểm phân 

biệt, với mọi m < 0.

Câu 2. Giải phương trình;

a) 2 logg X + log^(3x) -  14 =  0 ;

b) 3(cot X -  cos jc) -  5(tan JC -  sin x) = 2.

Câu 3.

4

a) Tính tích phân  ̂= I  ^/xcos^/xííc ;
0

b) Giải phương trình sau đây frên tập số phức: iz^ -\- Az + ị  —i = ữ .
Câu 4. Từ 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình và 4 câu 

khó người ta chọn ra 10 câu để làm đề kiểm tra sao cho phải có đủ cả 3 loại dễ, 
trung bình và khó. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra.

123



Câu 5. Cho khối lăng trụ đứng ABCD.AiBiCiDi có đáy là hình bình hành

và BAD -  45° Các đường chéo ACi và DBi lần lượt tạo với đáy những góc 45  ̂
và 60°. Hãy tính thể tích của khối lăng trụ nếu biết chiều cao của nó bằng 2.

Câu 6. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai đường thẳng (di): 4x - 3y - 12 = 0 
và (d2): 4x + 3y - 12 = 0. Tìm toạ độ tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam 
giác có 3 cạnh, mỗi cạnh nằm trên (di), (di) và trục Oy.

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;l;0) và đưÒTig

thẳng d với d: = — . Viết phương trình chính tắc của đường thẳng đi

qua điểm M, cắt và vuông góc với đường thẳng d và tìm toạ độ của điểm M’ đối 
xứng với M qua d.

Câu 8. Giải hệ phương trình I ' r —  ^
x~\~ổ y-\~A-= 6

Câu 9. Cho các số thực a,b,c G [1;2]. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

(a + b)^p =
ĉ  + 4(ab + bc + ca)

Giải

Câu 1.

a) Với m = 1 ta có y = -  2x^ +3.

Tập xác định D = R.

Chiều biến thiên: y' = 4x^ -  4x = 4x(x^ -1 j => y' = 0 <íí>

HS đồng biến trên (-1 ;0) và (1; + co).

HS nghịch biến trên ( —ũO;-l) và (0; 1).

lim (x'' -2x^ + 3) = +00.
x~*±<x> '  /

X = 0 
x = ±l.

ycĐ = y (0) = 3; ycT = y (±  1) = 2.
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Bảng biến thiên

=> PT (*) có ít nhất 2 nghiệm phân biệt (đpcm).
Câu 2.

a) 21ogg X + log^(3x) — 14 =  0 

Điều kiện: > 0

Khi đó, 2 logg X + log^(3rc) — 14 =  0 2 logg x-\-2 logg(3x) — 14 =  0

2 logg X +  2(1 + logg x) — 14 =  0 2 logg X +  2 logg X — 12 =  0 (*)

Đặt t =  logg X, phương trình (*) trở thành

1
2í  ̂ + 2t -  12 =  0

ị =  -  
t = 2

logg X = — 3 
log, X = 2

X =  —
27

X = 9.

Vậy, phương trình đã cho có các nghiệm: X = 9 và X =  — .
2 7
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_ , Ísinxí!í:0
b) Điều kiện: (*) .

[cosx 0''

Khi đó phương trình đã cho
3(cot X  -  cos x) -  5(tan X -  sin x) = 2
3(cot X  -  cos x) -  3(tan X -  sin x) = 2 + 2(tan X -  sin x)

cosx sinx  ̂  ̂ sirix . ^< » 3 ---------- ------cosx + sinx =2 + 2 -------- smx
^sinx cosx j  l^cosx ^

. xf cosx+sinx cosx+sinx-sinxcosx^<=>3(cosx-sinx) ----- -̂--------M = 2 ------------
V sinxcosx J cosx y

<» (cosx-sinx)r(cosx+sinx)-sinxcosxlí 3-----ỉ----------^
sinxcosx cosx y

. Ttanx=l
cosx-sinx = 0

<:> (cosx+sinx)-sinxcosx t------- = 0,t = cosx + sinx, |í| <

3cosx-sin2x=0 / TO-L cosx(3-2sinxj = 0

=  0

X =  —  +  k7T
4

t = l -  V2vt  = l + V2>V2 (loại)

cosx = 0 V sinx=— > 1 (loại)

<íí>
X =  — v k T ĩ

sm  ̂ 7ĩ^ ì - y Ị Ĩx + —
<=>

V ■ /
= sina

^  7 _x = — kn 
4

X = - — + or + klĩ ĩ  V X = —  - a  + klĩĩ
4 4

Các nghiệm trên thỏa mãn điều kiện do đó là nghiệm của phương trình đã cho.

Câu 3. a) Đặt t = Vx => = —\= d x ^  Itdt = dx.
2vx

1 _
^ ^  _ 7T 7ĨĐôi cân x = 0 —>í = 0;x = ----- > t-  —

4 2
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Vậy

ĩt̂  ĩĩ n
4 7  7

/  = j yíxcosyỉxdx = j  2í^costdt=| 2t^d (sin í) = 2t^ sin t
0 0 0

ĩĩ Ỵ
2 -  J 4í sin tdt 
0 «

7Ĩ= ̂ s i n  
2 2

Tính:
2

n
I

J  = |4ísin tdt = -A

n
~ĩ
|/í/(cost) = -4

/

ícosí

71 \
5  2
2 + J costdt = -4 0 + sin t

7ĩ̂
~2

0 0 0 0 7 l oJ

= -4.

(*)

4 ^ 2

Vậy thay vào (1) ta CÓ: |->/xcosVxííc = —  + 4
0 2

b) +  42 +  4 — i =  0 

Ta có, A' =  2̂  -  i(4  -  z) =  4 -  4i +  =  (2 -  ỉ f

Vậy, phưoTĩg trình (*) có 2 nghiệm phức phân biệt

z ■ i

2„ =  ------- ------ - =  ------ = - l - Ì .
i i

Câu 4. Loại 1: chọn 10 câu tùy ý trong 20 câu có C2Q cách.

Loại 2; chọn 10 câu có không quá 2 trong 3 loại dễ, trung bình và khó. 

Trường họp 1: chọn 10 câu dễ và trung bình frong 16 câu có cjg cách.

Trường hợp 2: chọn 10 câu dễ và khó trong 13 câu có CỊg cách.

Trường họp 3: chọn 10 câu trung bình và khó trong 11 câu có CỊj cách.

Vậy có C2Q — (cỊg +  CỊg + CỊj Ị =  176451 đề kiểm tra.
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1
Câu 5.
Gt; (ACi, (ABCD)) = 45*’

= (ACi,AC)= C ^ .

(DBi, (ABCD)) = 60®

= (DBi,DB)=ẠỠỔ.

ÁACq,C = 90°

=^AC = C q . c o t C ^  = 2.cot45” = 2.

^ _ 2 /Ĩ
ADBB,, B = 90° ^ B D  = BB,.cotB,DB = 2.cot60® = ±2^,

Đặt AD = BC = x; AB = DC = y 

AADC có: h ơ  = AD  ̂+ DC  ̂-  2.AD.DC.cosẤDC 

A = -  2xy cos 135® =x^ + + Ixy  cos45®

ABCD có: BD' = BC' +CD' -2.BC.CD.cosBCD

< ^ -  = x ^ + y ^ -  2xy cos 45®

Từ(l)và (2) => — = 2(x^+y^)=>x^+y^ = — thay16
3

4 8  ̂ V2 4
vào (2) có: -  = — -2xy .-— <^xy = —J=.

3 3 2 3v2

1
^ A B C D  ~  ^ - ^ B C D  ~  2  ^ C . C D . ẵ i n  c

= xy.sin45® =
xyyÍ2 _ 4 V2 _ 2

3yÍ2' 2

Vậy V = S a b c d . CC,= | . 2  = ̂  (đvdt).

( 1)

(2)
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Í4x-3v-12  = 0 , ,
Câu 6. Gọi A là giao của ^  ^  v4(3;0)eOx.

' '  [4x + 3>;-12 = 0  ̂ ’

Vì BC thuộc Oy cho nên gọi B là giao của í/, với Oy; cho x=0 suy ra y=-4, 

B(0;-4) và c là giao của với Oy: C(0;4). Chứng tỏ B, c đối xứng nhau qua
Ox, mặt khác A nam trên Ox vì vậy tam giác ABC là tam giác cân đỉnh A. Do đó 
tâm I đường tròn nội tiếp tam giác thuộc Ox suy ra l(a;0).

lA _ AC 5 
/ơ  ~ ^  ~ 4

Theo tính chất phân giác trong: /^ + /0  5 + 4 0.4 9
10 ~ 4 ^  /ỡ  ~ 4

40A 4.3 4=> IO =----- = — = Z Vậy tọa độ I( —;0).
9 9 3 ^ 3 ’ ^

Tínhr: 5 = -5C.ơyl = -.5.3 = —
2 2 2

_ 1 (AB + BC + CA) _ 1 (5 + 8 + 5) _ Ị8  _ 6  
^ ~ 1 5 ~ 5

Câu 7. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên d, ta có MH là đường 
thắng đi qua M, cắt và vuông góc với d.

d có phương trình tham số là:
X =  l  + 2t 
y = - l  + t 
z = -t

Vì H e d nên tọa độ H (l+2t; -1 + t; -t).

Suy ra: MH = (2t -  1; -  2 + 1; -t).

Vì MH X d và d có vectơ chỉ phương là u = (2; 1; -1), nên: 

2.(2t- 1)+ l.( -2  + t) + (-  l).(-t) = 0 « t =  - .

Vì thế, MH =
1 4

3

= 3M// = (l;-4;-2)

Suy ra, phương trình chính tắc của đường thẳng MH là: x - 2  _ y - 1 _ z 
1
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7 1 2Theo trên có H( — ) mà H là trung điêm của MM’ nên toa đô 
3 3 3

3 3 3
Câu 8. Điều kiện: X>-1,  y> 1.

Đặt a = yjx + \ ^  X = -  \ ; a > 0 ; b = yỊy - ỉ  => y  = b^ + ì;b>0.  

a + b - 4

V a '+ 5 + V ò '+ 5 -6 ,(* )

(*) «  a ' + è ' +10 + 2Ậa^ + 5)(ố" + S) = 36

 ̂ =26

Ta có hệ

[a + b) - 2ab + 2 V  + 25 + 5[(ữ + 6) -  2ab

o

ỉ6-2ab + 2^a^b^ + 25 +5[ỉ6-2ab] = 26

yja^b  ̂-lOaỏ + 105 - 5  + ab ab = 4

ịa + b = 4 íjr = 3
=> < <=>a = ồ = 2=>-^

\ a b - 4

Cầu 9. Ta có p= , --------  ̂= M.
c +4c(a + b) + 4ab c +4c(a + b) + (a + b)

Do a,b,ce  [1;2] nên a + b ^ o ,  nên chia tử và mẫu của M cho (a + bY ta 
1

được: M =
 ̂ c y  í  r ^ t^+4t + l

1 ,. cvới t -
+ 4

+ b

Với a,b,c G [1;2] <+> t e 

Xét hàm số f ( t )  =

c
\CI + b J 

1

+ 1
a + b

1

Ta có f \ t )  =

t  +4t + l

2(t + 2)

trên -;1

{e +4t + l)'
<0, Vte

4^'
/ ( 0  nghịch biến trên
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Do đó V t < l ^ f ( t ) > f ( l )  = - .
6

Đẳng thức xảy ra khi t = 1 (a; b; c) = (1; 1; 2).

Vậy Min p = — khi (a;b;c) = (1;1;2).
6

Đề số 16

Câu 1. Cho hàm số y = 2 x - l

x -1

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b) Gọi I là giao điểm hai tiệm cận của (C). Tìm điểm M thuộc (C) sao cho 
tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với đường thẳng MI.

Câu 2.
a) Giải bất phưomg trình

(3 + 75 + (3 _ 7 5 p - ' ’ _ < 0 ;

b) Giải phưcmg trình V3 sin2x-2cos^ X = 2yj2 + 2cos2x .

Câu 3.
e

a) Tính tích phân /  = j  x̂  In̂  xdx ;
1

b) Gọi 2̂ là hai nghiệm của phưoTig trình: — 2 z  + 2  + 2^121 = 0. Hãy

lập một phương trình bậc hai nhận Jj,Z2 làm nghiệm.

Câu 4. Tìm hệ số của trong khai triển thành đa thức của biểu thức 

P = (x  ̂+ x -  1)^

Câu 5. Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có A’.ABC là hình chóp tam giác đều,
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cạnh đáy AB = a, cạnh bên AA’ = b. Gọi a  là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và 
(A’BC). Tính tana và tính thể tích khối chóp A’.BB’C’C.

Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC biết A(2; - 3), B(3; - 2), có 
1 3diện tích băng — và trọng tâm thuộc đường thăng A: 3x -  y -  8 = 0. Tìm tọa độ 

đỉnh c.

Câu 7. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho các điểm c(0;0;2), 

K(6;-3;0). Viết phưong trình mặt phẳng (T*)đi qua C,ẢTsao cho (p)cắt các 

trục Ox,Oy lần lượt tại A,B và thể tích khối tứ diện OABC bằng 3.

Câu 8. Giải bpt: ,  ̂ -  X > V3 .

Câu 9. Tìm a để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất

3x -  + 1 = 1

1X + y +
y + +1

= a

Câu 1.
a) Tập xác định: Z) = \ ỊlỊ

Sự biến thiên:
* Chiều biến thiên:

+) Ta có: y'
-1

Giải

(^ -1 )

Hàm số luôn nghịch biến trên các khoảng (-oo;l) và (l;+oo).

* Tiệm cận:
, 2 x - l  2 x - l  _  ̂ -+) Vì lim —-̂--= -00 , lim —-̂--- = +00 nên đường thăng X = 1 là tiệm

x -1  x -1
cận đứng.
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2 x - l  2 x - l+) Vì lim ——  = 2 , lim ——  = 2 nên đường thăng y = 2là tiệm
x-1

cận ngang.
+) Bảng biến thiên

;c^-K0

X —00 1 +00
y’ - -

+00
y

—00 2

Đồ thị
b) Giao điểm của hai tiệm cận là 1(1; 2).

Goi M(a; b ) e ( C ) ^  b = (a ^ 1).
ư-1

Phưong trình tiếp tuyến của (C) tại M:

_ 1  ̂ 2 a - l
y = ------- — (x -a )  +-----

( a - l f
Phương trình đường thẳng MI;

1
>' = •

( a ~ i r
- (x - ỉ )  + 2.

Tiếp tuyến tại M vuông góc với MI nên ta có: 

1 1 = - l  « a = 0 (b = 1) 
a = 2 (b = 3).

Vậy có 2 điểm cần tìm Mi(0; 1), M2(2; 3).

Câu 2. a) (3 + /̂5 + (3 -  ^ / 5 <  0

« ( 3  + V ? p \ ( 3 - V J p ^ < 2 . 2

<=>
'3 + V5 '

+
'3 - V 5 '

< 2 .
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Đặt t  =

/  I—^3 + V5^ >0 ta có bất phương trình t + -  -  2 < 0
t

t> 0
<=><̂ , =>t = l<z>

t^ -2 í + l< 0
3 + Vs

s 2 x - i t

= 1

x = 0 
x = 2

-»2x-x^  =0<»

Vậy BPT có nghiệm là X = 0 hoặc X =  2 .

b) Vì V2 + 2COS2x = ^2(l + cos2x) = V2.2cos^ X = 2 |cosx|.

+ Nếu COSX>0 thì phương trình trở thành:

73 173 sin 2x -  2 cos  ̂X = 4 cos X «> 73 s inx-cosx=2 s inx- 7  cosx= 1
2 2

Cí> sin 7 .X- —
V 6 y

^ ^ ^  «   27T .   =1 X - — = —+  x2;r Cí>x =  — -  + ả:2;t .
6 2 3

Nhưng cos
2k

+  k l 7 r
1 2;r= <0 nên: x = — + Ả:2;r (A: e z )b ị  loại.

+ Nếu COSX<0 thì

s  173 sin 2x -  2 cos  ̂X = -4  cos X <:í> 73 s inx-cosx=-2 7 7  s inx-—cosx=-1
2 2

Cí> sin
í

X—
V 6y

=-l <:í> X=- — + k27ĩ . 
3

Nhưng cosỊ^-—+ k2.;rj = — > 0 .

Cho nên: x = - —+ Ả:2.;r (A:6Z).Loại.

+ Neu Cosx=0 thì là nghiệm của phương trình.

Vậy nghiệm của phương trình đã cho: x = — + k7ĩ[k & z ) .
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Câu 3, a) Đặt
1M =  In^ X

dv = xVx

, 2 In X ,du = ------ dx

4v = —X 
4

Ta có /  = —x'* In̂  X 
4

í x̂  Inxtííx = - — —/(1)
1 2 -Ị 4 2

Đặt:
í  M = In X 

\dv' = x^dx

, dx du= —

• - 1  4V = — X
J  = —x“* Inx 

4
^ - - |x V x  = — 
1 4-ị 4 - ' 4 - ‘4 4

4 1

1 1 V /

e
~4 16

3gV l
16

Thay các kết quả vào (1) ta có: I  =
4 2 16

5e^-l
32

b) Với z^,z^ là 2 nghiệm của phưoug trình — 2z + 2 + 2̂ Ỉ2  ̂= 0

thì

'l’ 2̂ 

2̂ ^
ZyẐ  — 2 + 2̂ /2^

2̂ ^
'ZyẐ  = 2 — 2'j2i.

Do đó, 2íj, ̂ 2 là 2 nghiệm của phưong trình z^ — 2z + 2 -  2^|2i = 0.

Câu 4. Theo công thức nhị thức Niu-torn, ta có: 

p = c “(x -  lý  + c ’x' (x -1)' +... + c,'x''' (x -1)'-“ +... + Ĉ x*" (x -1) + c*x‘' .

Suy ra, khi khai triển p thành đa thức, chỉ xuất hiện khi khai triển 
clix-lýwà  c^x^(x-ự .

Hệ số của x̂  trong khai triển c°(x -1)® là: Cg.Cg.

Hệ số của x̂  trong khai triển CgX̂ (x -1)^ là: -Cg.c”.

Vì vậy, hệ số của x̂  trong khai triển p thành đa thức là: C®.Cg -Cg.c” = 9.
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Câu 5.

* Tính tana:
+ Gọi H là tâm tam giác đều ABC. Do A’.ABC là hình chóp tam giác đều 

nên hình chiếu vuông góc của A’ trên (ABC) trùng với H.
+ Gọi M là giao điểm của AH với BC thì AM-LBC.
Mặt khác: A’B = A’C = A’A = h ^  A'M LBC.

Vậy góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (A’BC) là: a  = AMA'

AA’HM vuông tại H (vì A’HT(ABC))

„  X T T T .  C ’=> tan or = tan AMA = ---- -
MH

A ABC đều có cạnh a nên

sAM = a—

2 aVs^  AH = - A M  =
3 3

1 /3
MH = - AM

3 6

A'H _ Ịsb^-a^ _24ĨĨ)
Vậy tan « =

MH \  3 6 a

* Tính thể tích V của khối chóp A’BB’C’C:

2 2= -S,gr-A'H = -  
3 3

1 a^/3— a.—̂—
2 2

3 ồ '- a '

v = - (đvtt)
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Câu 6. Ta có trọng tâm G của tam giác thuộc A nên G(t;3t-8).

AB qua A(2;-3) có véc tơ chỉ phương u = AB = (l; l)

. . r ^ x - 2  y + 3nênAB: ------= —̂— <=>x-;;-5 = 0.

(5  5^Gọi M là trung điêm của AB: M —
T 2 2

Í5- - t 5 -3t + 8 Í5 11 -3 t
u 2 2 )

Ta có: GM =

Giả sử c ( x ^ ; ), theo tính chất trọng tâm ta có:

^5 ^

GC = -2GM «  ■
Xq - í  =-2

-  3t + 8 = -2

Ịxq =-5 + ĩt 
U = 9 t- 1 9 " ^

11 -3t
v 2  ,

c ( 3 t - 5 ; 9 t - 1 9 ) ( l )

t = \ 
t = 2.

r- , , |(3 t-5 )-(9 t-1 9 )-5 | |6t-9 |
Ngoài ra ta còn có: AB=V2 , dịC,AB) = - ------ -— ----- í----1 -  i .._ !_

v2 v2
Theo giả thiết:

S=-AB.d{C,AB) = - y Í 2 ^ ^ ỉ ỹ 3 - ^ - ^ \ 9 - 6 t \  = 3<^
2 2 •\/2 2

Với t = l=í>C(-2;-10);

Với í = 2=> c = (l;-l) .

Câu 7. Giả sử yl(a;0;0),5(0;6;0),(aò íí 0)=> (p) + — + — = 1.
a b 2

Do ^ e ( P ) c ^ - - -  = l « 6 ố - 3 a  = aố(*). 
a b

Mặt khác OABC là tứ diện vuông tại A nên

' 'o, .cA-\a\\b\2 = ĩ<>\ab\=9 (•♦)
0
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Giải hệ phương trình (*),(**):

ị6b-2>a- ab 
\\ab\ = 9

\6b-l>a = ab 
[ab = 9 

\6b-Za = ab 
\ab = -9

<=>
a -3 ,b  = 3 

a -  -6,6 =

« = 26-3  
26^-36-9 = 0 

« = 26 + 3
26^+36 + 9 = 0 (vn)

Vậy có hai mặt phẳng cần tìm là:

(/Ị):2x + 2y + 3 z -6  = 0 ; (i^):A: + 4 y -3 z  + 6 = 0;

x '- l > 0
Câu 8. ĐK có nghiệm: X .

-X  > 0

x < - l v x > l

xỊl-Vx^ -1 j > 0,(*)

Khi X > 1, (*)<=>!- Vx  ̂-1 > 0 <=> 1 > Vx  ̂-1 <=> x̂  < 2 => X e (l;75).  

Khi X <-l, (*) <íí> 1-Vx^ -1 < 0 0  Vx  ̂-1 > 1 o  x̂  > 2 o  x e  Ị-V 2 ;-lj. 

Vậyđkcó nghiệm là x e Ị-V 2 ;- lju ^ l;\/2 Ị .

BPT o
r  Y  2

-X > 3 o

Đặt t = Vx^-1 o  x̂  = + l;í > 0 .

x  ̂ .  x̂ + x > 3

Ta có bpt:
t^+1 ^t^+1 2

- 2 - + r  +1>3

< ^ e + A r - l (  0  / H— í  0
2

t ---1>0<=> - 2
V t ) l  0

-3>0<=>t + -> 3  (v ì t>0) 
t
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<=> í -  3í +1 > 0 <=>
t >

t <

3 + Vs 
2

3 -V s

1 2 1 3 + "v/s yjx -  \ > 2 18 + 6 /̂5
X > — —----

r  ^

L 2
2 18-6V5

X < ----------
L 4 L

|jc| > — ^ \%  +  6 \Ỉ 5  

|x| < - a/ i 8-6V5.

Kết hợp với điều kiện suy ra tập nghiệm của bất phương trình là:
í  1 I--------7= f  1 I---------- ^
--V 18-6V 5 ;-1  u  1;-Vl8-6V5 

2 y V 2

Câu 9. Ta có .
3x -  = 1

1x + y + - (I)

Vì

y + +1

= + 1 -  y nên hệ (I)

<=> ( l ĩ )

y  +  +1

3x -  = 1

X + + 1 = ữ ^

ĐzeM kỉệ« cần

Thấy rằng nếu có nghiệm (X(,,yo) thì hệ cũng có nghiệm (Xq, -yo). 

Bởi vậy điều kiện cần để hệ có nghiệm duy nhất là yo =0.

Í3x -  a = 1
Thay yo  = 0 vào (II) ta có Cí>

X + 1 = a

a = - l
3a = —.
4

Điểu kiện đủ

Với a = -1, hệ (II) trở thành
3x + -yjŷ  +1 = 1 

X + -y/ỹ^TĨ = 1
Cí>x = y = 0.
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Với a = —, hệ (II) trở thành 
3

3 x - - J y ^  +ì =1 
3 ^

X + / 2, 1 _ 16

7
X = —

9
y = ố

Hệ có nghiệm duy nhất
7

X = —
9

y = 0.

Vậy tập hợp các giá trị của a tưcmg thích với yêu cầu bài toán là: 

< a - - \ :a  = — >.

Đề số 17

' 3Câu 1. Cho hàm sô = -X + 3x -  2, gọi đô thị của hàm sô là (C).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

b) Dựa vào đô thị (C), xác định m đê phương trình X -3 x  + 2 + m = 0 c ó  
ba nghiệm phân biệt.

Câu 2. Giải phương trình

a)

b) 8^Í2 cos  ̂X + 2V2 sin  ̂X sin 3x -  6V2 cos"* X -1  = 0 .

Câu 3.
2

a) Tính tích phân /  = I |x̂  + 2x -  3|íừ;
0

b) Giải phương trình sau đây trên tập số phức: -52^ + 22  ̂ -  2 =  0.
Câu 4, Hội đồng quản trị của một công ty gồm 12 người, trong đó có 5 nữ. 

Từ hội đồng quản trị đó người ta bầu ra 1 chủ tịch hội đồng quản trị, 1 phó chủ 
tịch hội đồng quản trị và 2 ủy viên. Hỏi có mấy cách bầu sao cho trong 4 người 
được bầu phải có nữ.
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Câu 5. Khối chóp S.ABC có SA _L (ABC); đáy là AABC cân tại A, độ dài 
trung tuyến AD = a, cạnh SB tạo với đáy một góc a  và tạo với mặt (SAD) góc p. 
Tính thể tích khối chóp.

Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC biết A(3;0), đường cao 
từ đỉnh B có phương trình x+y+l=0, trung tuyến từ đỉnh C có phương trình: 
2x-y-2=0. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu 7. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho A(1;0;0), B(0;2;0), 
C(0;0;3). Viết phương trình m phẳng (P) qua 0,C sao cho khoảng cách từ A đến 
(P) bằng khoảng cách từ B đến (P).

Vx + 1Câu 8. Giải bất phương trình: 1
I---------- I----- ^ •> x --.

Vx + 1 - V 3 - X  2

Câu 9. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: y  = ị l \ - x ^  + ị ị \~ x  + Vl + .

Giải

Câu 1. a) TXĐ : D=R

Ta có y’ = —3x^ + 3 = 0
x = - l
X = 1

Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( - o o ; - l )  và ( l ; + o o ) ;

Hấm số đồng biến trên ( - l ; l ) .

ycĐ = 0 tại X = 1 ; ycT = - 4 tại X = -1.

X->+30 x_>_00

Bảng biến thiên

X - 00 -1 1 + 00

y' - 0 + 0 -

y + 00

-4 - 00
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Đồ thị;

b) Do -  3x + 2 + w = 0 + 3x -  2 = w nên số nghiệm của phưcmg
trình (1) bằng số giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng (d); y = m.

Dựa vào đồ thị, ta suy ra được: Phưong trình (1) có ba nghiệm phân biệt 
- 4  < m < 0.

Câu 2. Giải phương trình:

a) Viết lại phương trình dưới dạng: 2“̂̂ ^̂  +2̂ ^̂ "* = +1.

Ím = 2'*"̂ '
Đặt <  ̂  ̂ ,u,v > 0

Khi đó phương trở thành: M + v = MV + l -» (w - l) ( l - v )  = 0

<t=>
u = \(tm) 
V = l{tm)

24x+3 ^ J
25.̂ 4 ^ J

4x + 3 = 0 
5x + 4 = 0

3
X =  -  —

4

X =

3 , 4Vậy phương trình có 2 nghiệm: x = - — và x = — .

b) 8V2 cos® X + 2V2 sin  ̂xsin 3x -  6^[2 cos"* X -1 = 0

S^Ỉ2 cos® x + 2V2 sin  ̂x(3sinx-4sin^ xỊ-óVĨcos'* x -1  = 0

8 /̂2 (cos* X -  sin® xỊ + 6^/2 (sin'' X -  cos''xỊ = 1

<:í> 8V2(cos^ x-sin^ x^(cos"x + sin‘' x + sin  ̂xcos^x) + 6V2(sin^ x-cos^x) = 1

«>
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<=>Ssỉĩcoslx 1 -—sin  ̂2x 
4

-  óyịĩcoslx = 1

< »  S \ Í 2 c o s 2 x - 2 \ Ị 2  sin  ̂2xcos2x -  6^/2cos2x=l 

<=> 2yÍ2cos2x-2yÍ2 sin  ̂2xcos2x=l

1 ‘s/ỉ<=> 2V2cos2x(l-sin^2x) = 1 <=> cos^2x=

cos2x= 2x = ± — + k27r <:ỳ x = ± — + k^  ( k e Z ) .  
4 2 4 8 ^

Vậy phưong trình có 2 nghiệm là X = ± —  + k n ,  [ k & z ) .
8

Câu 3. a) Vì

f{x) = x̂  + 2x-3  = 0 ^  X =  l,x = -3 => /(x ) >  OVx G [l;2];/(x) <  OVx e  [0;l]

=> /  = I  - / (x)ííx + j  / (x)úíx = I (3 -  2x -  x^) í/x + j  (x  ̂+ 2x -  3) ú?x 
0 1 0  1

í  ] ^ 1 f 1 , 2 2  ̂ 0 7 8 ^ fl3x-x^ - —x̂ + -x^ +x^ -3x — 3 -1 - - + -4-4-6 — - - f l-3
1 3 j 0 l3 y 1 l 3j I 3 J

= 5.

b) -52^ +  22  ̂ -  2 =  0

— 52  ̂ + 2z^ — 2 =  0 2(—Õ2  ̂ +22 — l) = 04=ỉ>2 =  0

hoặc -52^ +  22 -  1 =  0 (2)

Giải (2): -52^ +  22 -  1 =  0

Ta có, A =  2̂  -  4 .(-5 ) .(- l)  = -16  =  (4if

Như vậy, phưong trình (2) có 2 nghiệm: 2:̂  2 = 

Vậy, phương trình đã cho có 3 nghiệm:

-2 ±  4i 1 _  2 , -------- =
-10  5 5

1 , 2 .
0 5 ' 9̂ =  - +  - * ) '2: „ =  ^

1 2 .

5 5
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Câu 4.
+ Loại 1: bầu 4 người ưày ý (không phân biệt nam, nữ) 

Bước 1: bầu chủ tịch và phó chủ tịch có Aj2 cách.

Bước 2: bầu 2 ủy viên có Ĉ Q cách.

Suy ra có A^2-ĈỈ0  ̂•
+ Loại 2: bầu 4 người toàn nam.

Bước 1: bầu chủ tịch và phó chủ tịch có A  ̂ cách.

Bước 2: bầu 2 ủy viên có Cg cách. s

Suy ra có A7.C5 cách bầu loại 2.

Vậy có A22.CỈ0 -  k ] c \  = 5520 cách.

Câu 5.
+ sA ± (ABCD) nên AB là hình chiếu SB trên 

(ABC) ẤBS = a = (SB,(ABC))

+ BCIAD và B C L SA ^B C l(SA D ) nên 
SD là hình chiếu của SB trên (SAD)
=>BSb = Ị3 = {SB,{SAD)).

+ ầSAB, A = ỉv=>AB = SB.cosa;

+ ầSDB, D = ỉ v ^ B D ^  SB.sinj3-,

+ AADB, D = \v ^ A D ^ = A B " -B D ^

<» = SB^ (cos^a -  sin  ̂ SB =
-y/coŝ ứr -sin^ /3

Vậy BD = asin fỉ
^Jcos^a~sm^ p

SA = SBsinor = a.sina
^cos^a -sin^ (3
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B

d:

=  Ị - S . . C  = ị . ^ ~ ^ . S A  =ị.AD.BD.SA  

1 asin/? asinứr 1 sin« sin ổ ^^i-a. I— —  ^  . - J  =  - . ---- " (đvtt).
3 -ựcos^a-sin^ yổ ^Jcos^a-sin^ ậ  3 cos a - s in  Ị3

Câu 6. ĐưÒTig thẳng d qua 
A(3;0) và vuông góc với BH cho nên
có véc tơ chỉ phương M = (l;l) do đó

x = 3 + t
y = t

Đưòng thẳng d cắt (CK) tại C:
X =  3 +  t 
y = t
2 x - y - 2  = ữ 

^ í  = - 4 « C ( - l ; - 4 ) .

Vì K thuộc CK: K(t;2t-2) và K là trung điểm của AB cho nên B đối xứng 
với A qua K suy ra B(2t-3;4t-4).

Mặt khác K lại thuộc BH cho nên : (2t-3)+(4t-4)+l=0 suy ra t=l và tạo độ 
B(-1;0).

Gọi (C): + y^ -  2ax -  2by + c - \ - b ^  -  c -  > o) là đưÒTig tròn ngoại
tiếp tam giác ABC.

9 -6 a  + c = 0 a - \
l + 2ữ + c = 0 ^  < b =-2
17 + 2a + 8ố + c = 0 c = -3

Cho (C) qua lần lượt A, B, c  ta được hệ :

Vậy(C): (x -!) '+ (> ;+  2 ) '= 8 .

Câu 7. (p) \ax + by + cz + d = 0 , +b^ > o)

0 ( 0 ; 0 ; 0 ) e ( P )  J j  =  o  _

c (0 ;0 ;3 )e (p ) [3c + í/ = 0

Vậy (p) \ax + by = 0
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yja +b sa

\2b\

+ y

MMà rf( J ,(F )) = d (fi,(í’) ) «  / ' , i T 'u i  «• H = 2|í)| o  a = ±2i.
sa  +0 v« +0

+ ữ = 2Z) chọn a = 2,b = 1 khi đó ta có mp (P): 2x + y = 0.

+ a -  -2b chọn a = 2,b = -1 khi đó ta có mp (P): 2x - y = 0.

Câu 8. ĐK: xe[-l; 3]\{1}, ta có;

Vx + 1 1 Vx + l(Vx + l - V 3 - x )  1
Vx + 1 - V 3 - X  2 2 ( x - l )  2

X + 1 +V-x^ +2x + 3 1
2 (x -l)  2

+ 1< X < 3 (I),

(*) X + 1 +V-x^ +2x + 3 > 2x  ̂-3x  + 1

2(-x^ + 2x + 3) + V-x^ +2x + 3 -  6 > 0.

Đặt t = V-x^ + 2x + 3 > 0

3 2 — yJĨ 2 + \fĩ
Giải BPT tìm được t > —, từ đó tìm được X e (---- — ;----

2 2 2

Kết hợp điều kiện (I) ta được X e (1;

+ -1 <X<1 (II),

(*) <» X + 1 + V-x^ +2x + 3 < 2x  ̂-  3x + 1

Cí> 2(-x^ + 2x + 3) + V-x^ +2x + 3 -  6 < 0.

Đặt t = V-x^ +2x + 3 > 0, giải BPT tìm được 0 < t < —, từ đó tìm được

. . 2 -V 7 , ,2 + V? „
X e [ - l ; — ~ ^ ) u (  ;3].
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Kết hợp điều kiện (II) ta được X e [ -  V, - —^ ) .

Kết luận tập nghiệm của BPT đã cho; T = [ - 1;-— u (1;

Câu 9. Hàm số có TXĐ: D = [- l;l]

Với mọi X  s D,áp  dụng bất đẳng thức Côsi ta có:

4/ĩ _ 4/ĩ 1  ̂ Vl + X + 1VI+ x =Vl + JC.l< - ----
2

(1)

(2)

(3)

Cộng vế với vế 3 bất đẳng thức trên ta có /(jf) < 1 + V l  + X + V l - X  (4) với 
mọi X e D

Dấu “ = ” xảy ra khi và chỉ khi dấu “ = ” ở (1), (2) và (3) cùng xảy ra.

Mà dấu “ = ” ở (1), (2) và (3) xảy ra khi và chỉ khi X = 0.

Áp dụng bất đẳng thức Côsi, với mọi xeD , ta c ỏ :  

l - x  + ỉ
V l  - X  = V l  - X .  1 < 

V l  + X =  V l  +  X. 1 ^

2

1 + X + 1

(5)

(6)

Suy ra, /(x )  < 1 + V x -l + Vx + l < 1 + - —-  + = 3 (7)

Dấu “ = ” xảy ra khi và chỉ khi dấu “ = ” trong (5) và (6) xảy ra. Dấu “ = ” 
trong (5) và (6) xảy ra khi và chỉ khi X = 0.

Từ (4) và (7 suy ra, /(x )  < 3 với mọi X  e D mà f(0) = 3 và Oe D nên 

max f ( x)  = 3.
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Đề số 18

Câu 1. Cho hàm số _y = f{x) -  Sx"* -9x^ +1

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b) Dựa vào đồ thị (C) hãy tìm các giá trị của m để phưong trình sau có 

nghiệm: 8cos‘*x -  9cos^x + m = 0 với X e [0; ; r ] .

Câu 2.

l o g ,  l o g 2 ( 3 ^ ' ° ® 3 ' ' - 3 j ; + l o g 3 9 )

a) Giải bất phưcmg trình 5  ̂ < 1.

b) Giải phưcmg trình 3cot^ X +  2V2 sin^ X  =  (2 + 3V2)cosx .

Câu 3.
/r _______

a) Tính tích phân /  = j y j \ - ú n lx d x ;
0

b) Cho 2: = (1 — 2i) (2 + i f  . Tính môđun của số phức J.

Câu 4. Tìm hệ số x̂  trong khai triển
vx y

biết tổng các hệ số khai

triển bằng 1024.

Câu 5. Cho khối lăng trụ ABC.AiBiCi có đáy ABC là tam giác vuông cân 

với cạnh huyền AB = V2 . Cho biết mặt phẳng (AAiB) vuông góc với mặt phẳng 

(ABC), AAi = V3 , góc A^AB nhọn, góc giữa mặt phẳng (AiAC) và mặt phẳng 

(ABC) bằng Hãy tính thể tích của khối lăng trụ.

Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy cho hình bình hành ABCD có C(3; -1), đường 
thẳng chứa BD và đường thẳng chứa đường phân giác của góc DAC lần lượt có 
phưomg trình là: X -  2y -  1 = 0 và X -  1 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của 
hình bình hành.

Câu 7. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng í/,, có phưcmg trình
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3 1 “ỉ” 2\di d , \ \ y  = 2>-t , d ^ ' . = —— , d là đường thẳng đi qua I(2;2;-l) cắt
z = t

<Ì|, d  ̂ lần lượt tại A và B. Viết phương trình mặt cầu đường kính AB.

Câu 8. Giải phương trình sau: \Ịx^ +12 + 5 = 3x + \Jx^ +5.

Câu 9. Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 3 . Tìm giá trị nhỏ nhất 
của biểu thức

n 2 / 3 3 3 \ ab + bc + caP = - { a  +ố +c j + -

X = 1 + í

ũ + b + c + ữ + b + c 

Giải

Câu 1. a) Tập xác định D = R.

Chiều biến thiên: y' = 32v  ̂-18x = 2x(l6x^ -9 )  => y' = 0 <=>

HS đồng biến trên ( - —;0)và(—; + oo).
4 4

3 3
HS nghich biên trên (—00;-—) và (0; —).

4 4

X = 0

- 4 4

lim (Sx"* -9x^ + 1) = +°o;
x->±c» V /

y c Đ - y ( 0 ) - l ;  y c T - y ( ± - Ị ) —

Bảng biến thiên
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Đồ thị

b) Xét phương trình

8cos"'x-9cos^x + ffi = 0 với xe[0;7r] (1)

Đặt t = cosx , phương trình (1) trở thành:

8 t"-9 t'+ m  = 0 (2)

Vì xe[0;;r] nên te [ - l ; l ] .

Tacó: ( 2 ) c ^ 8 í '- 9 tV l  = l-m  (3)

Gọi (Ci): y = St‘̂ -9t^ + ì với t e [-!;!] và (d): y = 1 -  m.

Phương trình (3) là phương trình hoành độ giao điểm của (Ci) và (d). 
Đồ thị (Ci) là 1 phần của đồ thị (C) trong miền -1 < í < 1.
Do đó phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi 

49 17< W -1< 1<=>-— < m < 2.
32 32

Câu 2. a) ĐK JC> 0. Khi đó ta có

-  log^ log2 (3"°®^" -  3x + log3 9) < 0

^  log2(3"°«^"-3x + log3 9 ) > l

^ 321083̂  -3x  + log39 > 2 o x ^ - 3 x  + 2 > 2 ^ x ^ - 3 x > 0 o
X < 0
X > 3.

Vậy BPT có nghiệm là X >  3 .
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b) Điều kiện; sinx ̂  0. 

Khi đó phưong trình là:

o  3
1

-1
vsin X ) 
_3

s i n ^  X

+ 2^/2 sin 'x  = (2 + 3V2) cosx 

<=> — + 2V2 sin  ̂X -  3 = (2 + 3V2) cosx
sin X

3 + 2^/2 sin'' X -  3 sin  ̂X = (2 + 3V2) cos X sin  ̂X 

<=> 3 + (l -cos^x)|^2V2 (1- cos x̂Ị - 3 = (2 + 3V2)cosx(l-cos^x^

<=í> <
t = cosx;|t| < 1

2>/2t V  (2 + 3 ^ / 2 ) +  (3 - 4V2 ) - ( 2  + 3V2 ) t + 2 /̂2 = 0

í = cosx, t < 1

2V2 ( 2  n
V t

+(2 + 3VĨ) / - Ị + 3 -4^ /2= 0

<=> <

1u=t  — 
t <=> s

2^/2(M^+2) + (2 + 3 /̂2)M + 3-4^/2 =0

Ta có: A = (2 + 3V2 ỳ  -  8V2.3 = (3V2 -  2^  

-2 - 3V2 + 2 - 3V2

u - t - -
t

2n/2m̂ +(2 + 3V2)m + 3 = 0.

u, =■ = -3V2

- 2 - 3V2 - 2 + 3V2 ^
= ---------------------------------- =  -2

t - -  = -3yÍ2 
t

Í - - - - 2  
í

Cí>
í '+ 3 ^ /2 t- l = 0
t '+ 2 í - l  = 0
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<=>
t = ------------------------<  —1 (loại) và í = ----------------------

2 2
í = —1 —V 2 < —1 (loại) và t = yj2 — \

Do đó

<=i>

Câu 3.

V ^ -3 V 2cosx = ------ :------= cosor
2

C O S X = y f ĩ  -  1 = COSyổ

X =  ±a + kl7ĩ 

X = ± P  + k27ỉ’
k G Z,cos«=

yỈ22-3yÍ2 ,cos/ỉ=\Í2 - \

n I----------------------  ĩt _ĩt
a) /  = í •ự(cosx-sinx)^íừ = j|cosx-sinx|í/x = yỊĩị

0 0 0

cos í x+ —
l 4 j

dx

■ỉ = yỈ2 1 cos
0 V

x+-
7T -ỉ cos

7ĩ'^
x+ —

V 4y
dx

sin x + —
V 4y

K
4 -  sin 
0

x+—
l 4J

= 2yÍ2.

b)  ̂=  (1 -  2i){2 + i f  =  (1 - 2()(4 + 4( +  (')
=  (l-2()(3 +  4i) =  3 +  4 i-6 i-8 ("  = 1 1 -2 )

^ z = l l  + 2i=^\z\ = ^JĨÝ~+Ĩ = 5 /̂5 .

Vậy bl =  5V5 .
Câu 4. Ta có:

c® + c ' +... + C" =1024 (1 + 1)" = 1 0 2 4 «  2" = 1024 « n = 1 0

. x' ‘ ; ........
7 k=0 \ x j

Hạng tử chứa x̂  ứng với k = 4 và hệ số cần tìm bằng 210 .
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Câu 5. {A^AB) 1{ABC). Từ Ai dựng AiH vuông góc AB tại H thì 
A^H 1  {ABC) => AịH là chiều cao lăng trụ. Đặt AiH = h.

Dựng HK L AC tại K (HK // BC). AAKH cũng vuông cân tại K 

/̂ /̂2AH = HK.4Ĩ =
S '

Ai

^A,HA, H = \ v ^  A,H^ + HA^ = A,A^

, 2h^
<» /7 + =  3 c ^ 5 h  = 9 < ^  h =

V = S^g^.A,H = -CA.CB.h

_3_

S '

1 2 3 3CA^
2 s  2 S '

AACB có; AC  ̂+ CB  ̂= AB' «  2AC  ̂= 2

o A C ^ = \ . V ị y V  =
2yfs

(đvdt).

Câu 6. Gọi C’ là điếm đối xứng với c  qua đường phân giác của góc 
D y íC ^ C '( - l ;- l) .

Gọi A(l; a), khi đó tâm hình bình hành /

thuộc BD nên: 2 -  2{-—Ỉ-) -1  = 0 <=> a = 2.
2

2: a -1 là trung điểm của AC và

V^’ 2 '
Khi đó A(l;2), I 

Phưong trình AC’: 3x -  2y + 1 = 0.

Khi đó tọa độ điểm D là nghiệm của hệ:

TađượcD (-l;-l) ^  B(5; 2).
Vậy: A(l;2), B(5; 2), D (-l;-l).

1X -  2y -1 = 0 
13x -  2y +1 = 0
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Câu 7.
d cắt di, ẩ2 lần lượt tại A và B =>A(l+t;3-t;t), B(3+b;l+b;-2+b) mà d đi qua 

I nên A, B, I thẳng hàng

t - \  = k{b +1)
\ - t  = k{b-\)  
t + \ = k{b + 2>)

IA = klB <=> <

t - k b - k  = \
<=>< -t-Ả:ố + Ả: = -l<=> 

t - k b - ^ k  = - \

b = 0
k = l ^  Ai3;\;2),B(3;\;-2). 
t = 2

Gọi c là trang điểm AB=>C(3;1;0), BC=2.

Mặt cầu đường kính AB có tâm c, bán kính R=BC có phương trình là 
( x -3 f+ (y -  1)2+ z  ̂= 4.

Câu 8, Đe phương trình có nghiệm thì:

Vjĉ "+Ĩ2 -  yjx^ +5 = 3 x - 5 > 0 < ^ x > - .
3

Ta nhận thấy: x=2 là nghiệm của phương trình, như vậy phương trình có thể 
phân tích về dạng (x-2)^(jc) = 0,để thực hiện được điều đó ta phải nhóm, tách

các số hạng như sau:

Va:' + 1 2 -4  = 3 x -6  + V x^+ 5-3

" ' - 4  = 3 (x -2 )  + -
V x '+ 12+ 4 Vx' + 5+ 3

X  + 2 AT + l

Vx' +12 + 4 Vx' + 5+  3
(x -2 )

<=> X = 2.

Dễ dàng chứng minh được:

Vậy nghiệm của phương trình là x=2.

- 3 =  0

x + 2 x + 2 T A w 5, --------- , - -------3 < 0, Vx > - .
V x '+ 1 2  + 4 V x '+ 5 + 3  3
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Câu 9. Theo bất đẳng thức Cô-si ta có:

+a^ +ị> 3a -̂,b  ̂+b^ +1 > 3ồ^;c  ̂+Ử' +1 > 3ĉ

<=> — -1.

ab + bc + caNên p > a  +b +c +
a +b +c +a + b + c

■ -1

ị̂ a b +c  j +2^ữ +ố +c   ̂+ ữố + ồc + Cứ — 3

+b^ +c^ + 3

lịa^ +b^ +3{a^ +c^) + 3

2 ( ứ ^ + c ^ )  + 6

Ta thấy 9 = (ữ+ồ+c)^ >a^ +b  ̂+c  ̂ ^  =3,

vì thế nếu t = a  ̂+b^ +c^ thì t e [3; 9).

2í  ̂+3t + 3 _Xét hàm số f ( t )  =
^  ’ 2t + 6

Ta có / '( t)> 0 V te [3 ;9 )

với t e [3; 9).

f [ t )  đồng biến với mọi t e  [3; 9) và p> f { t ) >  / ( 3 )  = -

Có p  = — kh ia  = ồ = c = l nên GTNN của T* là -  
2 2

Đề số 19

Câu 1. Cho hàm số y = + 3x  ̂+ 1.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
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b) Dựa vào đồ thị (C), biện luận số nghiệm của phương trinh sau theo m;

+ 3x^+1 = ^ .

Câu 2. Giải phương trình

a) log2(rr -  5) +  log^ \Jx + 2 = 3;

b) cosSxcos^ x-sin3jcsin^ X = cosMx + 1

Câu 3.
2

a) Tính tích phân /  = j
0

X  + 2 .X  + 4x + 9
x '+ 4

</x;

b) Tìm số phức z thỏa mãn |z -  3 + 3ỉ'| = 4V2 và Z + 1
z +/

Câu 4. Cần xếp 3 nam và 2 nữ vào 1 hàng ghế có 7 chỗ ngồi sao cho 3 nam 
ngồi kề nhau và 2 nữ ngồi kề nhau. Hỏi có bao nhiêu cách.

Câu 5. Cho tứ diện ABCD có DA = 5a và DA vuông góc với mp(ABC). 
Tam giác ABC vuông tại B và AB = 3a, BC = 4a. Xác định tâm và bán kính của 
mặt cầu đi qua các đỉnh của tứ diện. Tính diện tích mặt cầu và thể tích của khối 
cầu tương ứng.

Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M (2; 1) và đưÒTig 
thẳng A : X -  y + 1 = 0. Viết phương trình đưòng tròn đi qua M cắt A ở 2 điểm A, 
B phân biệt sao cho AMAB vuông tại M và có diện tích bằng 2.

Câu 7. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho ba điểm ^(13; -1; 0), 5(2; 1; -2), 
C(l; 2; 2) và mặt cầu (iS): x̂  + +z^ -  2 x -4 v -6 z -6 7  = 0. Viết phương trình
mặt phẳng (P) đi qua A, song song với BC và tiếp xúc mặt cầu (5).

Câu 8. Giải pt: x̂  + ̂ J{l-x^f = x-y/2(l-x“).

Câu 9. Cho ba số dương a, b, c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

8p = 1__________________ 8

2ư + ồ + ^/8^ ^2b^+2(a + c f  +3
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Ta có; = 3x^+6x = 0 <=>

Giải

Câu 1.
a) TXĐ: D=R.

X = 0 => J  = 1
x = - 2 ^  y  = 5. 

Hàm số đồng biến trên ( - 00;-2) và ( 0 ; + o o ) ; 

Hàm số nghịch biến trên (-2;0) 

ycĐ = 5 tại X = -2; ycT = 1 tại X = 0.

X~*+'X> x - > - 0 0

+) BBT:
X - 00 -2 0 + 00

y' + 0 - 0 +

y

- 00 1

+ 00

+) Đồ thị: Giao Oy tại (0; 1)
b) Biện luận số nghiệm của PT: ' 1 f(x ) = x3 + 3x  + 1

iíl (1) 
2

6

CO

Số nghiệm của pt (1) là số giao 
điểm của đồ thị (C) với đường thẳng

/ \

Ị  \ 2

m . y = — ; nên ta có: 
 ̂ 2 1 ^

+ Nếu — > 5 hoăc — < 1. Hay 
2 2

■6 -3.il 0 s

1 ‘ỉ
m > 10 hoặc m < 2 thì PT (1) có 
nghiệm duy nhất. 1 -4

+ Nếu m = 10 hoặc m = 2 thì PT (1) có 2 nghiệm. 
+ Nếu 2<m<10 thì pt (1) có 3 nghiệm phân biệt.
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Câu 2.

a) \og^{x -  5) +  log^ yJx + 2 = 3 (*)

Điều kiện:
a; —5 >0 
x + 2>0

x>5
x > —2 <^x>b.

Khi đó, (*) <í=ỉ> log2(x -  5) + log2(x + 2) = 3

log2(x — 5)(a; +  2) =  3 (x — 5){x +  2) =  8

X  =  —3 (loại)

Vậy, phưong trình có nghiệm duy nhất: x = 6.

b) cos 3x cos  ̂X -  sin 3x sin  ̂X = cos  ̂4x + 1

<:̂  cos 3x4 cos  ̂X -  sin 3x4 sin  ̂X 4 cos  ̂4x +1

<ĩí> cos3x(cos3x+3cosx)-sin3x(3sin x-sin3x) = 4cos^ 4x + 1

<íí> (cos^ 3x + sin  ̂3x) + 3(cos3xcosx-sin3xsinx) = 4cos^ 4x + l

l + 3cos4x = 4cos^ 4x + l «  cos4x(4cos^4x-3) = 0

cos4x=0 
2(l+cos8x) = 3

Cí>
cos4x=0

cos8x= 1

«■
4x= —+ 

2
< t í >

8x=± —+ Ẵ:2;t 
3

2

n k/ĩ x= —+ —
8 4

n kn x = ± ^  + —  
24 4

{ k ^ z ) .

Vậy phưoTig trình có 3 nghiệm là: x=— + —  ; x= ± —  + —
8 4  24 4

Câu 3. a) Phân tích: / (x) = X +2x +4x + 9 
x̂  +4

— X + 2 + ■ 1
x̂  + 4 ’
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Vậy I - ị  f { x ) d x  = ị i x  + 2 + ̂ ^
0 ov ^ ^
2 ,

Tính J  = \  —  dx .
{x^+A

( \ \  
—x^ + 2xdx =

) u  )
+ J  = 6 + J{\)

Đặt: x = 2 tan t => dx =
cos^t

d t ;

X — 0 —̂ t — 0,x — 2 —̂ t —
7Ĩ

ĩ-
f 2  ̂ 1= -----;----dt = — t
0 cos^t.4(l + tan^tj 2 ị 2

n
— K

r * '

Thay vào (1): 7 = 6 + —.
8

b) Giả sử z = a+ òỉ, ịa,b e W ) ^ z  = a - b i .

Ta có

|z -3  + 3/| = 4V2 |ứ + 6 /-3  + 3i| = 4V2 <=> (a -  3)'+  (ố + 3 f  = 32

Z + 1

(1)

Và
z + /

= 1 <=> |z + l| = |z+/j Cĩ> (a + l) + ồ ^ = a^+ (ò -l)  <ĩ^a = -b  (2)

Thế (2) vào (1) ta được {b + ĩỴ  = 1 6 0
ố -1  
ố - - 7

ữ = -1
a = 7.

Vậy z = - !  + /■ hoặc z = l - l i .
Câu 4, Xét 3 loại ghế gồm 1 ghế có 3 chỗ, 1 ghế có 2 chỗ và 2 ghế có 1 

chỗ ngồi.
Bước 1; do 2 ghế có 1 chỗ không phân biệt nên chọn 2 trong 4 vị trí để sắp 

ghế 2 và 3 chỗ ngồi có = 1 2  cách.

Bước 2: sắp 3 nam vào ghế 3 chỗ có 3! = 6 cách.
Bước 3: sắp 2 nữ vào ghế 2 chỗ có 2! = 2 cách.
Vậy có 12.6.2 = 144 cách sắp.
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Câu 5.
Gọi o là trung điểm DC.

Do DA 1  (ABC) nên DA 1  AB, DA 1  AC 

=> A DAC vuông tại A

CD
OA = oc = OD

Ta có: BC 1  BA, BC 1  DA

(1)

B C l (ABD) ^  BC 1  BD OB CD
(2)

Từ (1 và (2) suy ra: A, B, c, D thuộc mặt cầu tâm o, bán kính r = CD

Ị_
2

r=  -C D  = - V a D  ̂+AC 
2 2

 ̂+AB^ +BC^ =

Diện tích mặt cầu: s = 4nr^ = 5071 â .

4 3_ 125a'>/2
Thể tích của khối cầu tưong ứng: V = — Tĩ r

Câu 6. Đường tròn (C) tâm I(a, b) bán 
kính R có phưong trình:

{ x - a f  + {y -b Ý

AMAB vuông tại M nên AB là đường 
kính suy ra A qua I do đó: 

a - b +  1 =0(1)

HạMH lA B  có

|2-1 + 1| r

•Smuí o  2 = j .2R.4Ĩ o R  = -ã .

Vì đường ừòn qua M nên (2 -  aý  + (1 -  ò)  ̂=2 (2)

B

160



Ta có hệ
\ a - b  + \ = 0 (1)
[ { l - a f  + { \ - b f  =1  ( 2 )

Giải hệ được a = 1; b = 2.

Vậy (C) có phương trình (x - 1)̂  + -  ĩ ý  = 2.

Câu 7. (S) có tâm I( 1; 2; 3) và bán kính R = 9.

Giả sử (P) có vtpt n = (A; B; C), (À^ + B^ +c^ ^0)

(P) // BC nên

n l ^  = ( - l ; Ị ; 4 ) : ^ n . ^  = 0 ^ A  = B + 4 C ^ n  = (B + 4C;B;C)

(P) đi qua A(13; -1; 0) ^  phương trình 

(P):(B + 4C)x + By + Cz-12B-52C  = 0

(P) tiếp xúc (S) d[/, (P)] = /? <:í>
^  + 4C + 25 + 3C -125-52C

y/(B + 4 C f+ B ^ + ơ
= 9

«  5^ - 2BC-8C = 0 ^ ( B  + 2C)(B-4C) = 0 ^
B + 2C = 0 
5 -4 C  = 0

Vói B + 2C = 0 chọn I , ta được phương trình (P): - 2x + 2y -  z + 28 = 0.

ÍB = 4
Vóá B -  4C = 0 chọn < , ta được phương trình (P): 8x + 4y + z -100 = 0.

Cả hai mặt phang (P) tìm được ở trên đều thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 8.

ĐK; X e . PT đã cho <» |x  + V ĩ-Ũ ^ j |l - x V Ĩ -^ j  = xVĨ--^.V2

Đặt t = x + Vl — V => = 1 + 2xVl -  x̂  => x^jì — x^ = t - \

Ta có pt: t
í ịl_ ị\  .2r -1 .^2
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« / '+ ^ / 2/ - 3í -^/2 = 0 o ( í - ^ / 2 ) ( í V 2^/2í + l) = 0 «

Với / = V2

t = yÍ2 

í = -^/2 +l

X + \J l -X^ = y ị ĩ  y j ỉ - x ^  = y Ỉ 2 - X  
2

\ - x ^ = ị - j2 - x ^  <=>2x ^ - 2x /̂2 + l = 0 <=>x = —  (thỏamãn) 

Với t - - \ Ỉ 2  + l

<=> s

<=> <

X + yjì — x  ̂ — —\Í2 + 1 <=í> Vl — = - V2 +1 — X 

-  V2 +1 -  X > 0 

1- x '  = (-V 2 + l - x ) '

X < 1 -^/2

x '+ (V 2 - l ) x  + l -V 2 =0 

X < 1 - V2
<í=> i

x = -
\ - y Ỉ 2 ± s p ĩ + ĩ j 2 o  X

1 - V 2 - V - 1  + 2V2 (thỏa mãn)

Với t = -V 2 - 1 X +  yj \ -x^ = -V 2 - 1, v ô  nghiêm 

x > -\= ^  x + yj\-x^  > - 1.

VI

, . V2 , l - V 2 - V ^ 4 + ĩỹ ĩVậy PT đă cho có hai nghiệm X = - — và X = ----------- -̂-----------.

Câu 9. Áp dụng BĐT Côsi cho hai số b và 2c ta có; yỊsbc <b + 2c

' ^ , - J — .
2a + b + ̂ jsbc 2ịa + b + cj 

Dấu bằng xảy ra khi b = 2c.
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Áp dụng BĐT Bunhiacôpski ta có:

(a + c + ố)  ̂<(l + l) (a + c)^+ố 

Dấu bằng xảy ra khi a + c = b.

=í> , ----< ------- -------
^2b^ + 2{a + c f  +3 a + b + c + 3

1_____________ 8
2(^a + b + c) a + b + c + 3

=> a + b + c< ^2{a + c f  + 2b^

1 8Đặt t = a + b + c, t > 0 thì p  >
2t t + 3

Xét hàm số / ịt) = ------—  với t > 0
^   ̂ 2t t + 3

Có / ' ( 0 = - - T + — / '( 0  = 0 ^
2t  ̂ {t+3f  ̂ ^

BBT:

 ̂-1 (thỏa mãn)

t = —— (loại)

Vậy minP = - — khi
t= a+ b+ c= \  
b = 2c 
a + c = b

a = c

6 = i.
2
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Đề số 20

Câu 1. Cho hàm số y = x^-{m  + \)x^ + m (Cm).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2.
b) Tìm m để (Cm) cắt Ox tại bốn điểm phân biệt tạo thành ba đoạn thẳng có 

độ dài bằng nhau.

Câu 2. a) Giải bất phương trình

b) Giải phương trình

x-l
í '̂U; .162

> 2 log4 8 í

sinx +  sin^ x + sin  ̂x + sin'' X  =  cosx + cos  ̂x + cos x + cos'̂  X.
7Ĩ

Câu 3. a) Tính tích phân I  = ị{lx-\)cos^xdx\
0

' ' 5 z
b) Tính môđun của sô phức z biêt + (1 + 2z)i = 1 + 3/.

1- 2/
Câu 4. Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. 

Tính xác suất để có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có 
1 tấm mang số chia hết cho 10.

Câu 5. Khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh C và 
SA ±(v45C), SC = a. Hãy tìm góc giữa hai mặt phẳng (SCB) và (ABC) để thể 
tích khối chóp lớn nhất.

Câu 6. Cho Elip (E): +9y  ̂ = 9 và điểm M(a;b) thuộc (E). Chứng minh
rằng đưòng thẳng (d): ax +9by=9 tiếp xúc với (E). Tìm tọa độ điểm M sao cho 
(d) tạo với 2 trục tọa độ một tam giác có diện tích nhỏ nhất.

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đưòng thẳng:
X + 1  V Z - 1

(í/j) -  và (<̂2):-
1 2 ^  -2

T
1

Tìm tọa độ các điểm M thuộc (í/,)

và N thuộc (í/2) sao cho đường thẳng MN song song với mặt phăng 

(p ): X — y  + z + 2010 = 0 và độ dài đoạn A/A bằng V2 .
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Câu 8. Giải bất phương trình: 4(jc + l)  ̂<(2x + 10)Ịl-V3 + 2xj .

Câu 9. Chứng minh rằng:

^Jy + z \Jz + x yjx + y 4[x + y + z)
y z Ặ y  + z){z + x){x + y)

, \/x,y,z > 0.

Giải

Câu 1.

a) Với m = 2 ta có y = x^~ 3x^ + 2.

Tập xác định D = R.

Chiều biến thiên: y' = 4x^ -  6x = 2x(2jc^ -  3̂  ^  y  = 0 «

Hàm số đồng biến trên ( ;0) và ( ;  + 00). 

Hàm số nghịch biến trên ( )  và (0; ).

X = 0

x = ±

lim (x'' -3x^ + 2Ì = +oo;X—>+00 V '

ycĐ = y(0) = 2; ycT = y (±  ^ ) =
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<íí> (x  ̂-  l)(x^ -  An) = 0

b) Xét phương trình x"* -  (/n + l)x^ + An = 0

‘x = ±l 
x̂  -  An = 0.

Để đồ thị cắt ox tại 4 điểm phân biệt thì 
phương trình x̂  -  An = 0 có 2 nghiệm phân biệt 
khác ±1 <=>0 <An7í:l.

Khi m>l để 3 đoạn bằng nhau thì 
/̂Ãn -1  = 1 -  (-1) <í> An = 9.

Khi 0<m<l để 3 đoạn bằng nhau thì \-^ fm  = VÃn-(-VÃn) <» w = —.

KL: An = — hoặc m = 9.
9

Câu 2.

1
a)

í  1 í  I y

v4y 

o 4 .

vl6y
> 21og4 8 <=> Ị_

v4y
>3

r 1Y n  ^
v4y

v4y

>3.

Đ ă tt=  — > 0 ta có b p t - 4 /  + 3<0

í  1 A
<  3 lo g ị  3 <  X <  0.

b )  sinx +  sin^ X +  sin  ̂X +  sin'' X =  cosx +  cos^ X +  cos  ̂X +  cos'' X 

o  cos X -  s inx + cos  ̂X -  sin  ̂X +  cos  ̂X -  sin  ̂X +  cos" X -  sin" X =  0 

(cos X -  s inx) (l + cos X + sin X +1 + s inx cos X + cos X + sin x) = 0 

cosx-sinx=0
2 (sinx+cosx) + s inxcosx+2=0.

<=>

7V+) cosx-sinx=0 tgx=l o  x= —+ Ả:;r.
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+) 2(sinx+cosx) + sinxcosx+2=0

Đặt t=sinx+cosx=V2 sin x + — điều kiện |t| <

Ta có 2t+ t ' - l
+ 2=0 - » t + 4 í - 3  = 0 '»

t = - 2 - 4 ĩ  (loại) 

t = -2 + ^/7.

Với t = -2 + yíĩ

/̂2 sin x + -7 T = -2 + V? : sin x + -7 Ĩ -2 + Vv = sin a

<=>

K
x - - — - \ - a ^ k 2 n

4
2)K ,  ̂_

x  = --------- a  +  k 2 n .

4

Vậy PT có 3 nghiệm.
7T
1

Câu 3. a) I = j ( 2 x - l )
0

n

( l + cos2x^ .  }( 0dx = \\ X —
l  2 J 2 j

n n

ẵ l  ^ Ị 2

X - — í/x  +  —J(2x-l)cos2xdx
2y 2 Q

Tính: X- d x  =
r  1  2 1 ^

K

1 7 Ĩ

- x ^ ------- X 2 =  —

y u 2  j
0

2 . 4 " 2 ,

n n
T 1 ^

Tính: j(2x-l)cos2xdx = —j(2x-l)tìf(sin2x)
0 2  Q

n
-  ' 12 -  j  sin 2xdx = 0 + — cos2x
0 " ^

2x - l  . -------sin 2x
r - '

Vậy 7 = 2- 
2

'  7 T  7 Ĩ

T  ~2 ~
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b) Ta có
5z

ĩ ^ i
+ (l + 2z)/ = l + 3ỉ(l).

Giả sử z = a + bi;a,b e R ^  z = a - b i .

(1) (1 + 2z')z + (1 + 2z)/ = 1 + 3z (1 + 2i)(a -  èỉ) + (1 + 2{a + bi))i = 1 + 3/
a -b i  + 2ai + 2Ố + (1 + 2a)ỉ -  2Ồ = 1 + 3/ <» a + (1 + 4a -  ố)/ = 1 + 3/

ía = 1 [a = \
[\ + 4 a -b  = 3 [b = 2.

Vậy z = 1 + 2/ => |z| = Vs.

Câu 4. Gọi A là biến cố lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số 
chẵn trong đó chỉ có 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

Chọn 10 tấm thẻ trong 30 tấm thẻ có: C30 cách chọn.

Ta phải chọn:
5 tấm thẻ mang số lẻ trong 15 tấm mang số lẻ.
1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10 trong 3 tấm thẻ mang số chia hết cho 10.
4 tấm thẻ mang số chẵn nhưng không chia hết cho 10 trong 12 tấm như vậy.

theo quy tắc nhân, số cách chọn thuận lợi để xảy ra biến cố A là:

Xác suất cần tìm là P(A) = ^'5̂ 12̂3 99
C3„ 667

Câu 5.
+ gt: SA1(ABC)& AC±CB=>SC±CB  

+ Gọi a^{(SCB),(ABC))

=>a = SCÀ (0® <a<90“)

+ ASAC, Â = 90”

SA = sc. sin SCA = ữ sin «

AC = SC.cosSCA = acosa

B
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1 1 1 2 1 2 2 ABC = SA = —a cos or.asina;
3 3 2 6

1
Vs ABC = — ữ cos a.sina.

+ Xét hàm số: f ( a )  = cos^a.sina, 0“ < a < 9 0 “ 

f \ a )  = -2 cos a. sin^« + cos^« = -2 cos a(l -  cos^a) + coŝ or 

= 3 coŝ  a - 2  cos a = cos a  ỊV3cos« -  V2 j ̂ ^/3cos« + >/2 j

Vì: 0® <«<90° ^cos«>0=>cos«^V 3cosa + V2Ị>0 

Do đó: / '(« )  = 0 <=> y/ĩcosa -  \ í ĩ  = 0 Cí> cos« =

(  Í2 )
o  a = /3\ cosyỡ =  J —; 0° < yơ < 90°

V 3 ^

Lập bảng biến thiên hàm số f(« )  trên khoảng (0°; 90°):

« o'’ p 90°
f ( « ) II + 0 II

f(«)
110 "

f̂max

^ ^ 0 1 1

I2Ta có f(« ) lớn nhât o  cos« = .

Vậy thể tích S.ABC lớn nhất o  f(« )  lớn nhất <:> cos« = ^  .

Câu 6. Ta có

+ 9 ^  =9
y-

J9-

y  =  -

3 M{a\b) e {E) ò = ± V 9-ữ '
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Xét: y = 4 ^ .
■y' =

1 y \a )  = -

{d )\y  = -

3 3 ^ 9 -« '

V 9 -a 'r(x -  ứ) +

«> (í/): 3yj9-a^ y  = -ax  + a^+9-ứ^<=>(úí):ax: + 9by -  9

^  4 9 -x ^Tương tự với y = ------------ .

Tiếp tuyến với (E) tại M(a;b) là ax + 9by = 9

Vậy (d): ax+9by = 9 là tiếp tuyến của (E) tại M(a;b).

(d) cắt Ox tai A —;0 ; (d) cắt Oy tai B 0;— =̂ >OA = j-ị ;OB = 7̂
\ a  J K b j  |aỊ \b\

1 9
Diên tích tam giác OAB: dt(OAB) = —OA.OB = . .

2  2 |a ồ | .

TheoBĐTCôsi: a '+ 9 è '> 2.3|a||h|

M(a;b) e  (E) => 9 > 6 |a||h| —j— Ị > 3 => dtOAB > 3

ía '= 9 b '
Min(dtOAB) = 3 khi

la '+ 9 b ' =9

a  ̂=

b ^ - -
2

<=> ị
a = ± 

b = ±

_3_

4 i
1

4 i

M
1̂ '  

'  2

' 3  1 ' ' 3 + -L Ì
vV2 ’ V2 ,

9
.  /̂2 ’ 4 Ĩ )

Câu 7.
+ A/, V e (í/j), (í/2) nên ta giả sử 2t|), ^ ( - 1- 2 2̂; ?2; 1 + ̂ 2)

• Nhí — (tj + 2̂ 2 + h h ~ ̂ 2 ỉ 2t| — ?2 ■“ !)•
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+ MN song song mp(P) nên: tĩp.NM = 0

1 -(̂ 1 1) ~ ̂  '(̂ 1 ~ ̂ 2) ~ ̂ 2 ~ ~ ^

<=> ?2 “ ~̂ 1 ^  -  (~̂ \ + 2í|; 3tị - 1).

+ Ta có:

MyV = V2 « H , + l ) '+ ( 2/,)' + (3 í,- l) ' = 2 « 7 í f - 4 í ,  = 0 ^
íj =0

4
/, = - .

+ Suy ra: M(0; 0; 0), A^(-l; 0; 1) hoặc M (-; -  ; - ) , iV(-; - - ;  - ) .
7 7 7 7 7 7

+ Kiểm tra lại thấy cả hai trường hợp trên không có trưòng họp nào 
M e (P).

KL: Vậy có hai cặp M, Vnhư trên thoả mãn.

Câu 8. Điều kiện x > . Ta có: 4(x + 1)̂  < (2x + 10)^1 -  V3 + 2xj

^   ̂ { 2 . ^ X ữ ) ( \ - J ĩ ĩ ĩ i ) \ u 4 ĩ ^ . ) ^

(l + V3 + 2x)'

./ ,\2 (2x +10)4(x + 1)
Ci>4{x + 1)

(l + V3 + 2x)

x ^ - \
2x + 10<=> \ 1<-

X -1

1̂1 + V3 + 2xj <2x  + 10(l + V3 + 2x)

| x ^ - l  ị x ^ - \  Jx í^-1

[2x + 4 + 2V3 + 2x < 2x + 10 |V3 + 2x <3 [x<3.

Ket họp với điều kiện ta có tập nghiệm của bất phưong trình là

3 ^s  = -;3
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Câu 9. B Đ T «

> 4[x + y + z).

, (z + x)(x + >') x^+x{y + z) +yz ^  x^+ 2xy[ỹz + yz _ ( x  + ̂ Jỹz 
ÍI2 “  I2 -  2̂ ~ 3Có:

V ^ y

1 + -

V ^ y
= y + z + (y + z)—— >y  + z + 2 — { )̂ 

X  X

Chứng minh tương tự có:
{z + x).

(x + y )(y  + z)

' /
z x

(2)

t' „  ^yz zx x;y — + — + —Từ (1), (2), (3) có: P > 2 (x  + >; + z) + 2
 ̂ X ;; z )

Áp dụng BĐT: > aò + ốc + Cứ , có:

(4)

y z  z x  x y  \yz zx zx XV XV /v z+ —  + ĩ:i p L +  2::L = x + y  + z (5)
X y z \  X  ]l y ]Ị y ỵ  z \  z \  X  

Từ (4), (5) ^  p >  4(x + _y + z ) .  Dấu bằng xảy ra khiX =  y =  z.

Đề số 21

Câu 1. Cho hàm số y = + (1 -  2m)x  ̂+ (2 -  m)x + m + 2 (m là tham số) (1)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2.
b) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) có điểm cực đại, điểm cực tiểu, 

đồng thời hoành độ của điểm cực tiểu nhỏ hơn 1.
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Câu 2. Giải phưong trình

a) (jc + 4 )9 "-(x  + 5)3" + l = 0;

b) 2 sin X + cot X = 2 sin 2x +1.

Câu 3.
n
~ĩ

a) Tính tích phân I  = ị Ụ ‘ +cosx)cosxdx;
0

b) Cho số phức z thỏa mãn: (1 + i) (̂2 — = 8 + i + (1 + 2i)z. Tìm phần
thực, phần ảo và tính môđun của số phức z.

Câu 4. Từ một nhóm 12 học sinh gồm 4 học sinh khối A, 4 học sinh khối B 
và 4 học sinh khối C. Chọn ra 5 học sinh sao cho mỗi khối có ít nhất 1 học sinh. 
Tính số cách chọn.

Câu 5. Cho một hình trụ tròn xoay và hình vuông ABCD cạnh a có hai đỉnh 
liên tiếp A, B nằm trên đưòng tròn đáy thứ nhất của hình trụ, hai đỉnh còn lại 
nằm trên đường tròn đáy thứ hai của hình trụ. Mặt phẳng (ABCD) tạo với đáy 
hình trụ góc 45 .̂ Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ.

Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A (l;0 ),B  (-2 ;4 ) , 

C (-1 ;4),D (3;5)và đường thẳng (d): 3x —y - 5  = 0. Tìm điểm M trên (d) sao 

cho hai tam giác MAB, MCD có diện tích bằng nhau.

Câu 7. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có AB = a, SA = a\Ỉ2 . Gọi M, 
N, p lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB và CD. Chứng minh rằng đường 
thắng MN vuông góc với đường thắng SP. Tính theo a thể tích của khối tứ diện 
AMNP.

\2x + 3 y - 4 y f ^  = 16
<

yị 4x + 5 + ■\J y  -ị- 5 = 6

Câu 9. Cho các số thực X, y  phân biệt thỏa mãn (x -  2)  ̂+ (y + 2)  ̂-  2xy < 8 .

. , 4
Tìm giá trị nhỏ nhât của biêu thức; p  = x  ̂-y^  - ( x - y ) ( 7  + 3xy) + — — \-4xy.

X — y

Câu 8. Giải hệ phưong trình;
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Giải

Câu 1.
a) Khi m = 2 ta có y - x ^ -  3x  ̂+ 4 

Tập xác định: Z) = ]R 
Sự biến thiên:

-  Chiều biến thiên: y ' =  3x  ̂- 6x; >^' = 0<=>x = 0 hoặc X =  2 

Hàm số đồng biến trên các khoảng (-oo;0) và (2; 4^ );

nghịch biến trên khoảng (O; 2).

-  Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại X = 2, ycT = 0 ;

đạt cực đại tại X == 0, ycĐ = 4

-  Giới hạn: lim y = -oo; lim y -  +00

-  Bảng biến thiên:

X - 00 0 2 + 00

y' + 0 - 0 +

y

- 00

4

A  0 - ^

+ 00

Đồ thị
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b) Tacó >’’= 3x^+2(1-2w )x  + 2 -

Đồ thị hàm số (1) có điểm cực đại, điểm cực tiểu, đồng thời hoành độ của 
điểm cực tiểu nhỏ hcm 1 <=> phương trình y' = 0 có hai nghiệm phân biệt Xi, X2 
thỏa mãn: Xi < X2 < 1

A' = 4m^ - m - 5  > 0
y \ \ )  = -5m + 7 >0 <=> 

2 ~ ~
<1

m < - \
5 7— < m < — 

A  5

Câu 2. a) Đặt t = 3’', điều kiện t > 0.

Ta có phương trình (x + 4)í^ - ( x  + 5)t + l = 0 <íí> 

là nghiệm).

Với / = 1=>3^ =1<=Ĩ>X = 0.

t -1
1 (vì X = -4  không

x + 4

Với t
I

x + 4
•3" =■ 1

x + 4 (*)

vế trái của (*) là một hàm đồng biến, vế phải của (*) là một hàm nghịch 
biến và khi x = - l  thì vế trái bằng vế phải. Do đó (*) có nghiệm duy nhất
X = -1.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là X = -1 và X = 0. 

b) Điều kiện X + kiĩ. Khi đó: 2 sin X + cot X = 2 sin 2x +1

<=>(2sin x-l) cosx
( sinx

<=> (2sinx-l) + cosx

-4sinxcosx = 0

'^l-4sin^ x^
sinx y

sinx-cosx-sin2x „<=>(2sinx-l)--------—-------- = 0 <»
sinx

= 0 <+> (2sinx-l) 

1

, cosx . N 1— ll + 2sinx) 
sinx

=  0

sinx = ■
2

s inx - cosx - sin2x = 0
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Với sinx = —thì x= —+ Ả:2;rhoặc x = — + Ả:2;r. 
2 6 6

Với s inx - cosx - sin2x = 0 thì đặt t = sin X -  cos X = V2 sin

-I + V5

X -  —
V  4y

;k|<V2

CÓPT; = =

Đối chiếu ĐK lấy t = thì

t = -

t=-

2
- \ - S

sin  ̂ ; r ^ _ - l  + V5
v"" 4 j “ 2V2

= sina <=>

Kx = — + a + k2ĩT 
4
3ĩt , - 

X = —  -  a + klTT
4

ĩĩ Ĩ7ỈVậy PT có 4 nghiệm: x= — + klTĩ, X = —  + k 2 n ,
6 6

x = —+ a  + Ả:2;r, x -  —  - a  + k2ĩr.
4 4

Câu 3.
ĩĩ n
I  2

a) /  = j  e Yosxdx+J Cữ^xdx = J  + K.
0 0

ĩĩ n K n1 ~ĩ ĩ_ í  "2

J  = ị eVosxdx=|e"‘d (sinx) = e’‘ sinx 2 - ịe " ‘ sinxdx=e^ + Ị e"‘d (cosx) 
0 0  0 “ “

■rr ĩ- ”2 ĩĩ f 2— r -  —2 -  e''cosxdx=e^ - l - 7 ;=> 2J = -1 <1̂  y = ^
0 0
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K n
2 T

ẢT = j  cos^xdx - 1 
0 0

1 + cos2x dx = — 
2

í
X + Ạsin Ix  

2

\ n
i  = -

K

Vậy /  = -1 n 
— “ —  H -----------.

2 4

b) (1 + (2 — =  8 +  i + (1 + 2i)z 2i{2 — =  8 + i + (1 + 2i)z

2(2ỉ +  l)z =  8 4" ỉ "|- (1 -|- 2ỉjz 44 (1 -|- 2ĩjz = 8 “h i
^ ^ _ l ± Ì _ ( 8 + j ) Ọ ^

442 =■

l + 2i 

10-15Ì

1̂  -  {2if 

2 - 3 i

Phần thực của z là ứ = 2, phần ảo của z là -3 và môđun của z là 

|z| =  ^2' + (-3 ) ' = VĨ3 .

Câu 4.

+ Trường họp 1: 1 khối có 3 học sinh và 2 khối còn lại mồi khối có 1 học sinh. 

Bước 1; chọn 1 khối có 3 học sinh có 3 cách.

Bước 2: trong khối đã chọn ta chọn 3 học sinh có C4 = 4 cách.

Bước 3: 2 khối còn lại mỗi khối có 4 cách chọn.

Suy ra có 3.4.4.4 = 192 cách.

+ Trường hợp 2: 2 khối có 2 học sinh và khối còn lại có 1 học sinh.

Bước 1: chọn 2 khối có 2 học sinh có C3 =  3 cách.

Bước 2: trong 2 khối đã chọn ta chọn 2 học sinh có C4 =  6 cách.

Bước 3: khối còn lại có 4 cách chọn.

Suy ra có 3.6.6.4 = 432 cách.

Vậy có 192 + 432 = 624 cách.
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Câu 5.
Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB 

và CD. Khi đó OM L AB \à O'N .
Giả sử I là giao điểm của MN và OO’.
Đặt R = OA và h = 0 0 ’. Khi đó:
A/OM vuông cân tại o nên:

-v/2 h yíĩ aOM = OI = —  lM ^ -  = — -  
2 2 2 2

E>

h - - — a. 
2

Ta có: = OA  ̂ = AM^ + M ơ' =
í

2)
a 4 ĩ ạ ' 3a' 

~ 4 8 ~ 8

V = 7 ĩR ^ h  =  ;r.
3a' a\Í2 2>yỊĨKâ  ,— , ^ -  = ------— ,và
8 2 16

c _ o5 =2;rRh=2;T.— ^  = — - — .
^ 2yíĩ 2 2

Câu 6. Vì M thuộc đường thẳng d nên M(a; 3a-5).

Mặt khác: AB = (-3;4) ^ A B  = 5,{AB) : = ^ « 4 j c  + 3>;-4 = 0x - \  _ y
^ " 4

<=>CD = (4;1) Cơ = ^/Ĩ7;(Cơ): —  = «  x-4>; + 17 = 0.

 ̂ |4a + 3 (3ứ -5 )-4 | |l3a-19l
Tính: h, ^  d {M , AB) =  ̂= ^

_ |« -4 (3 a -5 )  + 17| |3 7 -lla |
= ~ VĨ7 ~ ^ / Ĩ 7 ^ '

Diện tích 2 tam giác bằng nhau nên:

5 .|l3a-19 |_  V ĨT |37-lla | 
5 ~ VĨ7

-A B .h  = -C D K  
2 ^ 2  '
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13ứ-19 = 3 7 - l la  
13a-19 = l la -3 7

7a= —
3

a = -9.

Vậy trên đường thẳng d có 2 điểm: Ảf, ,M 2(-9;-32) thỏa mãn.

Câu 7. Gọi o là tâm của ABCD. Chọn hệ trục Oxyz như hình vẽ với

ĩõ
0(0;0;0), C ( ^ ; 0 ; 0 ) ,

B(0; - ^ ; 0 ) ,  S ( 0 ; 0 ; ^ )

(SO = yJSÂ  -OA^ = — ).
2

M, N, p lần lượt là trung 
điểm của các cạnh SA, SB và

CD=^M(---- — ;0;

ữV2 a^f6 a\Í2 ay/ĩ
NO- -  4 ; 4

Khi đố: MĨĨ = ;0 ),
4 4

— _^ứV2 aV2
^  t  ̂ ỉ ' ; r—)

MN.SP = —  -  ̂  + 0.(- = 0 .
16 16 2

M A 15P
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______ / T  / 7

Măt khác, ta lai có AM -  {-— ;0',-— ),
4 4

4 4 2 )

]^AM,AP^.AN = - a^Vó
8

1
AMNP AM ,AP]. AN

4 4

a^\Ỉ6
48

Câu 8. Điều kiên X > -  —,_y > -5,x>  ̂> 0.
4

Hệ đã cho tưoTig đương
3(4x + >”) -  2^j4xy = 16

4x + >̂ + 2yj4xy + 5(4x + >̂ ) + 25 = 26. 

Đặt M = 4x + V = 4xy thì hệ trở thành:

3m-2\/v=16 2yfv -3 u - l6

u+2-\lv+5u+25 =26 

— < m<26

<=>

<=> i

2\Jv+5u+25 =26-u 

'16

4v = 9u  ̂-  96u + 256 
4(v + 5m + 25) = 616- 52u +

< M < 26

4v = 9m̂  -  96« + 256 o  
m̂ -3 m-4 0  = 0

[« = 8 
1V = 16.

_ Í4x+V = 8 í x = l
Do đó <íí> s

[4xy = 16 [>' = 4.

Câu 9. Từ điều kiện đầu tiên suy ra

(x-y)^  -  4 (x -y )< 0< = > 0< x-y< 4(x?í:> ’).

Ta luôn có 4xy> -ị^x -yỴ  nên

F = (x -y ) '+ 4 x y -7 (x -y ) + - ^ > ( x - y f - ( x - y ) ' - 7 ( x - y )  + ̂ —.
x - y  x - y

Xét / ( t )  = t^ - t^ -7 t  + —trên (0;4].

180



Suy r a : / ’(í) = 3 í ' - 2 í - 7 - 4 ; / ' ( 0  = 0 ^ ^  = 2.

Tìm được min f { t )  = / ( 2 )  = - 8 .

Vậy min p  = —8 khi X = \',y -  -1 .

Đề số 22

1 4 2 'Câu 1. Cho hàm sô: y = — X + 2x , gọi đô thị của hàm sô là (C).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b) Tìm các giá tri của tham số m để phương trình -  —x'* + 2x  ̂-2/M +1 = 0
4

có 4 nghiệm phân biệt.
Câu 2.

a) Giải bất phương trình (4x^ -1 6x + 7  ̂log3 (x -  3) > 0;

b) Giải phương trình:

sin 2x (cos X + 3) -  2>/3cos^x -  3 V3cos2x + 8^73 cos X -  s inx )-3 V 3 = 0 . 

Câu 3.
ĩĩ

a) Tính tích phân /  = Ị dx;
{ cos X 
~6

b) Tìm môđun của số phức z biết rằng (1 -  2í Ị z + (4 -  5í) = 1 + 3/.

Câu 4. Tính tổng các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau đôi một được 
thành lập từ 6 chữ số 1,3, 4, 5, 7, 8.

Câu 5. Cho mặt cầu đường kính AB=2R. Gọi I là điểm trên AB sao cho 
AI = h. Một mặt phẳng vuông góc với AB tại I cắt mặt cầu theo đường ữòn (C).
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Tính thể tích khối nón đỉnh A và đáy là (C). Xác định vị trí điểm I để thể tích đó 
đạt giá trị lớn nhất.

Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường tròn cùng đi qua 
Ảf(l; 0) là(C|):x^ + -  2x -  2y + ỉ -  0, {C2)'.x^ + + 4 x-5  = 0. Viết

phưomg trình đường thẳng qua M  cắt hai đường tròn (C), (C ') lần lượt tại A, B 
sao cho MA= 2MB.

Câu 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, ABC -  BAD = 90°,

BA = BC = a, AD = 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, SA = ayỈ2 . Gọi H là 
hình chiếu vuông góc của A lên SB. Chứng minh tam giác SCD vuông và tính 
khoảng cách từ H đến mặt phang (SCD).

Câu 8. Giải phưomg trình: 2^3x + 1 + sVl — 5x - 8  = 0.

Câu 9. Cho các số thực a,b,c G [1;2].

(a + b)̂
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức p = c  + 4(ab + bc + ca)

Giải

Câu 1.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 

Tập xác định; D = M..

Đạo hàm: y' = —x  ̂+  4x.

Cho y' = 0 —x^ +  ềx =  0 <í=> x{—x^ +  4)
X =  0
x = ±2.

Hàm số đồng biến trên các khoảng (—CX); —2 ) , ( 0 ; 2 ) , nghịch biến trên các 
khoảng (—2;0),(2;+cx))

Hàm số đạt cực đại y^^ — 4 tại =  ± 2 ; đạt cực tiểu y ^  —0 tại X̂ J = 0 .

Giới hạn: lim y — —oo ; lim y — —OQ
I —>+00

182



Bảng biến thiên

X -oo —2 0 2 +00

y ' +  0 - 0 + 0 -

y —oo ’* 'o —oo
Giao điểm với trục hoành:

í/ =  0 <í=ỉ> — — a;^+ 2x^ =  0 4
a; =  0 

=  8

X  =  0

X  =  ± 2 a/ 2

Giao điểm với trục tung: cho X = 0 ỉ/ =  0 

* Đồ thị:

b) Số nghiệm của PT bằng số giao điểm của đồ thị (C) với đưòng thẳng 
y = 2w -1 . Đe phưong trình có 4 nghiệm phân biệt thì:

0 < 2m — !<4<:í>Ạ<ffí<Ậ.
2 2

Câu 2.

a) -  1 6a: + 7)log3 (x -  3) > 0

4x^ -  16x + 7 < 0 
log3( x - 3)<  0

«  :
4x^ -  16x + 7 >0
log3 ( x - 3 )  > 0
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Cí>

1 7
-^  <  X <  —
2 2
3 < X < 4 

_ 1 7
X <  — V X >  — 

2 2
X >  4

3 < X <

X > 4.

Nghiệm của BPT là 3 <x <  —, x>4 .

b) sin2x(cosx+3)-2-\/3cos^ x-3^/3.cos2x + 8(^/3cosx-sinx)-3^/3 =0 

«2smx.cos^x+6smx.cosx-2%/3.cos^x-6\/3cos^x+3V3+8(V3.cosx-smx)-3V3 =0 

-2  cos  ̂x( V3 cosx -  sinx) -  6. cosx(V3 cosx -  sinx) + 8( V5 cosx -  sinx) = 0

<=> (V3 cosx-sinx)(-2cos^ x - 6cosx + 8) = 0

tan X = \/3 

cosx = 1
cos X = -4  (v « )

>/3 cos X -  sin X = 0 

cos^ X + 3 cos X -  4 = 0
<=>

^  / _X -  —  +  K 7Ĩ , „
3 , k e Z

X  =  k l n ’

cosx 1Câu 3.a) Đặt u = ln(sin x)=^ du = dx;dv = — — dx ^  V = tanx
sinx cos X

=> /  = tanx.ln(sinx)

7t
ị cosx— — t anxdx 
* sinx

n

n  * sinx 
6 *

= V31n
v 2 y

— W ln ^ -x
V3 2

n
Ì _ V 3 ,  . 31n2 = In 3 —  
n  2

ln2 K
73 6 ’
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b) Ta có (l - 2 / )z  + (4 -5 ỉ) = l + 3í

(l -  2/) z = 1 + 3/ -  (4 -  5ỉ) o  (l -  2/)z = -3 + 8/ 

(-3 + 8ỉ)(l + 2ỉ)-3 + 8i _z = -----— <=> z = -
l - 2í ( l - 2 i ) ( l  + 2ỉ)

- 3 - 6 í  + 8ỉ + 16í" -19 + 2/ -19 2<=> z = ------- ;------------ ■O’ z -  — = ̂ — + —/.
r  + 2^

Do đó |z| = -19 2 , 
5 5

^-19V ( ì ^  _ f n+
V

Câu 4. Mỗi số ứng với chỉnh hợp chập 5 của 6 phần tử đã cho. Vậy có
Aị = 720 số.

Mồi một trong các chữ số đã cho có số lần xuất hiện ở hàng đcm vị là như
. 720nhau và l à ---- = 120.

6

Suy ra tổng các chữ số ở hàng đơn vị của 120 số đang xét là:

120(1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8) = 3360.

Đó cũng là tổng các chữ số ở hàng chục, trăm, nghìn,... nên tổng của 720 số 
đang xét là: 3360 (l+lO+lO^lOVlO^^+lO^) = 3360.(11111) = 37332960.

Câu 5, A
Gọi EF là 1 đường kính cua (C) ta có: lE.IP 

= lA.IB hay lE  ̂= lA.IB = h(2R-h). Gọi r là bán 
kính của (C) thì: r = lE = yJh(2R -  h ) .

Thể tích cần tính là:

v= E = -;T A -'A  = - ( 2/ỈA '- / í ') ,v ớ i0<h<2R

^ 3

»max h — —— hay AI
3 3
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Câu 6. Gọi d là đường thẳng qua M có véc tơ chỉ phương 

\x = \ + at
u = (a;ố)=>í/ :•

y ^ b t .

Đường tròn (C;): /| (l ;l), =  1. (C2): /2 (-2 ;0) ,7?2 = 3, suy ra: 

(C ,) : (A :- lf+ ( ,- l ) ’ =l,(Q):(A: + 2 f + / = 9 .

Nếu d cắt (Cj) tại A: => -  2bt = 0

t = 0 -^  M /
2b

a^+b^

Nếu d cắt (C2) tại B: => ịa^ +b^^t^ + 6at = 0

2ab 2h  ̂  ̂
V a^+b^ ’a^+b%

«>
t = O ^ M

t =
6a <^B 1-

a^+b^

Theo giả thiết; MA=2MB MA^ = AMB^ (*)

6a^ 6ab 
a^+b^ ~ a^+b^

Ta có :  ̂ 2ab ^
W + b ^

+ 2b^ = 4
^ 6a  ̂ V ^

+ 6ab
V a ^

\2

4b^
a^+b^

= 4. 36a^
a^+b^

=36«'

«>
b = -6a —> í /  : 6 x  +  y -  6 =  0 

b -  6a d : 6x -  y  -  6 = 0.

Câu 7. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz như hình vẽ, với A = 0(0;0;0), 5(a;0;0), 

D(0;2«;0), C(«;«;0), S(0;0;a42).

Khi đó sc = (a;a;-ayÍ2),CD = (-a;a;0) SC.CD = 0 ^  sc ± C D , hay 

tam giác SCD vuông tại c.
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Mặt khác {SCD) có VTPT là [5C,CĐ] = (ữ^V2;a'V2;2a^)

(5CD); 1 .(x -  a) + 1 a) + 72.(z -  0) = 0 

hay (SCD): x + y + \Ị2z -  2ứ = 0.

Đường thẳng SB có phương trình tham số là

/ / e =>//(a  + t;0;-V 20 .

AH LSB < ^  = 0 <=> t = .
3

2a «72V ậ y / / ( y ; 0 ; ^ ) .

Từ đó suy ra khoảng cách từ //đến (SCD) là 

2a 2a

x = a + t 
y = 0 

z  = -yÍ2t.

diH,(SCD))^
H-------2a

3 33 3 _ a
71 + 1 + 2 ~ 3■
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Câu 8. Điều kiện: JC < —.
5

Đặt u = ̂ 3jc+1, V = -<j\-5x > 0.

<=> ^  ^ Ẳ/3x + l = —2 <» X = -3(v = 4 > 0

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là X = -3.
Câu 9, p được viết lại dưới dạng tương đương là

c + 4c(a + b) + 4ab c + 4c(a + b) + (a + b)

Do a,b,c G [1;2] nên a + b ^ o ,  nên chia từ và mẫu của M cho (ư + ta được:

M = 1
r c f  c. \  t^+ 4t + i

với t -

+ 4 c
\a  + b J\ ữ  -\-b  J

Với a,b,c € [1;2] t s 

Xét hàm số / (t) =

Ta có f '{ t )

+ 1
a + b

T '

1
+4t + l 

- 2(t + 2)

trên
1

(t' +4t + l)' 

f '  (t) nghịch biến frên

< 0, V t e 

1 .

-;1

Do đó V t < l = > f ( t ) > f ( l )  = - .
6

Đẳng thức xảy ra khi t = 1 <=> (a; b; c) = (1; 1; 2).

Vậy Min p = — khi ia\b;c) = (1;1;2).
6
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Đề số 23

Câu 1. Cho hàm số:>' = 3x-x^

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết hệ số góc của tiếp tuyến 
bằng -3.

Câu 2. Giải phương trình:

a) logg5(0;̂  +  5) +  2 \og^{x +  5) =  0;

b) 2(tanx -  sinx) + 3(cotx -  cosx) + 5 = 0.

Vĩ
dx2

Câu 3. a) Tính tích phân /  = ị
1 xa/ i —jc‘

b) Giải phương trình: (z  ̂ -  z)(z + 3)(z + 2) = 10, z 6 c.
Câu 4. Giải phương ữình: + 3Cl +7CI+... + (2" - l)c; = 3̂ " -2" -6480.

Câu 5, Cho hình nón tròn xoay đỉnh s, đáy là hình ữòn tâm o. Trên đường

tròn đó lấy một điểm A cố định và một điểm M di động. Biết AOM -  a  , góc tạo 
bởi hai mặt phang (SAM) và (OAM) có số đo bằng p và khoảng cách từ o đến 
(SAM) bằng a. Tính thể tích khối nón theo a, a, p.

2 2’ X yCâu 6. Trong măt phăng Oxy cho (E) có phương trình: —  + —  = 1. Chứng
9 4

minh rằng với mọi điểm M thuộc (E) ta đều có 2 < OM < 3. Tìm các điểm M 
thuộc (E) nhìn đoạn FiF2 dưới một góc 60°.

Câu 7. Cho lăng trụ đứng ABCA'B'C' có đáy ABC vuông, AB = BC = a,

cạnh bên AA' = a y í ĩ . Gọi M  là trung điểm của BC. Tính theo a thể tích của khối 
lăng trụ đã cho và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, B'C.

Câu 8. Giải bất phương trình: Vx  ̂+91 > yỊx-2  + x̂
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Câu 9. Cho các số dưong X, y, z thỏa mãn: X + y + z < 3. Tìm giá trị lớn nhất 

của biểu thức: A = Vl + X^ + + Vl + Ẑ  + 2^Vx +^|ỹ + V zỊ.

Giải

Câu 1.
a) TXĐ: D=R

Ta có y’ = —3x^ + 3 = 0 <:í>
x = - l  
x = l.

Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-co;-l) và (l;+oo);

Hàm số đồng biến frên

ycĐ= 2 tại X = 1; ycT = - 2 tại X = -1.

x - » + o o  X ->-<JO

Bảng biến thiên

Đồ thị

X -  00 -1 1 +  00

y' - 0 + 0 -

y +  00

^  -2

2

-00
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b) Ta có y’ = -3x^ + 3 = -3 <íí>
X = - 4 Ĩ  

X = V2 .

Với x = -yỈ2 thì y = - 4 ĩ  có M Ị-^/2;-^/2jtiếp tuyến tại M là: 

y = -3 Ịx + \/2 j - V 2 Cí> y = -3x-4V 2.

Với X = V2 thì y = 4 ĩ  có N^V2;V2 j tiếp tuyến tại N là: 

y = -3 Ịx -^ /2  j + >/2 «> y = -3x + 4\/2 .

Câu 2.
a) logo5(x  ̂ +  5) + 21og2(x +  5) =  0 (*)

Điều kiện;
x" +  5 > 0 
x +  5 > 0

,2

« ^ x +  5>0<4>x > —5.

Khi đó, +  5) +  2 log2(a; +  5) =  0

log^.,(x^ +  5) +  2 log2(a: +  5) =  0 

<í=> - lo g 2(a;" +  5) + log2(2; + 5)" =  0 
log2(a; +  5)̂  = log2(a;̂  + 5)
{x “h 5) — X T 5 

^  -\- IQx +  25 = + 5
lOx =  —20 X = —2(tm).

Vậy, phưcmg trình có nghiệm duy nhất: X = —2.

b) Điều kiện x ^ k n

Phương trình đã cho tương đương với: 
2(tanx + 1 -  sinx) + 3(cotx + 1 -  cosx) = 0

» 2 smx + l - s i nx  
V cosx y

+ cosx
vSinx

+1 -  cosx =  0
7

2(sinx + cosx-cosx.sinx) 3Ísinx + cosx-cosx.sinx)
 ̂+ ---------------  ̂= 0

cosx sin X
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Cí> — (cosx + sinx-cosx.sinx) = 0. 
cosx sin X J

2 3 -3Xét ——— I— -— = 0 tan X = —  = tan a  <=> X = a  + IkTĩ.
cosx sin X 2

Xét: sinx + cosx -  sinx.cosx = 0. Đặt t = sinx + cosx với t G 

Khi đó phương trình trở thành:

= 0 » t ^ - 2 t - l  = 0<»t  = I -V2 ;  t = l + V2(loại).

-^/2;^/2 '

t ' - l
2

Suy ra:

yÍ2icos X ----- -
4

= 1- V 2 cos
/  7Ĩ̂

V \

Vậy phương trình có 3 nghiệm.

Câu 3.

= — = cosp <=> X =  — ±  p + Ik27ĩ. 
Ĵ2 4

a) Đặt t = => = 1 => Itdt -  - Ix d x ■
dx _ tdt

dx
X

tdt tdt
\ - e  t ^ - \

- 1 s  s  1Đôi cận: x = - ^ t  = — ;x = —  ^ t  = ~ -  
2 2 2 2

4 '  -1 { l - <  2
2 2

t + 1
1- t

s , r
= l l n

22 ^
7 + 4 /̂3

V

b) PT o  z(z + 2)(z-l)(z  + 3) = 10<=> (z  ̂+ 2z)(z^ + 2z -3) = 10. 

Đặt t = ẑ  + 2 z . Khi đó phương trình trở thành -  3t -10 = 0

<=> t = -2 
t = 5 '

z = - l ± i  
z = —1 ± Vó.

Vậy phương trình có các nghiệm; z = - l ± V 6 ;z = - l ± / .
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Câu 4. Điều kiện: ne  N*.

Xét (ì + x)” = Ơ+Ơ.x  + C\x^+C\x^+... + C".x".

Vớix = 2tacó; 3" =c„“+ 2C>4C„'+8C„'+... + 2"C; (1)

V ớ ix = ltac ó : 2’' =Cl + C\+Cl+Cl+... + Cl (2)

Lấy (1) -  (2) ta được; c \ + 2Cl + 7 C > ... + (2" - 1)c; = 3” -  2"

2" -  6480 y" -  3" -  6480 = 0

Góc tạo bởi hai (Q

P T «  3” -2" =3 
Câu 5.
Gọi I là trung điểm AM.
ASAM cân nên SI ±  AM.
AOAM cân nên OI ±  AM.
{{OAM) ^ 0 1 , 0 1  L A M  _
\ { S A M )^S I ,S I  L A M

mặt phẳng (SAM) và (OAM) bằng SIO = p.

M A I OI và M A I SO 
^ M A L  {SOI) ^  {SAM) L {SOI)

Và {SAM)[){SOI) = OI.

Kẻ OH1  SI ỡ / / 1  {SAM) ^ d { 0 ,  {SAM)) ^ O H ^ a .  

AOHI,H = 90" -->■01 =
sin p  sin Ị3

3" =81c^rt = 4.

s

LOMI,J = 9(ý OM = OI
a a , „ cos -  cos^ .sin« 
2 2

R

SO = OItan/? =
COSyổ

V = - . SO.n.OM^ 
3
nn a  na^
3 C ữ % B  2 ■ 1 n  "I ■ 2 a  o  2.^  cos sin p  3 sin pcoSyơcos —

' h\'.

I 1
i I \

' 1- 
o

H
A

M
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2 2

Câu 6. Giả sử M(xo;_yQ)£(£■)=>— + —  = 1 (l)
9 4

2

Tacó: i ỉ > 2 ỉ « i  + i ỉ > i ỉ  + iỉ-  
4 9 9 4 9 9

^  1 > Ẻ I É .  ^  9 > (9A/2 => OM < 3 . (1)9

2 2 2 2 2 2^  Xn Xn Xn VẮ -̂ n >̂0Tương tự: + + ̂
9 4 9 4 4 4

^  1 < i ± 2 Ỉ  «  > 4 ^  ƠM ̂  > 4 ^  ỠM > 2

Tóm lại với mọi M thuộc (E) ta luôn có: 2 < OM < 3 .

To = 0 , ^ 0 =  ± 3  

_^o=0>To=±2
Dấu đẳng thức:

Ta có: MFj = ?> + -— Xq,MF^ = 3 —— Xq

MF,MF^ = 3 + -— X s -Xn
y V y

= ^ - - 4 -9 ®

Theo hệ thức hàm số cosin ta có;

«  {F̂ F̂  f  = MF,  ̂+ MF̂  ̂-  2MF,MF^cos60° ^{MF,+ MF  ̂Ỹ - 3MF^MF^

C5>M  - 6 - 3 3 + 4~5 \r

V
3 - ——X

J \

= 36-3
J

9 - Í F — 9 +—XỈ

4Ỉ655 33<=> 20 = 9 + — Xg <=> Xg =  ::í>  Xg =  ±  ^

y ỉ = |( 9 - J t ỉ )  = -
339

V 5
4'3

To=±
4V3

Như vậy: có 4 điểm thỏa mãn.
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Câu 7. Từ giả thiết ta có tam giác 
đáy ABC vuông cân tại B, kết hợp với 
tính chất của lăng trụ đứng, ta chọn hệ 
trục Oxyz như hình vẽ, với
B = 0(0;0;0), C(a;0;0), A(0;a;0),
B’(0;0;aV2).

Dễ thấy

V .BA.BC) -  .
A B C . Ẩ B C  2 2

Bây giờ ta tính khoảng cách giữa
AM và B’C.

M là trung điểm của BC => AT(—;0;0) => AM = (—;-a;0).

Mặtặt khác, B'C = (ư;0;-aV2) ^  [v4M,5’c ]  =

0^42 
2

2^4Ĩ
4 Ĩ

AM,B'C .AC ^  ^ /7
Lai có AC = {a--a-,Q) ^

|^ M ,5 'C j  a 4 l  7

Câu 8. Điều kiện X > 2. Phương trình đã cho tương đương với: 

ỊVx'+ 9 1 -1 oỊ - ( n/x - 2 - 1 ) - ( x' - 9 ) > 0

X -9 x -3 -(x + 3)(x-3)>0
Vx^+91+10 V x -2 + l

c » (x -3 ) í  . --------- ------------ (x + 3)
W x'+ 91+ 10  V x-2  + 1

>0 (*)

Ta có x + 3 -(x + 3)-
Vx- 2  +1

< 0 với mọi X > 2.
Vx'+91+10 

Do đó (*)<=> X < 3.
Từ đó suy ra nghiệm của bất phương trình là: 2 < X < 3.
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Câu 9. Áp dụng các BĐT; 

a + b < .^2(ã^"+b^; a + b + c < ^3^a^ +b^ +c^) 

(được suy ra từ bất đẳng thức Bunhiacôpski).

Ta có: Vl + < ^ 2(1+ x  ̂+ 2x) = V2 (x + 1);

V l + y ^ + V ^ < ^ ( l  + ŷ  + 2y )= V 2 (y+ 1);

Vl + +^Ỉ2z < yỊ2ịì + z  ̂+2zj = \/2 (z + 1);

^lx+yỊỹ + ̂ Iz< ^3(x + y + z).

Lại có:

A= Vl + x̂  + Ạ  + y^ +VĨ + ẑ  + ̂ Ịĩx. + yịĩỹ + ylĩĩ. + ^ 2 -V2 jỊ\/x +yịỹ + y/z^

^ A < V 2 (x  + y + z + 3) + ị2-yj2^yỊĨ(

=> A < 6 + 3V2 (do X + y + z < 3).
Dấu “=” xảy rakhivàchỉkhix = y = z= l.

Vậy maxA = 6 + 3V2 đạt được khi X = y = z = 1.

0

Đề số 24

Câu 1. Cho hàm số y = -  X.

a) Khảo sát sự biến thiên và đồ thị (C) của hàm số.
b) Dựa và đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình: x̂  -  X 

Câu 2. Giải phương trình

a) = 0 ;

(l-2sinx)cosx 
(l + 2sinx)(l-sinx)

m.
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Câu 3.
e

a) Tính tích phân /  = j
ỉ

+ ljlnx  + 2x  ̂+1
d x .

2 + x\nx

b) Cho Z], Z2 là các nghiệm phức của phưcmg trình 2z^ -  4z +11 = 0. Tính 

giá trị của biểu thức
( z ị  + Z 2 )

Câu 4. Tổ I có 6 nam và 7 nữ, tổ II có 8 nam và 4 nữ. Đe lập một đoàn đại 
biếu, lớp trưởng chọn ngẫu nhiên từ mỗi tổ hai người. Tính xác suất sao cho 
đoàn đại biêu gôm toàn nam hoặc toàn nữ.

Câu 5. Cho hình nón đỉnh s có độ dài đường sinh là 1, bán kính đường tròn 
đáy là r. Gọi I là tâm mặt cầu nội tiếp hình nón (mặt cầu bên trong hình nón, tiếp 
xúc với tất cả các đường sinh và đường ữòn đáy của nón gọi là mặt cầu nội tiếp 
hình nón). Tính theo r, 1 diện tích mặt cầu tâm I. Giả sử độ dài đưòng sinh của 
nón không đổi. Với điều kiện nào của bán kính đáy thì diện tích mặt cầu tâm I 
đạt giá trị lớn nhất?

Câu 6. Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai đưòng tròn có phương trình 

[C]):x^ + - 4 y - 5  = 0 và (C2) : x ^ - 6 j c  + 8>' + 16 = 0. Lập phương trình

tiếp tuyến chung của (Cị ) và (C2).

Câu 7, Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. 
Gọi E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA, M là trung điểm của AE, 
N là trung điểm của BC. Chứng minh MN vuông góc với BD và tính (theo a) 
khoảng cách giữa hai đưòng thắng MN và AC.

[x J 2 y  -  yV3x +1 = 2(x -  y)
Câu 8. Giải hệ phương trình: < ( x e R , y e R )

\ i x ^ + 2 y ^ - 5 x y  + X - y - Q

Câu 9. Cho X, y, z là 3 số thực dương thoả mãn x̂  + ŷ  + ẑ  = 2.

2 2 2 x ^ + y '+ z '
Chứng minh: . , + , + - r - ^  < ------ -------- + 3.

x̂  +y^ ŷ  +z^ ẑ  + x̂ 2 xyz
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Giải

Câu 1.

a) Tập xác định: D=R. 

Ta có y’=3x^-1 = 0<:í>
X = —s

x=-^3

Hàm số đồng biến trên các khoảng
V

vầ - ;+ o o

nghịch biến trên khoảng
3 ’ 3

U' _ 2V3Hàm sô đạt cực tiêu tại X  = ; ycT = ---- —̂

A  ,  A  ^  _  2V3đạt cực đại tại x = —^ ; ycĐ = —̂
3 9 ■

Giới hạn: lim y  = -Q O ; lim y  = + 00.X— jĉ +oo

Bảng biến thiên:
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Đồ thị

b) Nếu
m<--2V3

m  >

9
i S

PT có 1 nghiệm duy nhất.

' 2  / ĨNeu m = ±—̂  PT có 2 nghiệm (1 đơn, 1 kép).

Neu me

Câu 2.

2^3 _2yỈ3 
9 ’ 9

: PT có 3 nghiệm phân biệt.

a) Điều kiện xác định của phương trình: x e R  . Với điều kiện đó, ta có:

-  5.3^^"' = 0

7.2^^' = 14.2^ = 2.9*
3

o
2 j

42 42
= —  X = logg —

5 52

42
Vậy X = logọ —  là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho. 

2 ^
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b) Điều kiện:
sinx ^ —

2 «
s inx ^  1

1

n  , -
X ^  -  —  +  k 27ĩ  

6
7;r , - _

X ^  —  +  k 2 ĩ ĩ  
6

71 , -
X ^  —  +  k 2 7 ỉ .

2

(l-2sinx)cosx /- 
Khi đó: = V3

(1 + 2sinx)(l -sinx)

<=> cosx-sin2x=V3 (l-sinx+2sinx-2sin^x) 

<:í> sin 2x +  V3cos2x =  \/3 sin X -  cos X

<=> sin 2x + — = sin ^ 7 ĩ^  
X ------l  3 ; l  6 J

<=>

7 Ĩ  ^  1 >~s _2x + —= JC---- vklTĩ
3 6

_ /r ^ 1 ^lx-\--— = n-x-\- — -\-k2n 
3 6

Cí>

7 t  , -
X =  ——  +  k 2 7 ĩ  

2
5k , 2;r x = —- + X — . 
18 3

' ' ' • 1 < ^  _ 7>TĨ LTlĐôi chiêu điêu kiện ta có PT có 2 nghiệm là: X = ----- Vk27i, X  ------ vk — .
Sĩĩ , 2tĩ

18

Câu 3.

ị í x  + lì ln x  + 2x +1 f ra) /  = [ ---------- dx = í x^dx +•Ị 2 + x ln x ' •; •;
l + lnx

2 + xlnx
-dx.

v 3 y

e

j  x^dx -  
1

[ f ^^^ '^^^"^^=(ln|2 + xlnx|)r =^ln(e + 2 )-ln 2  = l n ^ ^ .
•Ị2 + xlnx \ 2 + xlnx  ̂  ̂  ̂ 2

\7'' 1 ^+2 Vậy /  = ------ + ln
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3V2 . 3a/2
b) Giải PT đã cho ta được các nghiệm: Zị = l -----—i,Z2 = 1 + —-—i.

Suy ra 12] H 2̂ Ị= J f  +
_ y ỉ n

Do đó

2 ,

n
4

Zị+Z2 - 2

(̂ 1 +^2)
Câu 4. Gọi: A là biến cố: “Đoàn đại biểu được chọn gồm toàn nam hoặc 

toàn nữ”,
B là biến cố: “Đoàn đại biểu được chọn gồm toàn nam”, 
c  là biển cố: “Đoàn đại biểu được chọn gồm toàn nữ”.
Tacó: 5 n C  = 0 ,A  = B u  c.
Suy ra; P(A) = P(B) + P(C)
Chọn 2 người từ tổ I, có C|̂3 cách.

Chọn 2 người từ tổ II, có c 2̂ cách.

Từ đó không gian mẫu gồm: Cĵ 3. c ,2 =5148 (phần tử).

n(B)= c l c ị  =420. 

n(C) = c^.cl = 126.

546Vậy P(A) 420 126■ + - 0,106.
5148 5148 5148

Câu 5.

+) Gọi là bán kính mặt cầu nội tiếp 
nón, và cũng là bán kính đưòng tròn nội tiếp 
tam giác SAB.

Ta có:

ŜAB = P̂ C = ơ  + )̂-^C ^  ^ S M .A B

1 2 ^r  .2r

2(/ + r)
/-

7 + r

201



+) Scầu = 4;rr c = 4;rr —^  = 47T
2 ỉ - r  -r^

— -  =  4 n ----------------

l + r l + r

+)Đặt: yir)--
ỉ r ^ - r '

l+r
,0<r<ỉ;

. -2r(r^ + r l - ỉ^ )  _ „ ^y \ r )  = -----^ ^  = 0 «
ự + rý

- V s - l ,  , .r - — -— ỉ (loại)

r =

2
V s - l /

+) BBT:

r 0
s - , ,

2
ỉ

y’(r) + 0 -

y(r)

_ V s - I ,
+) Ta có max Scầu đạt <=> y(r) đạt max <=> r -  —^ ' .

Câu 6. Ta có:

( C ,) :x ^ + (y - 2 f  = 9 ^ / , ( 0 ;2 ) , / ỉ ,  =3,

(Q ):(x -3 )^ + (y  + 4 )^= 9= ^/2(3 ;-4),i? ,= 3 .

- Nhận xé t: /,/2 = V9 + 36 == \/45)3 + 3 = 6=> (C|)không cắt (C2).

- Gọi d: ax+by+c =0 (a “ 0) là tiếp tuyến chung, thế thì:

d{l„d) = R„d{l^,d) = R,

= 3 ( 1)
yja^ +b^ \2b + c\ _ \3a-4b + c\

|3 a -4 ò  + c| _ +b^ +b^

yỊa^ +b^
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<íí> \lb + c| = ị3a -  4è + c| <=>
3a -  4b + c = 2b + c
3a -  4b + c = -2b -  c

Mặt khác tìr (1): (2ố + c)  ̂= 9 ^ « ^ < = >

- Trường họp: a =2b thay vào (1):

{2b + c f  = 9 (4 b ^+ b ^)^4 \b ^ -4 b c -c^  =0. 

= 4 c'+ 4 1 c' =45c'

2c-3y[5c

a = 2b
3a-2b + 2c = 0.

b = -

b =

41
(2 + 3V5)c

41

Do đó ta có hai đường thẳng cần tìm:

2 (2 - 375) (2-3^/5)
d,: -x + -

d, :

41 41

2(2 + 37 5 ) (2 + 37 5 )

41
- x  +  -

41

y + l = 0 « 2 ( 2 - 3 7 5 ) x  + (2 -3 7 5 )y  + 41 = 0 

y + l = 0«^2(2  + 375)x + (2 + 375)y + 41 = 0

-Trường hợp: c = —— thay vào (1):

2b + 2b-3a

= 3 « |2 ố - a |  = 2 7 a '+ ồ '
7 7 7 ^

o { 2 b - a f  =4a^ +4b^ <ĩ^3a^ +4ab = ồ

Cí>

( 3  = 0 
-4ba = •

a = 0,c = ố

-  -3Aa = ^ — ,c = 3b. 
3

Vậy có 2 đường thẳng : í/3: y +1 = 0, í/4 : 4x -  3y -  9 = 0.
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Câu 7. Gọi o  là tâm của đáy ABCD.

Vì hình chóp đã cho là hình chóp đều nên so _L (ABCD).
Ta chọn hệ trục Oxyz với o là gốc tọa độ, tia OC = tia Ox, tia OD = tia Oy, 

tia os = tia Oz.

Khi đó ta có: 0(0;0;0), A ( - - ^  ;0;0), C ( ^ ;0 ; 0 ) ,

B ( 0 ; - ^ ; 0 ) ,  D(0; ^ ; 0 ) ,

Setia Oz=>5'(0;0;x) (x > 0).

E đối xứng với D qua trung điểm của SA

^  ADSE là hình bình hành => E{-
2 2

M là trung điêm của AE=> M(--- —̂;----- ^ )

N là trung điểm của BC=Í> _̂ _ữyỈ2 ^  .0.— ^
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Mặt khác BD = (0; a V2; 0) ^  MN.BD = Q ^ M N  LBD  .

__ _ ___ ____ _ p :
Lại có AC = {a42-,ừ,0)^\MN,AC] = {ừ,^^^-,Q).

Mà AN = (— — ;---- — ;;0)

\ m N , A C \ a n \ ^  ^ ỈA
■ (̂MTV, ̂ C) = ^  ^

|[MA^,yíC]| a x ^  4

Câu 8. ĐK:
X > - -

3 Từ PT thứ 2 ta có
y > 0

x = y
2 j = 3x +1

+) Với X = y thay vào thứ nhất ta có Xy/ĩx -  xVSx + l = 0

X = 0 (tm) 

yíĩx -yị3x + l = 0
x = 0 = y 
X  = -1 (loại)

+) Với 2y = 3x +1 thay vào PT thứ 2 có x + 1 = x + l

tìm được X  = 1 ^  y = 2 (tm).

Vậy HPT có nghiệm là; (0 ;0), (1;2).

Câu 9. Vì x̂  + ŷ  + = 2 nên: 2 . 2 . 2
x̂  + ŷ  ŷ  + + x̂

_ x̂  + y" + ẑ  x" + ŷ  + x" + y" + z" 
x̂  + ŷ  ŷ  + ẑ  ẑ  + x̂

2 2z X+
x̂  + ŷ  ŷ  + ẑ  x  ̂ +

+ 3.

Ta có x̂  + ŷ  > 2xy
x̂  +y^

<
2xy
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Tương tự

Vậy

2 , _2 y + z

+

<
2yz’

<
2xz

+ ŷ  ŷ  +
+

x̂  +z^

_2 2 2

+ 3 < ^  + ^  +
2xy 2yz 2xz

<»
2 2

x̂  + ŷ  ŷ  + ẑ z" +x"
x̂  + ŷ  + ẑ  - .___< ---- ----------+ 3, đpcm.

2xyz

Đề số 25

Câu 1. Cho hàm số y = x^-3x^+ím : (1).

a) Khảo sát sự biến thiên và vể đồ thị của hàm số khi m = 0.
b) Với giá trị nào của m đồ thị hàm số (1) có các điểm cực đại và điểm cực 

tiểu đối xứng với nhau qua đưòng thẳng d: jc -2 y -5  = 0.

4x + 3
Câu 2. a) Giải bất phương trình log3 -—2— r~̂— r  ^ Oi

X +  |x - 5|

b) Giải phương trình sinx+cosxsin2x+V3cos3x=2(cos4x+sin^x).

Câu 3.

a) Tính tích phân sau; /  = f ( +1)—í ừ ;

b) Trong mặt phẳng tọa độ, tìm tập họp điểm biểu diễn các số phức z thỏa 

mãn các điều kiện: |z - ỉ j=  z - 2 - 3 i  . Trong các số phức thỏa mãn điều kiện 

trên, tìm số phức có mô đun nhỏ nhất.
Câu 4. Xét dãy số gồm 7 chữ số, mỗi số được chọn từ các chữ số 0, 1,2,...., 

8, 9 thoả mãn các tính chất sau: Chữ số ở vị trí thứ 3 là số chẵn. Chữ số ở vị trí 
cuối cùng không chia hết cho 5. Các chữ số ở vị trí thứ 4, thứ 5 và thứ 6 đôi một 
khác nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu số tự nhiên như vậy? Giải thích.
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Câu 5. Cho hình nón đỉnh s, đường cao so = h, bán kính đáy bằng R. Điểm 
M e SO là tâm đường tròn (C), OM = X. Tính thể tích khối nón có đỉnh s và đáy 
là (C). Tìm X để thể tích này lớn nhất.

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho tam giác ABC có A(2;\), 5(1;-2), 
trọng tâm G của tam giác nằm trên đưòng thẳng X +  y  -  2 =  0 . Tìm tọa độ đỉnh

' ' 27c biêt diện tích tam giác ABC băng — .

Câu 7. Cho hình chóp 5.ABC có SC = CA = AB = ữV2, S C I (ABC), tam 
giác ABC vuông tại A. Các điểm M, N lần lượt di động trên tia AS và CB sao 
cho AM = CN = t (0 < t < 2a).

a) Tính độ dài đoạn MN theo a và t. Tìm t sao cho MN ngắn nhất;
b) Khi đoạn MN ngắn nhất, chứng minh MN là đường vuông góc chung của 

BC và SA.
Câu 8. Tìm m để phưcmg trình sau có nghiệm duy nhất:

x/ 2x^ + mx  = 3 -  X .

Câu 9. Chứng minh rằng;
a + b

iy ã (3 ãT ^  + .^b^SbT^ 2
> — với a, b là các số dưoug.

Giải

Câu 1. a) Với m = 0 ta có hàm số y  — — 3x^.

Tập xác định: R.
Chiều biến thiên

y ' = 3x^ -  6x; y ' = 0 <» 3x^ -  6x = 0 «> 
X > 2

X = 0 
X = 2.

y'>0<í:>
X < 0

;y '< 0c í> 0< x< 2 .

Vậy, hàm số đồng biến trên các khoảng (-O0;0) và (2;+ oo); hàm số nghịch 
biến trên khoảng (0; 2).

207



Hàm số đạt cực đại tại X = 0 và ycĐ = 0. 

Hàm số đạt cực tiểu tại X = 2 và ycT == -4.

lim y  = lim (x  ̂-3x^ ) = lim
X->+co '  '' X->-KC

lim y  = lim ( -  3x^) = lim
x—>-00 Jt—>^o > ' X—>-oo

(
1 - -

V
c <\
1 -- 

V

=  +co;

= —00.

Hàm số có cực đại, cực tiểu <tí> y ’= 0 có hai nghiệm phân biệt 

c^A '  =9-3m >0cí>m <3.

Ta có: y =
^

- X - —

3 3
1— m — 2 
3

1x + — m. 
3

208



Tại các điểm cực trị thì y = 0 ,  do đó tọa độ các điểm cực trị thỏa mãn

phương trinh: y = -m-2 x + — m. 
3

Như vậy đưòng thắng A đi qua các điểm cực trị có phương trinh

-m — 2 _ 1 X , 2x + ~m nên A có hệ sô góc kị = —m~2.

d; x - 2 y - 5  = 0 <=>y = — JC => d có hệ số góc
2 2 2 2

Đe hai điểm cực trị đối xứng qua d thì ta phải có d -L A

=> kịk2 = -1 -m -2 = -1 -w> m = 0.

Với m = 0 thì đồ thị có hai điểm cực trị là (0; 0) và (2; -4), nên trung điểm 
của chúng là 1(1; -2). Ta thấy I e d, do đó hai điểm cực trị đối xứng với nhau 
qua d.

Vậy m = 0 thỏa mãn.

-4x1 + 3 |x^-4x| + 3
Câu 2. a) logj ^ >  0 <=> —r-i—r > 1

x̂  + |x-5| X + x - 5

<=>

x< 0
• x̂  -  4x + 3 1>0

<

. x̂  -  x + 5 
0 < x < 4

« —X H" 4x + 3 -1 > 0
«

. x ^ -x  + 5 
4 < x < 5
x̂  -  4x + 3 1>0

«

. x̂  -  x + 5 
X > 5

x̂  -4 x  + 3 1>0
<

. x̂  + X -  5

x< 0
-3 x -2 >0

x̂  -  X + 5 
0 < x < 4  
-2x^ + 5 x -2

x̂  -  X + 5 
4 < x < 5  
-3 x -2

>0
<=>

X - x  + 5 
X > 5
x̂  -5x  + 8 
x̂  + X -  5

>0

x < - -

- < x < 2
2
X > 5.

>0
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sin3x+sinx /r  ̂  ̂  ̂ 3sinx-sin3x<íí> sinx+-------------+ V3cos3x=2cos4x+------ -------
2 2

Cí> 3 s inx + sin 3x + 2\/3cos3x=4cos4x+3sinx-sin3x

1 /̂3<» 2sin3x + 2v3cos3x=4cos4x — sin3x + ̂ cos3x=cos4x
2 2

b) sinx+cosxsin2x+V3cos3x=2(cos4x+sin^x)

c:> cos4x=cos

Câu 3.

'3 x + ^ '
V 6y

4x = 3x + —+ Ả:2;r 
6

4x = -3x -  — -\-kl7ĩ 
6

Cí>
X -  —  + k 2 7 ĩ

6

X  =
n  k l T ĩ—— H---——
42 7

(ả: e z).

a) J= fÍ!í— = p + lnx r = 2 - ln 2  (Với u =lnx+l).
“ M -Ị X

b) Đặt z = X + yi; trong đó X, y € R

|z - i| =  I z  - 2 - 3i| <=> |x + (y - l)i| =  |(x - 2) -  (y + 3)i|

* < ^ x -2 y -3  = 0< »  Tập họp điểm M(x; y) biểu diễn số phức z là đưòng 
thẳng có phưcmg trình X - 2y-3 = 0 (A)

* |z| nhỏ nhất <=> I OM I nhỏ nhất

<=> M là hình chiếu của điểm 0(0; 0) trên (A)

M(
5 5

3 6. 
5 's * '

Câu 4. Xét dãy số (ai, 32, 33, a4, ãỉ, ã6, a?) thỏa mãn yêu cầu của đề bài. 

Vì 33 chẵn nên có 5 cách chọn (0, 2, 4, 6, 8).

Vì ay không chia hết cho 5 nên có 8 cách chọn (trừ 0,5).

Vì 34 as, 36 đôi một khác nhau nên có AịQ cách chọn.

Vì ai, a2 tùy ý nên mỗi số có 10 cách chọn.

Vậy có 5.8. ^ 10.10.10 = 2880000 dãy số thỏa mãn đầu bài.
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Câu 5.

, S M  R h - x  _ R '  o' _ R ,, .T a c ó - ;^  = ^< = > ------= ^<=>/? =—{ h -x ) .
SO R h R h

Thể tích khối nón:

'^ = -7 ĩR'\SM  = - K ^ { h - x f . x  = - n ~ { x ^ - 2 h x ^ + h ^ x ) .  
3  3

V = - ; r ^ [ 3 x '- 4 /zx + / / ' Ị v ’ = 0.

<=>

3

■^=A

X  =  h
x= h (loại).

' hDựa vào bảng biên thiên ta có: V Max <=> X = y

Câu 6. Ta có: M là trung điếm

/ ; \

/ : \
(C) M
/ - ị -

o

Ta có: AB = (-l;-3)phưofng trình đưòng thăng AB:

x -2  y-1 -  ̂ ^------= ------ <=>3x-v-5 = 0.
1 3

Do đó khoảng cách từ c đến AB là h[c, AB) = ̂—-J= — .̂

„  ' 1 / X 1 /— l3 a -ố -5 | |3 ữ -ố -5 |
Từ giả thiết: [ C , A B ) ^ - M .J----7 = ^  -  J ^  = 13,5

2 2 VlO 2
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<=> |3a -  ố -  5| = 27 <» 

Kết hợp với (1) ta có:

[a + ỏ = 4 
l3ứ-ồ = 32

<=>
[a + ồ - 4  
|3ữ -6  = -22

3 a -ồ -5  = 27 
3 a -ố - 5  = -27

<=>
ĩ a - b  = 32 
3 a - b ^ - 2 2 .

b = -5 
a = 9 

17
ố  =  -

a = ■

C ,(9;-5),Q 9 17^ 
2 ’  2

9
2

Có 2 điểm thỏa mãn bài toán là c, (9 ;-5),C

Câu 7. ATỉận xét; tại vị trí điểm 
A hoặc điểm c  ta nhận thấy đã có 
một cặp cạnh vuông góc (AB _L AC, 
CSICA, CSICB) nhưng chưa đạt 
đủ điều kiện cần thiết là phải có ba 
cạnh đôi một vuông góc cùng xuất 
phát từ một đỉnh, do đó ta dựng 
đường thằng qua A và vuông góc với 
(ABC) (đường thẳng này song song 
với SC).

Khi đó, chọn hệ trục Oxyz như 
hình vẽ, với;

v4 = ỡ(0;0;0), B{ayÍ2 ;0;0),

C(0; ayÍ2 ;0), 5(0; a 4 ĩ ; a ^ 2 ).
a). Tính độ dài đoạn MN theo a và t.
Tìm t sao cho MN ngắn nhất.
Theo giả thiết M thuộc tia AS và AM = t

9 17^ 
2 ’  2

AM-^ —  AS 
2a

tyỉỉ
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Tưong tự, N  thuộc tia CB và CN = t

=> Õv = —  Õ  ^  7V(— ; ữ^/2 - ;  0).
2a 2 2

Vậy ta có MN = ị — + {a^ã -  tyỈ2f + — = ^2a^-4at  + 3t  ̂ .

, MN = yl2a^-4at + 3t  ̂ = Ậ y / 3 t - ~ ỹ + —  > ^ , dấu đẳngHơn nữa

2athức xảy ra khi t = —  (thỏa 0 < t < 2a).

ayÍ6 2aVây M N - - —— <=> / = ^  .min ^  2

b) Khi đoạn MN ngắn nhất, chứng minh MN là đường vuông góc chung của 
BC và SA.

. , . . , 1  , 2a , a^/2 a 4 2 . 2a^/2Khi MN ngăn nhât, ta có t = —  nên M(0; -—), V(—— ——;0)

_ T 7^ _ .a V 2 ayỈ2 a\Ỉ2
3 3 3

Mặt khác AS = {0;ayỈ2',ayỈ2),CB = (aV2;-ữV2;0)

=> ÃĨN.ÃS = ÃĨN.CB = 0 ^ M N  1  AS,MN 1  CB 

hay MN là đường vuông góc chung của SA và BC.

Câu 8. Phương trình v 2x^ + mx = 3 — X có nghiệm duy nhất 

í2x^ + wx = 9 + -  6x
x<3

có nghiệm duy nhất.

Xét x̂  + 6x -  9 = -mx (1)
+ Ta thấy X = 0 không phải là nghiệm.

, , , .   ̂ x^+ 6x-9+ Với X (!)<=> ------ —------= - m .
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Xét hàm số: f(x) = -- ^—-  trên ( - 00 ; 3] \ {0} có f (x) = ^ 0 Vx 0.
X X

+ X = 3 => f(3) = 6 , có nghiệm duy nhất khi -  m > 6  < »m < -6 .
Câu 9. Chứng minh rằng:

 ̂^  > — với a, b là các số dương.
yja{3a + b) +ijb(3b + a) 2

J  ________ a + b________ ^ ________ 2(a + b)________
yja[3a + b) + ̂ b(3b + a) ^4a(3a + b) + .^4b(3b + a)

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho các số dương ta được:

( 2)

(3)

Từ (2) và (3) suy ra: yj4a[3a + b) + .^4b(3b + a) < 4a + 4b (4)

a + b 2(a + b) ITừ (l) và (4) suy ra: —p = = = - —, > ----- —— = —.
.Jã(3ã^r^  + ̂ b[3b + a) 4a + 4b 2

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = b.

(l )

Đề số 26

Câu 1 . Cho hàm số y = x‘' -4x^+ 3.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị {‘̂ )của  hàm số đã cho.

b) Biện luận theo tham số k số nghiệm của phương trình:

x" - 4 x '  +3 = 3 \

Câu 2. Giải phương trình:

a) log5 (9"'" + 49) -  log5 (3"-̂  + 1) = 2;
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b) cos2x = Vs sin 2jc + V2 (sinx+ cosx).

r x'Câu 3. a) Tính: I = \ ^  
ị x  -

+3x
X -5x^ + 6

-dx:

b) Giải phương trình ( ẩn z) trên tập số phức:
y i - z j

=  1.

Câu 4. Tìm hệ số của x  ̂ trong khai triển Newtơn của biểu thức:

= +

Câu 5. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD, có cạnh AB = a^Ị3

và các cạnh còn lại đều bằng a.
2 2’ X yCâu 6. Trong măt phăng Oxy cho (E) có phương trình: —  + —  = 1. Chứng

9 4
minh OM  ̂+ MF|.MF2 là một số không đổi với Fi, p2 là hai tiêu điểm của (E) và 
M e (E). Tìm các điểm M thuộc (E) thỏa MFi = 2.MF2 với Fi, p2 là hai tiêu 
điểm của (E).

Câu 7. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy là a. Gọi M, 
N là trung điểm SB, SC. Tính theo a diện tích AAMN, biết (AMN) vuông góc 
với (SBC).

Câu 8. Giải BPT x ' -  4 < 2xVx" + 2 x -3  .

Câu 9. Cho các số khác không a, b, c. Tính giá trị của biểu thức:

■ X . X x '+ y '+ z '  x ' y ' z 'Biêt X, y, z thoả mãn điêu kiện: ^ ^  = ^  + - ^  +
a" + b" + c" 2 •

Giải

Câu 1. a) Tập xác định D = R.

Chiều biến thiên; y' -  4x  ̂-  8x = 4x(x^ -  2 j => y' = 0 <»
x==0

X =  + V 2 .
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HS đồng biến trên ( -y ị ĩ  ;0) và ( yịĩ  ; + 00).

HS nghịch biến trên ( -  00; -V2 ) và (0; s Ị Ĩ ). 

lim (x '* - 4 x ^  + 3 ) =  + 00.
X->±00 V '

ycĐ = y(0) = 3; ycT = y (± V2 ) = -l.
Bảng biến thiên

b) Đồ thị hàm số

y = ịx'^- 4x^ + 3| gồm phần

nằm phía trên Ox và đối xứng của 
phần nằm phía dưới Ox qua Ox của 
đồ thị (Q; y = 3* là đường thẳng 
song song với Ox. Từ đó ta có kết 
quả:

* 3* < 1 Ả: < 0 : phưcmg
trình có 8 nghiệm,

* 3* = 1 <=> Ả: = 0 : phưong trình có 6 nghiệm,

* !<3*^<3<:í>0<Ả:<l: phưong trình có 4 nghiệm,

* 3* = 3 <=> Ả: = 1: phưcmg trình có 3 nghiệm,

* 3* > 3 <=> Ả: > 1: phưcmg trình có 2 nghiệm.

Câu 2. Giải phưong trình:

a) Ta có logị ị9"~̂  + 4 9 ) -  logị (3 "̂̂  + 1) = 2

<» log5(9'^”̂ +49) = 2 + log5(3*'^+l)
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^  1 0 g 5 ( 9 ’' - '  +  4 9 ) =  lo g 5 [ 2 5 ( 3 " " '  +  1 )

9 ^ -2 + 4 9  =  2 5 ( 3 " - '+ 1 )

^  9 " - ' - 2 5 . 3 " - '+ 2 4  =  0 

3"“ '  =  1 hoặc 3 " - ' =  2 4 .

V ớ i 3 " - ' =  l< : í > x - 2  =  0 < = > x  =  2;

V ớ i 3 " - ' =  24  «  X =  2 +  lo g 3 24.

V ậ y  phưcmg tr in h  có  ha i n g h iệ m  phân  b iệ t X =  2 ;x  =  2 +  lo g 3 2 4 . 

b ) cos 2 x  =  V 3  s in  I x  + y / ĩ  (s  in x + c o s x )  <:í> cos2 x -a/ 3 s in  2 x  =  2 s in x+ —
V 4y

1  ̂ ^  ^  ̂ 7t '̂  ̂7Ĩ '' r ;t3— cos2x-—— sin 2x = sin x + — <íí> sin —-2 x = sin x + —
2 2 l 4 ; l6  j l  4 j

<=>

^  rK ^  1 ^---- 2x = x + — Vk2n
6 4
7 1 .  I t ĩ  . .---- 2x = ------ X +  k l K
6 4

Cí>

7Ĩ , 2tĩ 
X = ----------\-k—

36 3

X =  — —  +  k2tĩ
12

{ k e Z ) .

Câu 3.

a)Tacó: I  = ----- dx^ =1.] -------------- ,
2 J ( x ' - 2 ) ( x ' - 3 )  2 j ( x ' - 2 ) ( x ' - 3 )

_ _ 1 _ |  í / x '  S r T  1 1 ^

x' -  2 + 5

1 r dx^ ^
2 •; x ' -  3 2 u  x ' -  3 x ' -  2 y

= —In |x ' -  3I
2 I '

b) ĐK: z ^ i .  

z + i

5 5,+ —In 
4 2

x ' -3
x ' - 2

5 1 , 22 5, 308
= - In — + ^ l n ^ ^  

4 2 13 2 299

Đặt w ■■
I -  z

ta có phưcmg trình: vv' = 1 <:í> (vv- l)(w' + w + 1) = 0
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w =1
+ w + 1 = 0

w = 1

w =

w =

-l + i /̂3 

- l- iV 3

z + iVới w = 1 => —  = 1 <=> z = 0.
1 - Z

Với w = - l  + iVs z + i - l  + iV3 _  _  /T----——  => —— = ——-—  <» (1 + iv3)z = -v3  - 3i <=> z = -v3.
2 i - z  2

Với w = — = ^ ( 1 - Ì a/3)z = V 3-3 ì ^ z = V .̂
2 i - z  2

Vậy phương trình có ba nghiệm z = 0; z = Vs và z = -V ^.

Câu 4. Ta có: p  = [l + (1 -  x)]' = ị  (1 -  x ý  .
t=0

Mà ( i - x ) * = X c ; ( - i ) 'x '.
(=0

Để ứng với X* ta có: 2Ả: + / = 8;0 < / < Ả: < 8 0 < Ả: < 4.

Xét lần lượt các giá trị của k suy ra k = 3 hoặc k = 4 thoả mãn.

Do vậy hệ số của X* là: a = CỊCli-lý + c ;c^(-l)“ = 238.

Câu 5.
Gọi /  là trung đểm cạnh CD.

(ơt)rí>Ị
A I I C D
B I I C D  ,AI = BI = ^  = AB ( 1 )

=> {ABI) là mp trung trực cạnh CD.

Gọi M  là giao điểm của B I  với mặt cầu { s )  

ngoại tiếp tứ diện ABCD.
Đường tròn lớn của (5') là đưòng tròn {ABM).
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Mặt phẳng {BCD) cắt [ s )  theo đưòng tròn (BCD) qua M, hon nữa BM là 
đường kính.

^ B M  = —
sin 60 V3

(1) => M 57đều ẤBM = 60 \̂

AM = ^AB^+BM^ -lAB.BMcose t í '  = a j —
V12

R = AM _ aVĨ3 13VĨ3
2 sin 60

V = - 7 iR^ = - ^
3 162

Câu 6. +) (E) có trục dài 2a=6, trục ngắn: 2b=4, 

c' = 9 -4  = 5 «  c = Vs => Fi (-VS;0),F2 (V5;0).

Gọi M { x ^ - , y ^ ) & { E ) ^ ^  + ̂  = \{*)

Theo công thức bán kính qua tiêu:

MF .̂MF  ̂= 3 + s
3 - —— X, = 9 - - x l

Vậy: ỠM' + MF^MF  ̂= x l + y ị + 9 - - x ị

= 9 + ̂  + y ị= 9  + 4 

+) Như (*) Nếu MF̂  = 2MF^ «  3 + — Xq = 2

7 2  2 A
^  + i i

9 4
= 9 + 4 = 13

^53 - -— X,

Vsxn = 3 <íí> x„ = .
V5
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Từ(*): y l = ụ 9 - x ị )  = ^ Í 9 - - Ìl  5]
16
5

=̂ >̂ 0 = ± ^ ^ ^ 1
_3_ _
V s’ /̂5

 ̂ ( 3 4,M,
^/5’ /̂5

Câu 7. Gọi o là hình chiếu của s trên (ABC), ta suy ra o là trọng tâm 
AABC. Gọi I là trung điểm của BC, ta có:

AI =  — BC = ^  =» OA =  OI =
6

Trong mp(ABC), ta vẽ tia Oy vuông 
góc với OA. Đặt SO = h, chọn hệ trục tọa 
độ như hình vẽ ta được:

0(0; 0; 0), S(0; 0; h), A aV3 ;0 ;0

I

B

a^/3
6

;0 ;0

aVS a 
'~ 6 ~ ’ 2 ’ ^

a^/3
• -  0 

6 ’  2 ’

M aV3 a hì aV3. a h
1 2  ’ 4 ’ 2 J 1 2  ’ 4 ’ 2j

n(AMN) =  AM, AN
ah 5â  x/3
T ’ ’ 24

r---» ---► 1 a^Vãì
n(SBC) = SB, sc — ah; 0 ;

6V /

(AMN) ±  (SBC) n(AMN).n(SBC) =  0

ÃM, ÃN^  ĥ  = 5a^
12 ''AAMN

1
2

^VĨÕ
16
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Câu 8. Điều kiện X < -3 hoặc X >  1.

Đặt t = Vx  ̂+ 2x -3 ,(/ > o) => x̂  - 2 x  + 3.

BPT đã cho trở thành -2x t  ~ 2 x - \ <  0 <íí> (í+ l ) ( t - 2 x - l )  < 0

<=> ỊVx^ + 2x-3  + ljỊVx^ + 2 x -3  - 2 x - l j  < 0 

<:í> Vx  ̂+ 2x-3  -  2x -1 < 0 <=> >/x̂  + 2x-3  < 2x +1

2x +1 > 0
\2^ | ( 2 x  + l f  > x '+ 2 x - 3 ^

x > - -  1
2 C í> x> --.

3x^+2x + 4> 0  ^

Ket hợp với điều kiện suy ra BPT có nghiệm X >  1. 

Câu 9. Từ giả thiết suy ra:
í  ^ 2  2 í  2 2 ^ í  2 2 ^X X

-Ị- y y + z z
[ a ' a '+ b '+ c 'J a ' + b ' + c 'J u * a ' + b ' + c 'J

<=> X ị l  1 ^ +v^ r 1 1 ^
+z^

ta ' a '+ b '+ c 'J ^b' a '+b '+c'^ ^c' a '+b '+c'y

Do 1 1
> 0

_Ị_

’ ¥
1

a- a"+ b"+ c^  b" a "+ b "+ c"  
Nên từ (*) suy ra X = y = z = 0, do đó M = 0.

>0: ^  -
a" + b ' + c'

= 0 (*)

>0

Đề số 27

Câu 1. Cho hàm sổ y = /(x ) 2 x - l  
x + 2

có đồ thị ( C).

a) Khảo sát sự biến thiến và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số đã cho.
b) Viết phưong trình tiếp tuyến với đồ thị ( C ), biết tiếp tuyến song song với 

đưòng thẳng d có phương trình y = 5x.
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Câu 2. a) Giải bất phưong trình 2 '̂' ' + 2̂ "̂   ̂  ̂ > 2’ + 2̂  -  2̂
b) Giải phương trình:

........................................... ( ^   ̂  ̂ p; f  f  F)4sinxsin —+ x sin —- X  +4v3cosxcos X + -— cos x + ̂ — =V2.'' 7T ''  ̂7Ĩ  ̂ /7 I tt'' (—+ x sin — - X + 4V3cosx cos x + ̂— cos x + —l3 [ 3 j l  3 j
4

Câu 3. a) Tính tích phân; I  = Ị
0

cos2x -dx.
(1 + sin 2x).cos(x -  —) 

4

25
b) Giải phương trình nghiệm phức: z + —  = 8 -

z
6/ .

Câu 4. Từ một tổ gồm 6 bạn nam và 5 bạn nữ, chọn ngẫu nhiên 5 bạn xếp 
vào bàn đầu theo những thứ tự khác nhau. Tính xác suất sao cho trong cách xếp 
trên có đúng 3 bạn nam.

Câu 5. Cho hình trụ có đáy là đường tròn tâm o và O’, tứ giác ABCD là 
hình vuông nội tiếp trong đưòng tròn tâm o bán kính R. AA’, BB’ là các đường 
sinh của khối trụ. Biết góc của mặt phắng (A’B”CD) và đáy hình trụ bằng 60°, 
tính thể tích khối trụ.

Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình:
x̂  + ŷ  -2x -6y + 6 = 0.

Viết phương trình đường thẳng đi qua M(2 ; 4) cắt đưòng tròn (C) tại 2 điểm 
A, B sao cho M là trung điểm đoạn AB. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) sao 
cho tiếp tuyến ấy song song với đường thẳng có phương trình: 2x + 2y -  7 = 0.

Câu 7. Cho hình chóp SABC, các cạnh đều có độ dài bằng 1, o là tâm của 
AABC. I là trung điểm của so. H là chân đường vuông góc hạ từ I xuống cạnh 
SB. Mặt phẳng (BIC) cắt SA tại M. Tìm tỉ lệ thể tích của tứ diện SBCM, tứ diện 
SABC. Chứng minh IH đi qua trọng tâm G của ASAC.

ựx + ỹ  + y Ịx -y  = 2yfỹ(\)

\íx + yịĩỹ = 3(2)

Câu 9. Cho X và y là hai số thỏa mãn đồng thời: X > 0, y > 0, 2x + 3y < 6 
và 2x + y < 4.

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức K = X ̂  - 2x -  y.

Câu 8. Giải hệ phương trình: (x, ye R).
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Giải

a) Khảo sát sự biến thiến và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 
TXĐ: D= ]R\{-2} 

lim y = 2 , lim y  = 2 = >TCN y= 2.
X->+00 x-^-ôo

lim y = - 00, lim y = +00 => TCĐ x = -2.

Ta có y ' = ■ > 0,V x^-2  .
{x + 2 f

Hàm số đồng biến trên khoảng ( —00 ;-2) và (-2; +00). 
Hàm số không có cực trị.
Bảng biến thiên

X —00 2 +00
y’ + +

» +00 . 2
y

2 —00

Đồ thị

b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C), biết tiếp tuyến song song với 
đường thẳng d có phương trình y = 5x.

5 9
Ta có f  (xo) = 5 0 ---- J = 5 <:í> x^o+4xo+3=0 <=> Xo =-1; xo=-3.

+ 2)
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+ Với Xo =-l => yo= 3, f  (xo) = 5.
Phương trình tiếp tuyến là y= 5(x+l)+3 hay y = 5x+8. 
+ Với xo= -3 , yo = 7, f  (xo) = 5.
Phương trình tiếp tuyến là y= 5(x+3)+7 hay y =5x+22. 
Câu 2.

a) 2'^"‘+22 x - i  , ^ 2 x - 3 _ 2 2 x -5  > 2 ’--^+2^-^-2^”  ̂ < » - .2 ^ '^ +  — - — > 2 ’ + 2 ^ - 2 ^
8 32

C^2 3x 16 + 4-1
32

b) 4 sin X sin 

o  2 sin X

>19.2^ <í> 2̂ " > 19.2'2'. g
■ = 2 3x > 8 —̂ X > —. 

19. 3

n ( 7t A Pĩ r  2;r^  ̂ 4;r^
—+ x sin — - X + 4V3cosx.cos x + — cos X +  - —l 3  ; l3 l  3 J l  3 j

cos2x-cos 22T
T

■2V3(+ 2V3COSX cos(2x + 2;r) + cos
V J y

= /̂2

<=>

2sinxcos2x+2sinx.—+ 2\/3cosx.cos2x-2\/3cosx.— = V2 
2 2

sin 3x -  s inx+sinx + V3 (cos3 x+cosx) - V3cosx = V2

sin 3x + \/3cos3x=V2 <» 4  sin 3x+ ^  cos3x= cos
2 2 2

3x- ;r = cos-n

n k in
X  =  —  +  ■

36 3
n k ln

X =  -  — H-------—
36 3

(Ả:eZ).

Câu 3.
ĨI ^

. r (cosx-sinx)(cosx + sinx) , rrr (cosx-sinx)
a) Ta có /  = — ------------- -— dx = V2 ^

i í  ■ , \2 1 \ '(s in x  + cosx)0 (sinx + cosx) .^=(cosx + sinx) >
V2

Đặt t = sinx + c o sx ^ í/ t  = (cosx-sinx)íử ;

x = 0=>t = l;x = — =>t = 4Ĩ- 
4

dx.
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/  = V 2 f ậ  = - ^
•Ị t t

= V2-1.

b) Giả sử z = a +bi vớ i; a,b e R và a, b không đồng thời bằng 0.

Khiđóz = a -ò i;  — = —ỉ— = —— 
z a + bi a + b

, , , -  25 „ 25(a-bi) _Khi đó phương trình z + —  = S-6i<:^a-bi- \---- — r-  ̂= 8 -6 /
z a +b

+ 6 '+25) = 8 (ư '+ 6 ')  (1) 

[6 (a '+ 6 '+ 2 5 ) = 6 (a '+ 6 ')  (2)

Lấy (1) chia (2) theo vế ta có b = —a thế vào (1)
4

Ta có a = 0 hoặc a = 4. Với a = 0 => b = 0 (loại).

Với a = 4 => b = 3.

Ta có số phức z = 4 + 3i.

Câu 4. Mỗi một sự sắp xếp chỗ ngồi cho 5 bạn là một chỉnh họp chập 5 của 
11 bạn.

Vậy không gian mẫu Q gồm (phần từ).

Kí hiệu A là biến cố: “Trong cách xếp trên có đúng 3 bạn nam”

Đe tính n(A) ta lí luận như nhau:

Chọn 3 nam từ 6 nam, có Cg cách.

Chọn 2 nữ từ 5 nữ, có Cị cách.

xếp 5 bạn đã chọn vào bàn đầu theo những thứ tự khác nhau, có 5! cách.

Từ đó theo quy tắc nhân ta có: n(A) = Cg . .5!

Vì sự lựa chọn và sự sắp xếp là ngẫu nhiên nên các kết quả đồng khả năng. 

ứ  5!
Do đó: P(A)=  ̂ «0,433.

Ả,,
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Câu 5.
Ta có: A'A Ấ (A B C D )^  A'D  có hình chiếu 

trên (ABCD) là AD.
Do B CIA D  ^ B C 1 A ’D 

Ị{A'B'CD)f]{ABCD) = BC 
■ \ a 'D cz{A'B'CD)\BC^{ABCD)

^  (CÃ^CD)-, {ABCDỲị = Ấ ^ A  = 60"

A OAD vuông cân nên AD = OA\íĩ -  Ryíĩ.
Gọi h là chiều cao của hình trụ.

AADA’ có h = AA’=AD.tan60‘’= /ỉVó.

Thể tích khối trụ là V = TĩR^h = ĩĩR^.Ryíô = TĩR^ylỏ (đvtt).

Câu 6 .+ H C ): (jc -l) '+ (> ’- 3 ) ' = 4= > /(l;3 ),/ỉ = 2.

Gọi A(x;y) thuộc (C) suy ra (x-l)^  +(y-3)^ = 4(1)

B đối xứng với A qua M suy ra B(4-x;8-y).

Đe đảm bảo yêu cầu bài toán thì B thuộc (C): (3 -x )^+ (5 -y )^  = 4 (2).

'( x - l ) ^ + ( y - 3 f  =4 

, ( 3 - ự + ( 5 - y ) ^ = 4

-2 x -6 y  + 6 = 0 (3)

A'

J A

Từ (1) và (2) ta có hệ:

l x '+ / - 6 x - 1 0 y  + 30 = 0(4)

Lấy (3)-(4) ta có phưcmg trinh: 4x+4y-24=0, hay: x+y-6=0. Đó chính là 
đường thẳng cần tìm.

+) Gọi d' là đường thẳng // với d nên nó có dạng: 2x+2y+m=0 (*). Đe d' là 
tiếp tuyến của (C) thì:

, . |2 + 6 + /mỊ I I Ị—
h{l,d')='-----y ^  = 2 « |m  + 8| = 4V2:

v8
m = 4V 2-8 

w = -4V 2-8.
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Câu 7. a) Chọn hệ trục Oxyz sao cho o  là gốc tọa độ. AeOx, s eOz, 
BC//Oy

Tọa độ các điểm:

3 6 2 6 2 3 6

Ta có: 5C = (0;1;0);7c = r BC,ĩc'\ =

=> Phưomg trình mặt phẳng (IBC) là:

- ^ ( x - 0 )  + 0 (y -0 ) + ̂ ( z - Ậ  = 0 
6 6 6

Hay: \ j2 x - z  + ̂ ^  = 0 mà ta lại có:
6

_  / ĩ  /Ã _
SẨ = ( ^ ; 0 ; - ^ ) ^  SA HusA (1;0;- 4 Ĩ ) .

sPhưong trình đường thẳng SA: X = —  + t\ y  = 0; z  = - \ Ỉ2 t .

+ Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ:

X =  - — +  t
3 (1)

y = 0 (2)

y = - 4 ĩ t  (3)

-^/2x + z - — = 0(4) 
6

Thay (1) (2) (3) vào (4) có:

^  X =  ; y  =  0;z =  M(— ;0;-—) ;
12 4 12 4

__ . / ĩ  /Ã ^  __ .
= (— ;0 ;-— ) =>SA = ASM 

12 12

M nằm trên đoan SA và = — => -  i.
SA 4 4
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b) Do G là trọng tâm của AASC => SG đi qua trung điểm N của AC 
=> GI c  (SNB) => GI và SB đồng phẳng (1)

Ta lại có tọa độ G (

SB =

18’6 ’ 9

V3. l .-V ó "
6 ’ 2 ’ 3

18 6 18 

GÌSB = Q ^ G I  LSB  (2)

Từ (1) và (2) => ơ /  LSB  = H
Mặt khác HI vuông góc SB tại H nên G, H, I thẳng hàng. Hay IH đi qua 

trọng tâm G của tam giác SAC.

Câu 8. ĐK: x + y > 0 , x - y > 0 ,  y>0.

PT(1) 2x + 2̂ JĈ  -  = 4 y ^  ^ 2 y - x

| 2̂>’- x > 0  (3) 
[5 /= 4 x y  (4)

Từ PT(4) Cí> y = 0 hoặc 5y = 4x.
Với y = 0 thế vào PT(2) ta có X = 9 {Không thỏa mãn đk (3)}. 

Với 5y = 4x thế vào PT(2) ta có Vx + 2-v/x = 3 <=> X = 1.
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2 2 -Câu 9. T ừ 2 x + 3 y < 6  = > y <  2 - —x = > - y > ^ x - 2
3 3

k- = 2 T 2 T , 2x 2 2 22 -22K = x  - 2 x - y  > x - 2 x + —- - 2  = (x — ) ----- > ------- ,
3 3 9 9

-22 2 14Suy ra; min K = —— khi X =  — ; y = — .
9 3 9

Ta có: 2x  ̂+xy <4x (x>0)

^ x ^ - 2 x - y <  - —  - ŷ  
2

■y(x + 2)
<0.

Suy ra: max K = 0 khi J ^  ̂ hoặc I ^ ^
x = 0 ' X = 2.

Đề số 28

Câu 1. Cho hàm số -  3x^ -  mx + 2 có đồ thị là (Cm).

a) Kliảo sát sự biến thiên* và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 9.

b) Tìm m để (Cm) có các điểm cực đại, cực tiểu và đường thẳng đi qua các 
điểm cực đại, cực tiểu song song với đường thẳng d: y = -4x + 3 .

Câu 2. Giải phương trình

a) 2.9^“' -  15.75^+ 100.5^^ = 0;4 x

(
b) 5 sinx+ cos3x+sin3x 

l + 2sin 2x
= 3 + cos2x .

Câu 3.

K
2 sin

a) Tính tích phân I = í ------
ị  2 sin
4

x+-K

2sinxcosx-3
•dx.
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b) Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện |z + l + 2/| = 1, tìm số phức z có 

modun nhỏ nhất.
Câu 4. Từ bảy chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể thành lập được bao nhiêu số 

chẵn, mỗi số có năm chữ số khác nhau.
Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, 

SA = ayfĩ  và SA vuông góc với mặt phẳng đáy, gọi M là trung điểm của SD. 
Tính theo a thể tích khối tứ diện SAMC và côsin của góc giữa hai đường thẳng 
SB, AC.

Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy cho ầABC  có A(2;l). Đường cao qua đỉnh 
B có phưcmg trình X -  3y -  7 = 0. Đường trung tuyến qua đỉnh c  có phương 
trình: X + y +1 =0. Xác định tọa độ B và C. Tính diện tích AÃBC.

Câu 7. Cho hình lăng trụ ABC A B C có đáy là tam giác đều cạnh a. AA| = 2a 
và vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi D là trung điểm của BB ;̂ M di động 

trên cạnh AA . Tìm giá trị lóm nhất, nhỏ nhất của diện tích AMC|D.

Câu 8. Giải phương trình sau : 2x^ + 5 x - l  = 7y/x^ - l .  

Câu 9. Chứng minh rằng nếu:

^x^ + ^ / x ^  + = a thì ẳ/?? + ị f /  = ^ .

Giải

Câu 1. a) Với m = 9 ta có hàm số y = -  3x  ̂-  9x + 2 .

Tập xác định: E 
Chiều biến thiên

y ' = 3x  ̂-  6x -  9; y ' = 0 <:5> 3x  ̂-  6x -  9 = 0 <:í>

X > 3

X = 3.

y'>0<=>
X < -1

;y '<0c í> - l<x <3 .

Hàm số đồng biến trên các khoảng (-00; -1 ) và (3;+ 00); 
Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1;3).
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Hàm số đạt cực đại tại X = -1 và ycĐ = 7. 
Hàm số đạt cực tiểu tại X = 3 và ycT = -25. 
lim y -  +oo; lim y = -00

x -> - t - c c  x - > - o c

Bảng biến thiên
.00 -1 + 00

+
+ 00

.00 -25
Đồ thị

b) Ta có: y ' = 3x  ̂-6 x  -  m .

Hàm số có cực đại và cực tiểu
y '  =  3x^ - 6 x - m  =  0 có 2 nghiệm phân biệt X , ;

A ’ =  9 + 3w > 0 »  w  > - 3  ( * )

Gọi hai điểm cực trị là A[x{,yịỴ,Bịx2',y2) ■

Thực hiện phép chia y cho y' ta được:

1 1
T'v3 3,

T, =

2m
+ 2 x +

V 3 ) V 3 j

( 2m Í t
— X +

l  3 J 1 l  3 j
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í f
X. + 2-—

l  3 j L
K 3 jy2 = y{x2) = - \

=> Phương trình đưòng thẳng đi qua 2 điểm cực trị là d:

f  2"ỉ —  + 2 JC + Í 2 - - Ìl  3 j 3 j

Đường thẳng đi qua các điểm cực trị song song với d: = -4x  + 3

^ 2 m
- +  2

V
= -4

2 -  —
o m -  2 (thỏamãn).

V
^  3

J

Câu 2. a) Ta có 2.3^^^“^̂ -  = 0 .

Đặt a = 3^“' và ố = . Khi đó, có thể viết phương trình đó dưới dạng

2a^ -  9ab + 4b^ = 0 <=> (a -4b ) (2a -b )  - 0 

'a = 4ồ
b «

<3 = —
2

3X -1 ^  4  52X+1

2.3'^"  ̂ = (2)

Giải các phương ưình (1) và (2) có tất cả 2 nghiệm là:

log3 60 . _
X, = và X2 = -

l o g 3 25
l o g 5

25 ■

b) 5 sinx+
cos3x+sin3x 
1 + 2 sin 2x

1

= 3 + cos2x(l).

Điều kiện; sin 2 x ^ - ^  (*) 
2

Phương trình (a) trở thành:

o 5
s inx+2sinx.sin2x+cos3x+sin3x 

1 + 2 sin 2x
= 3 + cos2x
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5 s inx+cosx-cos3x+cos3x+sin3x 
l + 2sin 2x y

= 3 + cos2x.

Ta có
, sinx+cosx+sin3x _ (sinx+sin3x) + cosx

l + 2sin2x l + 2sin2x

cosx.
_ 2 sin 2x.cosx+cosx cosx (1 +2sin2x) 

l + 2sin2x l + 2sin2x

Cho nên (1) »  5 cos X = 2 + 2 cos  ̂X

2 12 cos X -  5 cos X + 2 = 0 «  cosx= — hoặc cosx=2 (vô nghiệm). 

11 7TVậy: cosx = — ^  X = ± —+ ấ:2;t .
2 3

Kiểm tra điều kiện x - ± ^ - \ - k l K  thỏa mãn.
3

TCVậy phương trình có hai nghiệm: X =: + — + k ln  .

Câu 3.

TT

a) 1= 1
n

sin x + "
V 4,

2sinxcosx-3
1 ị sin X + cos X

(sinx-cosx)^ + 2
4

dx.

Đặt t = sinx -  cosx =>dt = (cosx + sinx)dx.

Đổi cận: x = — ^ t  = 0 ; x = ^ ^ t = l .
4 2

T _  1 r 1 .4I =  1= -r- dt.
V2 J t ' + 2

Đặt t = V2 tanu ^  dt = V2 (l + tan  ̂u)du ; < u < —.
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I í
-ã.V2Íl + tan^u) 1

^  ^du = - - u
V2 0 2tan^u + 2 2

arctan-̂  Ị \
. = -^arctan^:^ .
” 2 V2

o

b) Gọi z = X + yi, M(x; y) là điểm biểu 

diễn số phức z.

|z + l + 2 / | - l c ^ ( x  + l f + ( y + 2)^=1.

Đường tròn (C): (x + 1)^+(y+ 2)  ̂= 1 

có tâm (-l;-2)

Đường thẳng OI có phương trình y = 2x.

Số phức z thỏa mãn điều kiện và có môdun nhỏ nhất khi và chỉ khi điểm 

biểu diễn nó thuộc (C) và gần gốc tọa độ o  nhất, đó chính là một trong hai giao 

điểm của đường thẳng OI và (C).

Khi đó tọa độ của nó thỏa mãn hệ;

[y = 2x
l(x + l)̂  +(y + 2)  ̂=1

<=> <
= - l -

=  - 2 -

s
_2_’
T s

X = -1 +

y'' : - 2 . ị .

1 2Chọn z = -1 + + / ( - 2  + — ị = ) .

V5 V5

Câu 4. Chữ số hàng đơn vị là 0 có 1.6.5.4.3 = số.

Chữ số hàng đơn vị là 2 hoặc 4 hoặc 6 có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị, 5 

cách chọn chữ số hàng vạn (khác 0). Vậy có 3.5.5.4.3 =3.5.y4j số.

Tất cả có + 3.5.A5 =1260 số.
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Câu 5. * Tính thể tích của khối tứ 
diện SAMC:

+ Gọi V, Vi, V2 lần lưọft là thể tích 
của khối tứ diện SAMC, khối chóp 
S.ACD, M.ACD, ta có: V = Vi - V2

+ SA _L (ABCD) nên SA là chiều cao 
của khối chóp S.ACD.

I
3

VậyV, = -&4.5,cz,

a'= -.ayÍ3.-AD.DC =
3 2 6

Gọi H là trung điểm của AD thì MH//SA nên

1 /3
MH 1  (ABCD) và MH = = a — ;

2 2

1 „ }_ V3 J_ a^^|3
V2 = -.a-

2 ' 2
AD.DC =

12

_  ữ'V3 «'^/3_a'^/3Vậy V = — -̂-------^
6 12 12

* Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng SB, AC:
Ta có: MO là đường trung bình của tam giác SBD nên:

MO = -  SB = ~ylSA^ + AD^ =-yj3a^+a^ = a và MO//SB nên góc giữa SB

và AC là góc giữa OM và AC

O A = -^ C  = - ^  ; AM = ylAH^+MH^ = J ^  + —  = a.
2 2 V 4 4

Trong tam giác OAM có:

cosAOM 1_ OA^+OM^-AM^  _____
2.0A.0M ~ ^ a 4 i  ~ 2V2 ■2.—̂—.a
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Vậy cos( S B , A C ) - cos(OM,OA) = ^ ^ .

Câu 6. Đường thẳng AC qua A(2;l) và vuông góc với đường cao kẻ qua B, 

nên có véc tơ chỉ phưcmg « = (l;-3)=>(y4C):| (te/?).

Tọa độ c là giao của AC với 
đường trung tuyến kẻ qua C:

x = 2 + t 
ỵ  = l - 3 t  
x + y  + l = 0.

Giải ta được: t = 2 và C(4;-5).
Vì B nằm trên đường cao kẻ

qua B suy ra B(3a+7;a).
M là trung điểm của AB

, j 3 a  + 9 ữ + 0  =^M ---- —̂ ;—— .l 2 2 J
Mặt khác M nằm trên đường trung tuyến kẻ qua C:

2 2  ̂ ^

Ta có: AB = (-4 ;—4) <=> AB = 4^/2,(v45):------= ——

Cí>x - y - l  = 0,h{C;AB) = - ^  = 4sÍ2.

Vậy: S^gc=-AB.h{C,AB) = - A ^ A ^  = l6 (đvdt).

Câu 7.
+ Chọn hệ trục tọa độ Oxyz sao cho A s  O; B e Oy; Aj e Oz.

J ỉ
Khi đó A(0;0;0), B(0;a;0); Aj (0;0;2a); c,(— ;- ;2 a )  và D(0;a;a). 

Do M di động trên AA , tọa độ M (0;0;t)với t e [0;2a]
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T a c ó :5 ^ ,,^ = i |[D G ,£ )M ]|.

—  _ . a S  a D C ^ = { ^ ■ ~ ■ a )

DM = {0;-a;í-a)

DCị,DM~ị = — (t-3a;yỈ3(t-ay,ayfỹ)

Do đó ’d C,,Dm ]| = ^V 4 í '  - \2a t  + \5a^

ÂDC,M -  2 - Ỉ2at  + Ì5a^

Giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của tùy thuộc vào giá trị hàm số 

Xét f(t) = 4t  ̂-  12at + 15a  ̂ ( te  [0;2a])

f(t) = 8t-12a; / ' ( 0  = 0 « í  = — .

Lập BBT giá trị lớn nhất của s a'VĨ5
DC,M khi t =0 hay Ms A.

Diện tích nhỏ nhất là — ^  <=>
t = 2a

3a t = — . 
2
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Câu 8, Đk: X > 1

Nhận xét: Ta viết a ( x - l )  + + x + lj = 7^(x- l )^x^  +x  + lj.

Đồng nhất thức ta được 3 ( x - l )  + 2^x^ +x  + l) = 7^(x-l)Ị^x^ +x  + l).

Đặt w = x -  l > 0 , v  = x^+x  + l>0, tađược:

'v = 9u
3u + 2v = l4ữ v 1

V =  — u .
4

Nghiệm của phưcmg trình: X = 4 + Vó .

Câu 9.

Đặt Vx = Vb > 0 và VỸ = Vc > 0 ta có và = ĉ . 

Thay vào gt ta được Vb  ̂ + b^c + Vĉ  + bc  ̂ = a 

=> â  = b̂  + b^c + ĉ  + bc  ̂+ 2-^b^c  ̂(b + c) .

â  = (b + c)̂  ^  Vã^ = b + c hay Vx^ + = Vã^, đpcm.

Đề số 29

Câu 1. Cho hàm số y = 2x'* -  4x  ̂+ —.
2

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho. 
b.) Tìm m để phương trình sau có đúng 8 nghiệm thực phân biệt

I 2x"' -4x^ + — ị= m ^-m  + ~.
2 2

Câu 2.
a) Giải bất phương trình
log /̂5 (x -  5) + 3 log^^ (x -  5) + 6 log,/25 (x -  5) -  2 < 0 ;
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b) Giải phương trình cos'* X + sin'* X + cos í í .X — - .sin
l  4 j l  4 j

- 1  = 0.
2

2
Câu 3.a) Tính tích phân I = I ln(x‘ + x)dx ;

I

b) Tìm phần thực của số phức z = (1 + i)", biết rằng n e N thỏa mãn phương 
trình log4(n -  3) + lơg4(n + 9) = 3.

' , , í  2 Ỵ
Câu 4. Tìm hệ sô của x̂ ” trong khai triên Newton của biếu thức ị - ^  + x̂  ,

vx

hiếi rằng: c„“ - ~ ơ + - ơ + ... + (-1)" — c; = — .
" 2 " 3 " « + l ” 13

Câu 5. Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại đỉnh B, 
BA = BC = 2a, hình chiếu vuông góc của đỉnh s trên mặt phẳng đáy (ABC) là 
trung điểm E của AB và SE = 2a. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của EC, SC. M
là điểm di động trên tia đối của tia BA sao cho ECM = a(a<90°) và H là hình 
chiếu vuông góc của s trên MC. Tính thể tích của khối tứ diện EHU theo a; a  và 
tìm a  để thể tích đó lớn nhất.

Câu 6. Trong măt phẳng Oxy, cho elip (E) có phương trình; — + —  = 1 và
8 4

đường thẳng d; x - y ị ĩ y  +2 =0. Đường thẳng d cắt elip (E) tại 2 điểm B, C. Tìm 
điểm A trên elip (E) sao cho AABC có diện tích lớn nhất.

Câu 7. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(l; -2; -5) và đường thẳng (d) có

phương trình: = —. Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) đi

qua điểm A và vuông góc với đường thẳng (d). Tìm tọa độ giao điểm của mặt 
phẳng (P) và đưòng thẳng (d). Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm thuộc đường 
thẳng (d) và đi qua hai điểm A và o.

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị m để bất phương trình yjị^m + 2)x + m ^ |x-l |  

có nghiệm trên đoạn [O; 2].

Câu 9. Cho các số dương a,b,c.

Chứng minh bất đẳng thức: Vb + c c-ha l a + b
>2.
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Giải

a) Tập xác định D = ỵ..

Chiều biến thiên: y' = -8x  = - l Ị=> = 0

HS đồng biến trên (-1;0) và (1;+Q0).
HS nghịch biến trên (-00;-1) và (0; 1).

<=>

lim
X -¥ ± P D

2 x ^ - 4 x ^ + - =  +00;

ycD=y{^) = 2 ’

Bảng biến thiên
X

T c r  = t ( ± 1)  =  - 2 '

— 00
0 + 0

3
2

r+ o o '

Ị_
2

x = 0 
x = ±l.

+ 00
0 +

r+oo

Ị_
2

1 ' ' ' 3
<:> Đường thẳng y = m ^ -m  + — cắt đồ thị hàm số 7 = 1 2x‘* -  4x^ + — I tại 8

điểm phân biệt.
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Đồ thị = 12x"' -4x^  + — I gồm phần (Q  ở phía trên trục Ox và đối xứng

phần (Q  ở phía dưới trục Ox qua Ox.
Từ đồ thị suy ra yêu cầu bài toán 

, 1 1  /<^0<m - m  + — <— m - m < 0 - » 0 < w < l .
2 2

Câu 2. a) ĐK: X > 5.

BPTcí>log5(x-5) + 3.—lo g 5 (x -5 )-—log5(x-5)-2< 0 .

Đặt t = log5 (x-5)  ta có BPT:

P' -  t - 2<0<=>- l< t<2c5>- l< log5 (x -5)<2

c ^ - < ( x - 5 ) < 2 5 ^ 5  + - < x < 2 5  + 5 o — < x < 3 0 .
5 ^   ̂ 5 5

Nghiệm của BPT là —  < X < 30.

b) cos'* X + sin'' X + cos

_  , 1 .-..2 ^Cí> 1 - —sin 2
2

X - — • sm
V 4 j  l ' 4 j

1 (  7 ĩ'\
-

sin 4 x -  — + sin2x
2 l 2 j

- -  = 0 
2

- 2 = 0
2

1 1 3
<tí> 1 -^s in ^  2x + ̂ f-cos4x +  sin 2 x1  -  — = 0

2 2*- ^ 2

sin2x=l
sin2x=-2<-l

<=> 2 -sin^ 2x + Ị̂ -(̂ l -  2sin^ 2x) + sin2xj - 3  = 0 

sin  ̂2x + sin 2x-2=0 <=í>

=> sin 2x = l<:í>2x = — + Ả:2;r=>x = — + Ả:;r(Ả:eZ). 

2
Câu 3. a) I = I ln(x^ + x)dx. Đặt u= ln(x^+x) ^  du =

1
^ f ^ d x
X +x 

dv = dx =>v = X
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(xln(x^+x)|
1

2 f 2x  ̂+ X
X + x

dx =21n6- ln2-  2--
x + 1

dx

b) Điều kiện:

21n6-ln2 -(2x -ln (x  + l))| = 21n6 -  ln2 -  2 + ln3 -  ln2 = 31n3 -  2. 

n e N
n > 3

Phưcmg trình log4(n -  3) + log4(n + 9) = 3 log4(n -  3)(n + 9) = 3
n = l

(n -  3)(n + 9) = 4 <=> n + 6n -  91 = 0 <íí>
n = -13.

Đối chiếu điều kiện được n = 7.
Khi đóz = ( l+i )"  = ( l + i ) ’

= (1 + /).r(l + /)' T = (1 + /■ )-(20' = (1 + 0-(-80 = 8 -  8i.

Vậy phần thực của số phức z là 8.

Câu 4. Ta có (1-x)" = c “- c > +  c „ v + ( - i r c x  = 5

Vì f(l-x)Vx = — , \Bdx = cl--cl+-cl+... + {-\y-^ci 
ị n + r  ị « 2 ” 3 " n + \ "

^  n + ỉ = 13 => n = 12.

X 4=0

2:  ̂ U - 3 6  = 2 0 ^ k  = l

=> Hệ số của x^“ là: Ci2.2̂  = 25344.

Câu 5. * Tính thể tích của khối tứ diện EHU:
+ Gọi V là thể tích khối tứ diện EHU.

Ta có: V = —S.h, với s là diện tích AIHE và h là chiều cao của khối tứ diện. 
3

+ GT suy ra u// SE và U=-SE = - .2a = a ; V ìS E  ±  (ABC) => u 1  (IHE) .
2 2

Vậy h = u = a.
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A EBC vuông tại B có EB = —AB= a; BC = 2a nên

EC = ylBƠ+BE^  = Ậ 2aý+ a^  = ữ^/5.

+ Vì SE J_ (ABC) nên HE là hình chiếu của SH trên mặt phẳng (ABC), do 

SH1 CM nên EH1 CM. Vậy tam giác CHE vuông tại H và có ECH = ECM = a

=> CH = CErosECH = a\Ỉ5.cosa

Safch = — CE.CH.sina -  —.a\f5.a\Í5cosa.sma = ^ ^ .s in 2 a .
42 2 

Do I là trung điểm của CE nên

1 5a^s = — 9
2 8

.sin 2a.

Vây v= ^ ^ .s in 2 a . 
24

diện EHU lớn nhất: 

Ta có:

5âV— .sin2a <^5  ̂ (í/o sin2a<l).
24 24

Vậy V lớn nhất

sin 2a = 1 Cí> 2a = 90”

^ a  = 45°.

Câu 6. Do đưòng thẳng d cố định cho nên B,c cố định, có nghĩa là cạnh đáy 
BC của tam giác ABC cố định. Diện tích tam giác lón nhất khi khoảng cách từ A 
(trên E) là lớn nhất.

Ịx = 2V2 sintPhưong trình tham số của (E): <íí>
ly = 2cost

y4^2V2 sint;2costj
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Ta có: <=> h[A,d)
2V2 sin t -  2V2cost+2

s

|2\/2(siní-cost) + 2 4 sin ( + 2
l  4 ;

Dấu đẳng thức chỉ xảy ra khi sin

<
S '

t - — = 1 .
■ y

sin t~  — 
4

, ^  ^   ̂ 3;r , - -= 1 «> t + Ả:2;r <» t = —  + Ả-2;r => X = 2.
4 2 4

Thay tọa độ 2 điểm A tìm được ta thấy điểm Aị2',-yÍ2^ thỏa mãn.

Câu 7.

+) Đường thẳng (d) đi qua Mq (1;-1;0) vàcóVTCPlà: a = (2;-l;2).

Do mặt phẳng (P) đi qua điểm A (l;-2;-5) và vuông góc với (d) nên VTPT

của (P) là n = a = (2;-l;2).

Suy ra phưong trình của mặt phẳng (P):

2 ( x - l ) - l ( y  + 2) + 2(z + 5) = 0<:í> 2 x - y  + 2z + 6 = 0.

Tọa độ giao điểm H của mặt phẳng (P) và đưòug thẳng (d) là nghiệm của hệ 
phưorng trình:
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2 x - y  + 2z = -6 
x + 2y = - l  o -  
2y + z = -2

x = - l
y = 0 ^ H ( - l ;0 ; -2 ) .  
z = -2

Phương trình tham số của (d);
X = l + 2t
y = - l - t  ( teM).  
z = 2t

Do tâm I của mặt cầu (S) thuộc (d) nên l(l + 2t ; - l - t ;2t ) .

+) Do mặt cầu (S) đi qua hai điểm A, o nên: 10 = lA <=> 10  ̂= lA^

« ( l  + 2t )^+(- l - t )^+(2t )^=(2t )^+( l - t )^+(2t  + 5)^

<=>l + 4t + 4t^ + l + 2t + t^ + 4t^ =4t^ + l -2 t  + t^ +4t^ +20t + 25 
c ^ t = -2.

Suy ra mặt cầu (S) có tâm I (-3; 1; -4 ), bán kính R = 10 = 79 + 1 + 16 = 426. 

Vậy phương trình của (S) là: (x + 3)^+(y-l)^+(z + 4)  ̂=26.

Câu 8, Ta có yjị^m + 2)x + m > |x-l |  <:í> (w + 2)x +AW > -2 x  + 1

-4 x  + l<=> m >
x + 1

(vì xe[0;2]).

Xét hàm sô f { x )  =----- ------  trên đoạn [O; 2], ta có
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Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm 

/n > min/ (x)  = / Ị - 1  +Vó j = 2V6 - 6  .

Câu 9. Vì các số a,b,c dương nên áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số ta

/—77 \ a + ịb + c) I ã a 2a
có: Ja(b + c )< ---- ^  . ■■ = , > — -7-— .

2 Vb + C yjaịh + c) a + b + c

Tương tự ta cũng có:

' 2b 'b > c ^ 2c
\ c  + a ữ + è + c \ a  + b a + b + c 

Cộng các bất đẳng thức cùng chiều trên ta có

2a + 2b + 2c
b + c

+ . > = 2 .
c + a

Dấu bằng xảy ra <=ì>

a+b a+b+c  

a = b + c
b - c  + a <:> a = b = c -  Q, không thoả mãn. 
c = a + b

V ậ y , | i z : .  |i ã i + j i e >2.
\ b  + c \ c  + a \ a + b

Đe số 30

2jc +1Câu 1. Chuyên VP Cho hàm số y= có đồ thị ( c ) .
x-1

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( c ) của hàm số.

b) Tìm các giá trị mđể đường thẳng (í/|):  >” = -3x + m cắt đồ thị (c)  tại A 

và B sao cho trọng tâm của tam giác OAB thuộc đường thắng 
(̂ (/2): x - 2 y  + 2 = 0 (O là gốc toạ độ).
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Câu 2. Giải phương trình: 

a) log^Cx -3 ) + log7(x - 1) = 3;

b) sin^ ^ X  n

J ~ 4
2 2 /-Vtan x-cos  — = 0.

n
~ĩ

Câu 3. a) Tính tích phân: I  - ị  —
0

sin2jc
cos x + 2sinx

-dx.

b) Cho Z], Z2 là các nghiệm phức của phương trình 2z^ -  4z +11 = 0. Tính
I |2 I |2

giá trị của biểu thức A = ' '' ' .
(z^+z^Ý

Câu 4, Có hai hộp cùng chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất có 7 quả cầu đỏ, 5 
quả cầu xanh. Hộp thứ hai có 6 quả cầu đỏ, 4 quả cầu xanh. Từ mỗi hộp lấy ra 
ngẫu nhiên 1 quả cầu. Tính xác suất để 2 quả cầu lấy ra cùng màu đỏ và xác suất 
để 2 quả cầu lấy ra cùng màu.

Câu 5. Cho khối lăng trụ ABC.AiBiCi có đáy ABC là tam giác vuông cân 

với cạnh huyền AB = \Ỉ2 . Cho biết mặt phẳng (AAiB) vuông góc với mặt phẳng 

(ABC), AA, = V3, góc AịAB nhọn, góc giữa mặt phẳng (A|AC) và mặt phẳng 
(ABC) bằng 60°. Hãy tính thể tích của khối lăng trụ.

Câu 6. Trong hệ trục Oxy, cho đường tròn (C): x^+y  ̂ -8x+12=0 và điểm 
E(4; 1). Tìm toạ độ điểm M trên trục tung sao cho từ M kẻ được 2 tiếp tuyến MA, 
MB đến (C), với A,B là các tiếp điểm sao cho E thuộc đường thẳng AB.

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-l; 0; 2), mặt

phẳng (P): 2x -  y -  z +3 = 0 và đường thẳng (d); x - 3  _ y - 2  _ z - 6 . Tìm giao
2 4 1

điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P). Viết phương trình mặt phang (Q) qua 
A và song song (P).

Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (P).

^/4x"-i^ + ̂ /2x"+ỹ = 4 
< _____

^J2x + y +X + y = -2.
Câu 8. Giải hệ phương trình
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Câu 9. Cho các số dưoTig a, b, c. Chứng minh bất đẳng thức:

a+b b+c c+a >4
a b c■ + ——  + -

b + c c + a a + b 

Giải

Câu 1. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị 

Tập xác định là Rl{l}.

Sự biến thiên 
-3

+ /  =
( x - l f

<0 \/x e D.

Hàm số nghịch biến trên các khoảng : và (l;-i-co).

+ Giới hạn và tiệm cận: lim y = -oo; lim y = +00 => đường thẳng X = 1 là 

tiệm cận đứng.
lim = lim y = 2 ^  đường thẳng = 2 là tiệm cận ngang.

X —> -0 0  x —y+oữ

• Bảng biến thiên:
X -00 1 +00

y’ - -
+00

y
—00 2



A = (l + mỸ -12 (l + w)>0  

3 - ( l  + w) + (l +w) 0

m < - \íl + w< Ov l  + /n >12 
[1^0 m > 11 (•)

Gọi X,,X2 là nghiệm của ( l ) . Khi đó ^(xp-Sx, +mỴ,B{^X2,-l)X^ +m). Gọi 

G là trọng tâm tam giác OAB;

_ X, + + 0 m + \
Xr =  ^ --------= ------------
" ^ 3  9

_ + _V2 + 0 _ -3(x, + ) + 2/n _ m-1
3 ■ 3

G e ((/2) <=> -̂ C “ ^yc + 2 = 0 <=>
\ + m m - \

\  J J
+ 2 = 0

m = 5 không thoả mãn (*).

Vậy không tồn tại m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 2. a) log2(x - 3) + log2(x - 1) = 3 (1)

í x - 3 > 0
Điêu kiện < o  X > 3.

[ x - l > 0

Ta có (1) log2(x - 3)(x - 1) = 3 C:> (x - 3)(x - 1) = 343

X = 2-2V86 

_x = 2+2

Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm của phưong trình là X = 2+2 .

b) sin^

sin^

X  K

2 T,

X n  
2 ~ 4 ,

2 2 ^ f\tan x -cos — = 0. 
2

2 2tan x -cos — = 0.

Điều kiện: cosx^0<:> x ^  — + k7ri^k&z).

249



Khi đó phương trình trở thành: 

1-cos ^ k '̂
X -  —

V 2y sin^x 1 + cosx . ( l - s inx) ( l  cos xj 1 + cosx 
—lí----------i r ---:=0<=>-̂ -̂--- —---------------- ------- —---= 1
cos^x

(l-cosx) (l + cosx) 1 + cosx ^ 1 + cosxV— II— ------—— = 0<=>—
2 (l + sinx) 2 2

2 ^1-sin^xỊ 

1 -  cosx ,
1 + s inx

=  0

<=>
1 + cosx -cosx-sinx

2

cosx=-l ' """  , .
^  n  ,_(Ẩ:eZ).

tanx = - l  x -  —  -^kn 
L 4

K

Câu 3. a) Ta có /  = f -------—-----------
ị  2 -c o s  x + 2sinx

Đặt t = sinx=>cỉt = cosxdx.

= 0cỳ
1 + s inx

X  =  7ĩ +  k 2 7 ĩ

cosx=-l
sinx+cosx=0

n
2

dx = \
0

2 sin x.cosx 
sin  ̂x + 2sinx + l

-dx.

Đổi cân: x = 0=>t = 0; x = — =>t = l.
2

= 2 \ ^ ^ ----= 2 f - ^  = 2 | ^ ^ l ^ í / í  = 2 \ ^ - \ — ^ d t
{ e + 2 t  + ì i ( í  + l)' ị  (t + l f  [ ỉ í  + 1 ỉ ( t  + l)

Ị *
= 2 ln(t + l ) | ' + - Í -  =21n2- l .

“ t + 1 0_
/ = 2

b) Giải phương trình đã cho ta được các nghiệm:

3V2_. 3V2_.
Zj = 1---- —̂/, Z2 = 1 H  ̂ Ì.

Suy ra |z, 1=1̂ 2 \= +

|2 . I i2
Do đó. l í i T i M

{Z\+Z2Ỷ

V 2 y

n
4

; z, + Zj = 2 .
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Câu 4.

+ Gọi: A là biến cố “Quả cầu lấy ra tò hộp thứ nhất màu đỏ”. 

B là biến cố “Quả cầu lấy ra từ hộp thứ hai màu đỏ”. 

X là biến cố “Hai quả cầu lấy ra cùng màu đỏ”.

Ta có X = AB, P(A) = — , P(B) = — = - .
12 10 5

Mặt khác A và B độc lập nên P(X) = P(A)(B) =
12‘5 20'

+ Gọi: Y là biến cố “Hai quả cầu lấy ra cùng màu xanh”.

z là biến cố “Hai quả cầu lấy ra cùng màu”.

Ta có Y = AB .

Mặt khác A và B độc lập nên

P(Y) = P(Ã ).P(B ) = [1 -  P(A)][1 -  P(B)] = \  ' r, 3^1 - -
V 12,

Ị_
6 '

Thấy rằng z = X u  Y, X n  Y = 0  nên P(Z) = P(X) + P(Y)
20 6 60

Câu 5, Tính thể tích của khối lăng 
trụ ABC.AiBiCi.

+ Gt: (AịAB) 1  (ABC) . Từ A] dựng 

A iHlAB tạiH

^  A^fí ± (ABC) => A ịH là chiều 

cao lăng trụ. Đặt AiH = h.

+ Dựng HKIAC tại K (HK//BC) 
thì AAKH cũng vuông cân tại K.

HK là hình chiếu của AiK trên 
(ABC) mà AC1 HK nên AC1  AiK.

Vậy {(ẠAQ,(ABQ) = = 60“.

B,



AAịHK vuông tại H: 

^ H K  = A ,H .c o X Ấ ^

= hcot 60“ =
S '

hsíĩ
AAHK vuông cân tại K=> AH = HKyĩĩ = —

V3

AAiHK vuông tại H=> AịH^ + HA^ = Â Â

32h^
^ 5 '

v  = s,„r -ẢH = -  .CA.CBM = -  C4^ 4= .
^ ^ ^ 2  2 Vs

AABC, c  = Iv ^  A ơ  + CB^ = AB^ ^  2AC^ = 2 

3

AC = \.

Vậy V = (đvtt).
2^/5

Câu 6. Đường tròn (C):

( x - 4 ) ' + /  =4=>/(4;0), i? = 2.

Gọi M(0;a) thuộc 

Oy .A{x^;y^),B{x^;y^)e{C).

Tiếp tuyến tại A và B có phương trình là: 

( x , - 4 ) (x -4 )  + y,y = 4,

(x2-4) (x-4)  + y2T = 4.

Đe thỏa mãn 2 tiếp tuyến này cùng qua M(0;a)

C í>(x, - 4 ) ( 0 - 4 )  + yiú! = 4 ,(x 2  - 4 ) ( 0 - 4 )  + y,ứ  =  4.

Chứng tỏ (AB) có phương trình: -4(x-4)+ay=4 
Nếu (AB) qua E(4;l); -4(0)+a.l=4 suy ra: a=4 
Vậy trên Oy có M(0;4) thỏa mãn.
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Câu 7.

+) Đặt̂ x - 3  y - 2  z - (ăt t = ------= — X = 3 + 2t; y = 2 + 4t và z = 6 + 1.

Thay vào phưoTig trình mp(P) giải được t -  1.
Từ đó tìm được tọa độ giao điểm là M(5; 6; 7).
Do mặt phẳng (Q) qua A và song song (P) nên có phương trình dạng 
2 x - y - z  + d = 0.
Vì (Q) qua A (-l; 0; 2), nên có d = 4.
Vậy pt (Q); 2 x - y - z  + 4 = 0.
+) Mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phang (P) có bán kính 

_ |2 (- l)-2  + 3 |_ 1
R = d(A, (P)) =

V4+1+1 Vó

Phương trình mặt cầu là: (x +1)̂  + + (z -  2)  ̂= —.
6

Câu 8. Điều kiện:
|4x + y >0
12x + y > 0.

Đặt:

Ta có hệ

a = J 2 x  + y  3 T
, (a > 0, b > 0). Suy ra: x + y = —a ^ - — . 

h^yj4x  + y 2 2

3 2 ^ 2  .a + — a  ̂- - 0  = -2 
2 2 «

a + b = 4

+ 5 a - 6  = 0 
\b = 4 - a

a = 1
a = -6  <tí> 

b = 4 - a

\a = ì 
[b = 3 

ịa = -6  
6 =  10.

Với điều kiện a > 0, b > 0, ta được:

\a = \ 
l6 = 3

J2x + y  =1 Í2x + y = l íx = 4
,_____ <=> <̂ i

^4x + y = 3  [4x + y = 9 [y = -7.

Vậy hệ phương trình có nghiệm (x; y) = (4; -7).
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Câu 9. Với các số dương X, y ta có:

(jc + y)"̂  >Axy <=> ———> —
xy x + y X y x + y

Áp dụng bất đẳng thức trên ta, có:

1 1<» -  + - >

a+b b+c c+a
— ^ ^ —  +  — —

í l n + b í l n Í I na -  + - — + — +ư
^b b j

4 4 4 í
>a .  ̂ +b. +c. = 4

b+c c+a 

Vậy bất đẳng thức được chứng minh.

a + b
a b c • + —— + -

b+c c+a a+b
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